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Trang 1

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

CÁC V N Đ  CHUNGẤ Ề

TRI T H C. TÂM LÝ H CẾ Ọ Ọ

TÔN GIÁO

1/. HÀ MINH Đ C.  Báo chí H  Chí Minh : Chuyên lu n và tuy n ch n / Hà Minh Đ c. - Tái b n l n thỨ ồ ậ ể ọ ứ ả ầ ứ  3, có
s a ch a. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 331tr. ; 21cm ử ữ ị ố

2/. NGUY N CHÍ MỲ.  T  sách Thăng Long ngàn năm văn hi n : Tác gi  - Tác ph m / Nguy n Chí MỳỄ ủ ế ả ẩ ễ  chủ
biên. - H. : Nxb. Hà N i, 2017. - 279tr. ; 24cm ộ

3/. SAKAIYA TAICHI.  M i hai ng i Nh t l p ra n c Nh t : Sách tham kh o / Nguyên tác: Sakaiyaườ ườ ậ ậ ướ ậ ả  Taichi;
Đ ng L ng Mô d ch và chú gi i. - Tái b n l n th  nh t. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 456tr. ;ặ ươ ị ả ả ầ ứ ấ ị ố  21cm 

4/.  Th  m c đ  y u s c phong tri u Nguy n  Th a Thiên Hu . - Hu  : Thu n Hóa, 2018. - 736tr. ;ư ụ ề ế ắ ề ễ ở ừ ế ế ậ  24cm 
        ĐTTS ghi: Trung tâm B o t n Di tích C  đô Hu , Th  vi n Khoa h c T ng h p Tp. H  Chí Minh,ả ồ ố ế ư ệ ọ ổ ợ ồ  Th  vi nư ệ
T ng h p Th a Thiên Hu  ổ ợ ừ ế

1/. D NG QUANG MINH.  Giá tr  chân - thi n - m  quanh ta : Tri t lý và suy ngâm / D ng QuangƯƠ ị ệ ỹ ế ươ  Minh. -
H. : Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2018. - 214tr. ; 21cm ạ ọ ố ộ

2/. TR N Đ C TH O. Tr n Đ c Th o tuy n t p / Tr n Đ c Th o. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -Ầ Ứ Ả ầ ứ ả ể ậ ầ ứ ả ị ố  24cm 
         T.1 : 1946-1956 / Tr n Đ c Th o, 2017. - 839tr. ầ ứ ả

        Tóm t t:ắ  Phân tích sâu s c nh ng n i dung c  b n và phong cách, ngôn t  trong báo chí H  Chíắ ữ ộ ơ ả ừ ồ  Minh và
tuy n ch n nh ng tác ph m báo chí t  b  sách H  Chí Minh toàn t p ể ọ ữ ẩ ừ ộ ồ ậ

        Tóm t t:ắ  Cung c p thông tin c  th  v  các tác gi , tác ph m trong T  sách Thăng Long ngàn nămấ ụ ể ề ả ẩ ủ  văn hi nế
v i các ch  đ : Đ a lý, l ch s , kinh t , văn hoá - xã h i... ớ ủ ề ị ị ử ế ộ
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u cu c đ i và s  nghi p c a m i hai nhân v t trong l ch s  c a Nh t B n t oớ ệ ộ ờ ự ệ ủ ườ ậ ị ử ủ ậ ả ạ  nên s  đ cự ộ
đáo, nét đ c tr ng c a văn hóa Nh t B n. ặ ư ủ ậ ả
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u và trích d ch 2171 s c phong tri u Nguy n trên đ a bàn t nh Th a Thiên - Hu ;ớ ệ ị ắ ề ễ ị ỉ ừ ế  cung c pấ
c  th  v  các th n linh đ c tri u đình th a nh n, ban s c phong cho dân làng ph ng thụ ể ề ầ ượ ề ừ ậ ắ ụ ờ cũng nh  l ch trình s cư ị ắ
phong cho các quan ch c, t  khi b  nhi m, thăng th ng cho đ n khi h i h uứ ừ ổ ệ ưở ế ồ ư  ho c qua đ i ặ ờ

        Tóm t t:ắ  Nh ng tri t lí giúp con ng i tu t p, v n t i m c tiêu s ng h ng thi n, gi i thoát, t  t i,ữ ế ườ ậ ươ ớ ụ ố ướ ệ ả ự ạ  nuôi
d ng đ c tính chân th t, thi n tâm và th m m  đ  có đ c cu c s ng h nh phúc ưỡ ứ ậ ệ ẩ ỹ ể ượ ộ ố ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 36 công trình nghiên c u c a tri t gia Tr n Đ c Th o, n i dung liên quan đ nớ ệ ứ ủ ế ầ ứ ả ộ ế  ch  đủ ề
l ch s  tri t h c nh : tri t h c Hegel, tri t h c c a ch  nghĩa Marx, tri t h c hi n sinh, hi n t ngị ử ế ọ ư ế ọ ế ọ ủ ủ ế ọ ệ ệ ượ  h c, m i quanọ ố
h  gi a hi n t ng h c và ch  nghĩa duy v t bi n ch ng ệ ữ ệ ượ ọ ủ ậ ệ ứ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  079.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  016

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  0952.092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  016.959749

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Kho M n: PM.047809  ượ

Kho Tra C u: TC.003677  ứ

Kho Tra C u: TC.003585  ứ

Kho Đ c: VV.003997ọ
Kho Tra C u: TC.003723  ứ

Kho Đ c: VN.038677ọ
Kho M n: PM.047675  ượ

Kho Tra C u: TC.003688  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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KHOA H C XÃ H IỌ Ộ

1/. LÊ QU C LÝ.  Chính sách đ i v i Ph t giáo Nam tông Khmer và đ ng bào Khmer  Tây Nam B  /Ố ố ớ ậ ồ ở ộ  Lê Qu cố
Lý ch  biên; Nguy n Hùng H u, Hoàng Minh Đô.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 556tr. ;ủ ễ ậ ị ố  24cm 
        ĐTTS ghi: H c vi n Chính tr  Qu c gia H  Chí Minh ọ ệ ị ố ồ
, Th  m c: tr. 539-553 ư ụ

1/. A L U. Bok set phát r ng đá c a Yang : S  thi song ng  Bahnar - Vi t: S u t m, gi i thi u / A L u,Ư ừ ủ ử ữ ệ ư ầ ớ ệ ư  A Jar,
Nguy n Quang Tu . - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ễ ệ ộ
         Quy n 1 / A L u, A Jar, Nguy n Quang Tu , 2017. - 679tr. ể ư ễ ệ

2/. A L U. Bok set phát r ng đá c a Yang : S  thi song ng  Bahnar - Vi t: S u t m, gi i thi u / A L u,Ư ừ ủ ử ữ ệ ư ầ ớ ệ ư  A Jar,
Nguy n Quang Tu . - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ễ ệ ộ
         Quy n 2 / A L u, A Jar, Nguy n Quang Tu , 2017. - 372tr. ể ư ễ ệ

3/. A TU N.  Nghi l  c ng đ ng c a ng i X  Teng  huy n Tu M  Rông t nh Kon Tum / A Tu n. - H. :Ấ ễ ộ ồ ủ ườ ơ ở ệ ơ ỉ ấ  Mỹ
thu t, 2017. - 318tr. : nh màu ; 21cm ậ ả
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 299-312 ộ ệ ệ ư ụ

4/.  70 năm thi đua yêu n c 1948 - 2018. - H. : Thông t n, 2018. - 251tr. : nh ; 25cm ướ ấ ả
        ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen th ng Trung ng ; Thông t n xã Vi t Nam ưở ươ ấ ệ

5/. BÀN TH  QUỲNH GIAO.  Dân ca nghi l  c a ng i Dao Tuy n / Bàn Th  Quỳnh Giao. - H. : MỊ ễ ủ ườ ể ị ỹ thu t,ậ
2017. - 359tr. : nh màu ; 21cm ả
        th  m c: tr.301 ư ụ

6/.  Bách th n l c / Nguy n Văn Tuân d ch chú; D ng Tu n Anh hi u đính. - H. : Nxb.Đ i h c sầ ụ ễ ị ươ ấ ệ ạ ọ ư  ph m, 2017. -ạ
700tr. ; 24cm 

        Tóm t t:ắ  Trình bày t ng th  v  chính sách đ i v i Ph t giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bổ ể ề ố ớ ậ ộ  đ n nămế
2020, t m nhìn đ n năm 2030. Phân tích th c tr ng th c thi chính sách, đánh giá chính sáchầ ế ự ạ ự  và gi i pháp hoànả
thi n các chính sách phát tri n kinh t  - xã h i đ i v i đ ng bào Khmer vùng Tâyệ ể ế ộ ố ớ ồ  Nam B  ộ
 

        Tóm t t:ắ  Trình bày h  th ng v  nghi l  c ng đ ng c a ng i X  Teng bao g m khái quát v  ng iệ ố ề ễ ộ ồ ủ ườ ơ ồ ề ườ  Xơ
Teng; phân tích các y u t  c u thành, vai trò cũng nh  đ  xu t m t s  v n đ  b o t n và phát huyế ố ấ ư ề ấ ộ ố ấ ề ả ồ  giá tr   nghi lị ở ễ
c ng đ ng c a ng i X  Teng ộ ồ ủ ườ ơ

        Tóm t t:ắ  Phong trào thi đua yêu n c qua các th i kỳ: Kháng chi n ki n qu c (1945 - 1954), xâyướ ờ ế ế ố  d ng chự ủ
nghĩa xã h i và đ u tranh th ng nh t đ t n c (1955 - 1975), xây d ng và b o v  T  qu c xãộ ấ ố ấ ấ ướ ự ả ệ ổ ố  h i ch  nghĩaộ ủ
(1976 - 1985), th i kỳ đ u đ i m i (1986 - 2000), th i kỳ đ y m nh toàn di n công cu cờ ầ ổ ớ ờ ẩ ạ ệ ộ  đ i m i (2001 - 2018) ổ ớ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959761

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Kho Tra C u: TC.003653  ứ

Kho M n: PM.047488ượ
Kho Tra C u: TC.003455  ứ

Kho M n: PM.047489ượ
Kho Tra C u: TC.003456  ứ

Kho M n: PM.047513ượ
Kho Tra C u: TC.003480  ứ

Kho Đ c: VV.003978ọ
Kho M n: PM.047766ượ
Kho Tra C u: TC.003612  ứ

Kho M n: PM.047462ượ
Kho Tra C u: TC.003429  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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7/.  Báo cáo t ng k t m t s  v n đ  lý lu n - th c ti n qua 30 năm đ i m i (1986-2016) : L u hành n iổ ế ộ ố ấ ề ậ ự ễ ổ ớ ư ộ  b . - H. :ộ
Chính tr  Qu c gia, 2015. - 260tr. ; 19cm ị ố
        ĐTTS ghi: Đ ng C ng s n Vi t Nam. Ban Ch p hành Trung ng. Ban Ch  đ o t ng k t ả ộ ả ệ ấ ươ ỉ ạ ổ ế

8/. BÙI HUY V NG.  T c th  cây si / Bùi Huy V ng. - H. : M  thu t, 2017. - 523tr. ; 21cm Ọ ụ ờ ọ ỹ ậ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  Dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

9/. BÙI MINH VŨ.  Truy n c  M'Nông : Gi i thi u / Bùi Minh Vũ. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 375tr.ệ ổ ớ ệ ộ  ;
21cm 

10/. BÙI NG C QUANG.  Hôn nhân và gia đình c a ng i BRâu  Vi t Nam / Bùi Ng c Quang. - H. :Ọ ủ ườ ở ệ ọ  Nxb.
M  thu t, 2017. - 234tr. ; 21cm ỹ ậ

11/. BÙI QU C KHÁNH.  Tri th c dân gian c a ng i Hà Nhì  Lai Châu v i tài nguyên thiên nhiên :Ố ứ ủ ườ ở ớ  Tìm hi uể
và gi i thi u / Bùi Qu c Khánh, Lò Ng c Biên, Vũ Văn C ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017.ớ ệ ố ọ ươ ộ  - 490tr. ; 21cm 
        th  m c : tr479- 484 ư ụ

12/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuy n t p nh ng công trình nghiên c u v  văn h c đân gian : Nghiên c u vănể ậ ữ ứ ề ọ ứ  h cọ
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 2 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 587tr. ể

13/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuy n t p nh ng công trình nghiên c u v  văn h c đân gian : Nghiên c u vănể ậ ữ ứ ề ọ ứ  h cọ
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 1 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 318tr. ể

14/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuy n t p nh ng công trình nghiên c u v  văn h c đân gian : Nghiên c u vănể ậ ữ ứ ề ọ ứ  h cọ
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p các văn b n th n tích, Ng c ph  và l i kê khai c a tác gi  thu c nhi u thànhậ ợ ả ầ ọ ả ờ ủ ả ộ ề  ph n, trênầ
các v  quan hàn lâm Đông các Đ i h c sĩ, d i là các viên quan l i H ng lý, Lý tr ng vàị ạ ọ ướ ạ ươ ưở  các v  Sinh đ . Kêị ồ
khai, sao chép các v  th n  t ng đ a ph ng góp ph n làm phong phú l ch s  vănị ầ ở ừ ị ươ ầ ị ử  hóa làng xã Vi t Nam ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các câu chuy n c  c a dân t c M'Nông. ớ ệ ệ ổ ủ ộ

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  t c ng i BRâu  Vi t Nam; trình bày các quan ni m, nguyên t c, nghi th cề ộ ườ ở ệ ệ ắ ứ  trong
hôn nhân; phân lo i và c u trúc gia đình, quy mô và ch c năng c a gia đình t c ng i này. ạ ấ ứ ủ ộ ườ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2089593

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597173

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Kho Đ c: VV.003981-3982ọ
Kho M n: PM.047773-47774ượ
Kho Tra C u: TC.003616  ứ

Kho Tra C u: TC.003725, TC.003727  ứ

Kho M n: PM.047516ượ
Kho Tra C u: TC.003483  ứ

Kho M n: PM.047574ượ
Kho Tra C u: TC.003541  ứ

Kho M n: PM.047523ượ
Kho Tra C u: TC.003490  ứ

Kho M n: PM.047550ượ
Kho Tra C u: TC.003517  ứ

Kho M n: PM.047598ượ
Kho Tra C u: TC.003565  ứ

Kho M n: PM.047597ượ
Kho Tra C u: TC.003564  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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         Quy n 3 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 370tr.ể

15/. BÙI XUÂN TI P.  Dân ca G u Pl nh và l  h i G u Tào c a ng i H'Mông  Lào Cai : Truy nỆ ầ ề ễ ộ ầ ủ ườ ở ề  th ng vàố
bi n đ i / Bùi Xuân Ti p. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 598tr. ; 21cm ế ổ ệ ỹ ậ

16/. CAO S N H I.  L  P n Pôông Eng Cháng : Song ng  / Cao S n H i. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,Ơ Ả ễ ồ ữ ơ ả ộ  2017. -
306tr. ; 21cm 
        th  m c: tr301- 302 ư ụ

17/. CHRISTENSEN, THOMAS J..  S  tr i d y c a Trung Qu c : Đ nh hình nh ng l a ch n đ i v i m tự ỗ ậ ủ ố ị ữ ự ọ ố ớ ộ  quy nề
l c đang lên : Sách tham kh o / homas J. Christensen ; Ng y H i An, Vũ Tú Linh, Nguy n Thự ả ụ ả ễ ế Ph ng,... biênươ
d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 599tr. : b ng ; 24cm ị ị ố ả
        Tên sách ti ng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power, Ph  l c: tr. 531-ế ụ ụ  540 

18/. CHÂU ÚY HOA.  Truy n thông s  và chuy n đ i mô hình xu t b n : Sách tham kh o / Châu Úyề ố ể ổ ấ ả ả  Hoa;
Thanh Huy n d ch; Thúy Lan hi u đính. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. - 670tr. ; 24cm ề ị ệ ị ố ự ậ

19/.  Chính sách, c  ch  tài chính th c hi n ch ng trình m c tiêu qu c gia và ch ng trình m c tiêuơ ế ự ệ ươ ụ ố ươ ụ  giai đo nạ
2016 - 2020. - H. : Tài chính, 2018. - 683tr. ; 24cm 

20/.  Chính sách tài chính thúc đ y ho t đ ng t  ch  c a các đ n v  s  nghi p. - H. : Tài chính, 2018. -ẩ ạ ộ ự ủ ủ ơ ị ự ệ  399tr. ;
24cm 
        ĐTTS ghi: B  Tài chính ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng v n đ  chung v  dân t c H'Mông, dân ca G u Pl nh, l  h i G u Tào vàữ ấ ề ề ộ ầ ề ễ ộ ầ  c  s  lýơ ở
lu n; di n x ng trong l  h i G u Tào; m t s  bình di n thi pháp G u Pl nh... ậ ễ ướ ễ ộ ầ ộ ố ệ ầ ề

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  l  P n Pôông và cách t  ch c l  P n Pôông Eng cháng c a ng i M ng ể ề ễ ồ ổ ứ ễ ồ ủ ườ ườ ở Thanh
Hoá 

        Tóm t t:ắ  Mô t  s  tr i d y c a Trung Qu c t  năm 1978 đ n nay trong các lĩnh v c kinh t , chínhả ự ỗ ậ ủ ố ừ ế ự ế  tr , quânị
s  và trình bày m t cách toàn di n v  chính sách đ i ngo i c a Hoa Kỳ đ i v i Trung Qu c tự ộ ệ ề ố ạ ủ ố ớ ố ừ th i chính quy nờ ề
George H. W. Bush đ n th i chính quy n Brack Obama ế ờ ề

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u t ng th  quy lu t và đ c đi m thay đ i, phát tri n c a các ph ng tiên xu tứ ổ ể ậ ặ ể ổ ể ủ ươ ấ  b n cũngả
nh  quy trình xu t b n trong đi u ki n truy n thông s ; phân tích nh ng v n đ  thách th cư ấ ả ề ệ ề ố ữ ấ ề ứ  đ t ra trong quá trìnhặ
chuy n đ i mô hình xu t b n và đ  xu t nh ng gi i pháp mang tính tham kh oể ổ ấ ả ề ấ ữ ả ả  thi t th c ế ự

        Tóm t t:ắ  Trình bày k  ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai đo n 2016-2020; ch  tr ng, đ nhế ạ ể ế ộ ạ ủ ươ ị  h ng v  th cướ ề ự
hi n ch ng trình m c tiêu qu c gia; nguyên t c, tiêu chí và đ nh m c phân b  v n đ uệ ươ ụ ố ắ ị ứ ổ ố ầ  t  phát tri n ngu n ngânư ể ồ
sách nhà n c giai đo n 2016-2020. ướ ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u h  th ng các văn b n pháp lu t v  ch  tr ng, đ nh  h ng v  đ i m i ho tớ ệ ệ ố ả ậ ề ủ ươ ị ướ ề ổ ớ ạ  đ ng cácộ
đ n v  s  nghi p công l p; danh m c d ch v  s  nghi p công s  d ng ngân sách nhà n c;ơ ị ự ệ ậ ụ ị ụ ự ệ ử ụ ướ  quy ho ch m ng l iạ ạ ướ
đ n v  s  nghi p công l p thu c ph m vi qu n lý c a các b ; ch  đ  t  ch  và cácơ ị ự ệ ậ ộ ạ ả ủ ộ ế ộ ự ủ  quy đ nh v  qu n lý, s  d ngị ề ả ử ụ
tài s n nhà n c trong đ n v  s  nghi p công l p ả ướ ơ ị ự ệ ậ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.26959741

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.51073

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  384.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.597

Kho M n: PM.047599ượ
Kho Tra C u: TC.003566  ứ

Kho M n: PM.047537ượ
Kho Tra C u: TC.003504  ứ

Kho M n: PM.047503ượ
Kho Tra C u: TC.003470  ứ

Kho Tra C u: TC.003693  ứ

Kho Tra C u: TC.003657  ứ

Kho Tra C u: TC.003594  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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21/.  C m nang pháp lu t v  chính sách tr  giúp các đ i t ng b o tr  xã h i. - H. : Lao đ ng Xã h i,ẩ ậ ề ợ ố ượ ả ợ ộ ộ ộ  2018. -
239tr. ; 21cm 

22/. DAISAKU IKEDA.  Đ i tho i v  s c kho  và cu c s ng, đ o đ c và giáo d c : Sách tham kh o /ố ạ ề ứ ẻ ộ ố ạ ứ ụ ả  Daisaku
Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Tr n Quang Tu  d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016. -ầ ệ ị ị ố  330tr. ; 24cm 

23/. DETTER, DAG.  Qu n lý hi u qu  tài s n công : Sách tham kh o / Dag Detter, Stefan Fölster ;ả ệ ả ả ả  Nhóm VEPR
d ch ; Nguy n Đ c Thành, Ph m Nguyên Tr ng hi u đính. - H. : Chính tr  Qu c gia,ị ễ ứ ạ ườ ệ ị ố  2017. - 331tr. ; 24cm 
        Th  m c: tr. 327-335 ư ụ

24/. D NG TH  C M.  Văn hóa m th c Ph  Hi n : Nghiên c u / D ng Th  C m ch  biên; HoàngƯƠ Ị Ẩ ẩ ự ố ế ứ ươ ị ẩ ủ  M nhạ
Th ng, Hoàng Th  D a.... - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 271tr. ; 21cm ắ ị ừ ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.263 - 265 ộ ệ ệ ư ụ

25/. D NG VĂN AN.  Chuy n giá trong doanh nghi p có v n đ u t  tr c ti p n c ngoài - KinhƯƠ ể ệ ố ầ ư ự ế ướ  nghi m qu cệ ố
t  và bài h c cho Vi t Nam : Sách tham kh o / D ng Văn An. - H. : Chính tr  Qu c gia,ế ọ ệ ả ươ ị ố  2018. - 312tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr.293 - 308 ư ụ

26/.  Fôn -Clo Bâhnar / Tô Ng c Thanh ch  biên ; Đ ng Nghiêm V n, Ph m Hùng Thoan.... - Tái b nọ ủ ặ ạ ạ ả  có s aử
ch a. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 315tr. ; 21cm ữ ỹ ậ

        Tóm t t:ắ  H i -đáp v  nh ng ch  đ , chính sách c a Nhà n c dành cho đ i t ng b o tr  xã h i,ỏ ề ữ ế ộ ủ ướ ố ượ ả ợ ộ  c  th  làụ ể
ng i cao tu i, ng i khuy t t t. ườ ổ ườ ế ậ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u nh ng v n đ  l n mà nhân lo i đã và đang đ i m t qua các cu c đ i tho i nhể ữ ấ ề ớ ạ ố ặ ộ ố ạ ư  s c khoứ ẻ
và b nh t t, giáo d c nhân sinh quan cũng nh  tri t lý riêng c a h  v  ý nghĩa cu c s ng,ệ ậ ụ ư ế ủ ọ ề ộ ố  khám phá nh ng v nữ ấ
đ  v  đ o đ c và tác đ ng c a nó đ i v i con ng i; t  đó mong mu n h ng t iề ề ạ ứ ộ ủ ố ớ ườ ừ ố ướ ớ  m t t ng lai văn minh, lànhộ ươ
m nh cho nhân lo i; n i mà khoa h c, tâm linh và tinh th n nhân vănạ ạ ơ ọ ầ  đ c k t h p hài hoà ượ ế ợ

        Tóm t t:ắ  Phân tích nh ng kinh nghi m trong qu n lý tài s n công c a Thu  Đi n và Singapore.ữ ệ ả ả ủ ỵ ể  Ch  raỉ
nh ng u đi m và h n ch  c a m t s  bi n pháp qu n lý tài s n công. Đ a ra m t s  bi n phápữ ư ể ạ ế ủ ộ ố ệ ả ả ư ộ ố ệ  đ  qu n lý tài s nể ả ả
công hi u qu  nh t đ i v i nhi u qu c gia ệ ả ấ ố ớ ề ố

        Tóm t t:ắ  Khái quát s  hình thành, phát tri n c a Ph  Hi n trong quan h  v i văn hoá m th c, vănự ể ủ ố ế ệ ớ ẩ ự  hoá mẩ
th c Ph  Hi n, s  b  sung, phát tri n văn hoá m th c Ph  Hi n và các gi i pháp b o t n,ự ố ế ự ổ ể ẩ ự ố ế ả ả ồ  phát huy 

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  v n đ  lí thuy t v  chuy n giá trong doanh nghi p có v n đ u t  tr cộ ố ấ ề ế ề ể ệ ố ầ ư ự  ti p n cế ướ
ngoài (FDI). Phân tích, đánh giá th c tr ng và đ  xu t m t s  gi i pháp đ  nâng cao khự ạ ề ấ ộ ố ả ể ả năng ng phó v iứ ớ
chuy n giá c a m t s  qu c gia trên th  gi i trong doanh nghi p có v n đ u t  tr cể ủ ộ ố ố ế ớ ệ ố ầ ư ự  ti p n c ngoài  Vi t Namế ướ ở ệ
trong th i gian t i ờ ớ

        Tóm t t:ắ  Trình bày h i l , ngh  thu t múa, âm nh c và tr ng ca Fôn Clo c a ng i Baahnar Anộ ễ ệ ậ ạ ườ ủ ườ  Khê. 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  342.59708

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  301

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  336

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.10959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.709597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Kho Đ c: VV.003972ọ
Kho M n: PM.047755  ượ

Kho Đ c: VN.038676ọ
Kho M n: PM.047670-47671  ượ

Kho M n: PM.047770  ượ

Kho Tra C u: TC.003596  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001481-1482  ị

Kho Tra C u: TC.003713  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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27/.  Gi i thi u th  tr ng n Đ  và gi i pháp đ y m nh quan h  th ng m i gi a Vi t Nam - n Đ  / Lêớ ệ ị ườ Ấ ộ ả ẩ ạ ệ ươ ạ ữ ệ Ấ ộ
Ph ng, Ph m Xuân Trang biên so n. - H. : Công th ng, 2017. - 199tr. ; 21cm ươ ạ ạ ươ
        ĐTTS ghi: B  Công th ng, Ph  l c: tr. 166-199 ộ ươ ụ ụ

28/.  H'Mon; Giông mài đao(Giông pat dao), chàng kram Ngai(T dăm Kram Ngai). - H. : Nxb. H i Nhàơ ộ  Văn,
2017. - 447tr. ; 21cm 

29/.  HOAI H NG AUBERT-NGUYÊN.  Vi t  Nam m t  l ch  s  chuy n giao văn hóa = Une histoire  deƯƠ ệ ộ ị ử ể
transferts culturels / Hoai h ng Aubert-Nguyên, Michel Espagne; Ph m Văn Quang ch  trì  d ch vàươ ạ ủ ị  gi i thi u;ớ ệ
Ph m Anh Tu n,... d ch. - H. : Nxb.Đ i h c s  ph m, 2018. - 400tr. ; 24cm ạ ầ ị ạ ọ ư ạ

30/. HOÀNG QU C THÁI.  Văn hóa dân gian dân chài th y c  trên V nh H  Long : Chuyên kh o /Ố ủ ư ị ạ ả  Hoàng
Qu c Thái. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 535tr. ; 21cm ố ỹ ậ

31/. HOÀNG S  C .  Các trò ch i và câu đ  vui dân gian  Qu ng Tr  / Hoàng S  C , Nguy n XuânỸ Ừ ơ ố ở ả ị ỹ ừ ễ  L c. - H. :ự
M  thu t, 2017. - 198tr. ; 21cm ỹ ậ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

32/. HOÀNG THANH DUNG.  Tình c m Bác H  v i giai c p công nhân và ng i lao đ ng / Hoàngả ồ ớ ấ ườ ộ  Thanh
Dung biên so n, t p h p. - H. : Lao đ ng, 2017. - 360tr. ; 21cm ạ ậ ợ ộ

33/. HOÀNG TH  LIÊN.  Pháp lu t môi tr ng ph c v  phát tri n b n v ng  Vi t Nam / Hoàng ThẾ ậ ườ ụ ụ ể ề ữ ở ệ ế Liên. -
H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 760tr. ; 24cm ị ố
        ĐTTS ghi: B  T  pháp. Vi n Khoa h c Pháp lý, Th  m c: tr. 747-750 ộ ư ệ ọ ư ụ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u t ng quan v  th  tr ng n Đ  và hi p đ nh th ng m i hàng hoá ASEAN- nớ ệ ổ ề ị ườ Ấ ộ ệ ị ươ ạ Ấ  Đ .ộ
Th c tr ng v  th ng m i hàng hoá gi a Vi t Nam và n Đ  trên c  s  th c hi n hi p đ nh th ngự ạ ề ươ ạ ữ ệ Ấ ộ ơ ở ự ệ ệ ị ươ  m i hàngạ
hoá ASEAN- n Đ  cùng các gi i pháp thúc đ y th ng m i hàng hoá. Ấ ộ ả ẩ ươ ạ
 

        Tóm t t:ắ  T p h p 21 bài tham lu n đ c ch n l c t  các tham lu n t i h i th o chuy n giao vănậ ợ ậ ượ ọ ọ ừ ậ ạ ộ ả ể  hóa: Pháp -
Vi t/ Âu - Á di n ra t i tr ng S  ph m cáo c p Pari và Th  vi n Qu c gia Pháp t  ngày 4ệ ễ ạ ườ ư ạ ấ ư ệ ố ừ  đ n ngày 6/6/2014 ế

        Tóm t t:ắ  Cung c p t  li u toàn văn H ng c c a làng Giang Võ, Túc Võng; s u t m v  sinhấ ư ệ ươ ướ ủ ư ầ ề  ho t hát giaoạ
duyên, hát đám c i trên thuy n c a làng chài C a V n... ướ ề ủ ử ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các trò ch i dân gian  vùng nông thôn và Qu ng Tr  đ c hình thành t  lâu đ iớ ệ ơ ở ả ị ượ ừ ờ  và
đang đ c duy trì đ n ngày nay: đánh th , ù m i, đánh căng, đánh đáo... ượ ế ẻ ọ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  v n đ  lý lu n c  b n v  pháp lu t b o v  môi tr ng c a Vi t Nam.ộ ố ấ ề ậ ơ ả ề ậ ả ệ ườ ủ ệ  Qu n lý nhàả
n c v  b o v  môi tr ng. Pháp lu t b o v  môi tr ng đ t, n c, không khí, bi n, h iướ ề ả ệ ườ ậ ả ệ ườ ấ ướ ể ả  đ o. Pháp lu t v  b o vả ậ ề ả ệ
và phát tri n r ng, đa d ng sinh h c, qu n lý ch t th i, gi i quy t tranh ch pể ừ ạ ọ ả ấ ả ả ế ấ  và x  lý vi ph m pháp lu t b o vử ạ ậ ả ệ
môi tr ng ườ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  382.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.48

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959729

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.0959747

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59704

Kho M n: PM.047534ượ
Kho Tra C u: TC.003501  ứ

Kho M n: PM.047693-47694  ượ

Kho M n: PM.047546ượ
Kho Tra C u: TC.003513  ứ

Kho Tra C u: TC.003604  ứ

Kho M n: PM.047530ượ
Kho Tra C u: TC.003497  ứ

Kho M n: PM.047468ượ
Kho Tra C u: TC.003435  ứ

Kho Đ c: VN.038710ọ
Kho M n: PM.047742-47743  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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34/. HOÀNG TH  THU N.  Đ ng dao dân t c Tày : Nghiên c u / Hoàng Th  Thu n, Nông Th  Hu . - H.Ị Ậ ồ ộ ứ ị ậ ị ế  : Nxb.
H i Nhà văn, 2017. - 270tr. ; 21cm ộ
        th  m c: tr.253-264 ư ụ

35/. HOÀNG TH  TH Y.  Dân ca nghi l  dân t c H'Mông / Hoàng Th  Th y gi i thi u. - H. : Nxb. H iỊ Ủ ễ ộ ị ủ ớ ệ ộ  Nhà văn,
2017. - 458tr. ; 21cm 
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

36/. HOÀNG TU N C .  L  h i truy n th ng dân t c Tày huy n B c S n, L ng S n : Kh o sát, nghiênẤ Ư ễ ộ ề ố ộ ệ ắ ơ ạ ơ ả  c u,ứ
gi i thi u / Hoàng Tu n C . - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 303tr. ; 21cm ớ ệ ấ ư ộ
        th  muc: tr297- 298 ư

37/. HÀ B NH M NH.  Nh ng đi m nóng lý lu n t i Trung Qu c / Hà B nh M nh ch  biên; Lê Văn ToanỈ Ạ ữ ể ậ ạ ố ỉ ạ ủ  d ch.ị
- H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 291tr. ; 21cm ị ố

38/. HÀ QU C TR .  Công tác ki m tra, giám sát c a Đ ng v i phòng, ch ng lãng phí  n c ta -Ố Ị ể ủ ả ớ ố ở ướ  nh ng v n đữ ấ ề
đ t ra và gi i pháp : Sách tham kh o / Hà Qu c Tr  ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia,ặ ả ả ố ị ủ ị ố  2018. - 272tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr.263 - 268 ư ụ

39/. HÀ TH  BÌNH.  Nh ng giá tr  tiêu bi u c a truy n th  Tày L ng Nhân, Tam M u Ng  : S u t m,Ị ữ ị ể ủ ệ ơ ươ ậ ọ ư ầ  biên
so n, gi i thi u / Hà Th  Bình. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 278tr. ; 21cm ạ ớ ệ ị ộ

40/. H  XUÂN HÙNG.  Nông thôn m i Vi t Nam -M t s  v n đ  lý lu n và th c ti n : Sách chuyênỒ ớ ệ ộ ố ấ ề ậ ự ễ  kh o / Hả ồ
Xuân Hùng ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 310tr. ; 24cm ủ ị ố
        Th  m c: tr. 301-305 ư ụ

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  dân t c H'mông và đ c s c dân ca nghi l  dân t c H'mông. Các hình th cổ ề ộ ặ ắ ễ ộ ứ  di nễ
x ng và n i dung dân ca trong các l  đám c i, l  tang ma. M t s  ph ng di n ngôn ng , bi nướ ộ ễ ướ ễ ộ ố ươ ệ ữ ệ  pháp, k t c uế ấ
ngh  thu t trong dân ca c a dân t c này ệ ậ ủ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  m t s  l , nghi l , l ch s , n i dung c a m t s  l  h i truy n th ng dân t cớ ệ ề ộ ố ễ ễ ị ử ộ ủ ộ ố ễ ộ ề ố ộ  Tày ở
huy n B c S n, t nh L ng S n: l  h i L ng R ng (xã Quỳnh S n), l  h i Ná Nhèm (xã Tr n Yên) ệ ắ ơ ỉ ạ ơ ễ ộ ồ ố ơ ễ ộ ấ

        Tóm t t:ắ  Đ  c p đ n các v n đ  lý lu n gây tranh cãi t i Trung Qu c: Quan đi m nghiên c u chề ậ ế ấ ề ậ ạ ố ể ứ ủ nghĩa tự
do m i; quan đi m và ý ki n c a gi i lý lu n t  t ng Trung Qu c hi n nay đ i v i nguyên lý cớ ể ế ủ ớ ậ ư ưở ố ệ ố ớ ơ  b n c a chả ủ ủ
nghĩa Mác... 

        Tóm t t:ắ  Trình bày làm roc nh ng n i dung c  b n c a công tác ki m tra, giám sát c a Đ ng vữ ộ ơ ả ủ ể ủ ả ề phong
ch ng lãng phí t  khi th c hi n ngh  quy t Trung ng 3, Khóa X ( năm 2006) đ n nay; Nh ngố ừ ự ệ ị ế ươ ế ữ  k t mquar đ tế ạ
đ c và h n ch , ph ng h ng gi i pháp ch  y u tăng c ng công tác ki m tra, giámượ ạ ế ươ ướ ả ủ ế ườ ể  sát c a Đ ng v i phongủ ả ớ
ch ng lãng phí  n c ta trong th i gian t i. ố ở ướ ờ ớ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u t ng quan v  nông thôn và nông thôn m i; vai trò, v  trí, đ c đi m c a nôngớ ệ ổ ề ớ ị ặ ể ủ  thôn 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.26959711

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  300.951

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Kho Tra C u: TC.003672  ứ

Kho M n: PM.047463ượ
Kho Tra C u: TC.003430  ứ

Kho M n: PM.047561ượ
Kho Tra C u: TC.003528  ứ

Kho M n: PM.047826ượ
Kho Tra C u: TC.003519  ứ

Kho M n: PM.047683  ượ

Kho Tra C u: TC.003715  ứ

Kho M n: PM.047556ượ
Kho Tra C u: TC.003523  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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41/.  H i ngh  Pari -Cánh c a đ n hòa bình. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 232tr. : tranh màu ; 30cm ộ ị ử ế ị ố
        ĐTTS ghi: C c Văn th  và l u tr  Nhà n c ụ ư ư ữ ướ

42/. JANEWAY, WILLIAM H..  Ch  nghĩa t  b n trong n n kinh t  đ i m i: Th  tr ng, đ u c  và vai tròủ ư ả ề ế ổ ớ ị ườ ầ ơ  c aủ
nhà n c : Sách tham kh o / William H. Janeway ; Đ  Đ  Th , Nguy n Th  Lan Anh, D ng Vănướ ả ỗ ứ ọ ễ ị ươ  Đoan,... biên
d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 489tr. ; 24cm ị ị ố
        Tên sách ti ng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and theế  state, Thư
m c: tr. 467-489 ụ

43/. KAPLAN,ROBERT D..  V c d u châu Á: Bi n Đông và h i k t c a m t Thái Bình D ng n đ nh :ạ ầ ể ồ ế ủ ộ ươ ổ ị  Sách
tham kh o n i b  / Robert D. Kaplan; Ng c Ánh d ch... ; Nguy n Đ c Thành, Ph m Nguyênả ộ ộ ọ ị ễ ứ ạ  Tr ng hi u đính. -ườ ệ
H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 358tr. ; 21cm ị ố

44/.  Kinh t  xanh cho phát tri n b n v ng trong b i c nh bi n đ i khí h u / Nguy n Danh S n chế ể ề ữ ố ả ế ổ ậ ễ ơ ủ biên; Nguy nễ
Th  Chinh, Ph m Ng c Đăng.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 667tr. ; 24cm ế ạ ọ ị ố
        ĐTTS ghi: H i B o v  thiên nhiên và môi tr ng Vi t Nam ộ ả ệ ườ ệ
, Th  m c: tr. 639-658 ư ụ

45/. KOLOTOV, V.N..  Vòng cung b t n Á -Âu và nh h ng c a nó t i an ninh Vi t Nam : Sách th mấ ổ ả ưở ủ ớ ệ ả  kh o /ả
V.N.Kolotov; Đ  Minh Cao d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 183tr. ; 21cm ỗ ị ị ố

46/. KÊ S U.  T c ng  dân t c Tà Ôi : S u t m và bình gi i / Kê S u. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. -Ử ụ ữ ộ ư ầ ả ử ộ  374tr. ;
21cm 

mô hình xây d ng nông thôn m i  n c ta giai đo n 2010 - 2015, kinh nghi m c a các n c trên thự ớ ở ướ ạ ệ ủ ướ ế gi i, đ aớ ư
ra các gi i pháp ch  y u nh m tăng c ng xây d ng nông thôn m i  Vi t Nam trong giaiả ủ ế ằ ườ ự ớ ở ệ  đo n 2016 - 2020 ạ
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng tài li u, hình nh v  cu c đ u tranh c a Nhân dân hai mi n Nam-B c,ớ ệ ữ ệ ả ề ộ ấ ủ ề ắ  bu cộ
chính ph  Hoa Kỳ ng i vào đàm phán k t thúc chi n tranh t i Vi t Nam; vi t v  quá trình đàmủ ồ ế ế ạ ệ ế ề  phán, các cu cộ
g p riêng c  H i ngh , th t b i c a chính ph  Hoa Kỳ trên m t tr n quân s , ngo i giao;ặ ủ ộ ị ấ ạ ủ ủ ặ ậ ự ạ  th c thi HI p đ nh Pariự ệ ị
và quá trình đ u tranh c a Nhân dân, chi n d ch H  Chí Minh ấ ủ ế ị ồ

        Tóm t t:ắ  Mô t  nh ng thay đ i mà tác gi  đã ch ng ki n trong su t 40 năm làm ngh  đ u t  m oả ữ ổ ả ứ ế ố ề ầ ư ạ  hi m, đóể
là s  thay đ i trên th  tr ng ch ng khoán ph  Wall. Tìm hi u vai trò c a bong bóng kinh t  vàự ổ ị ườ ứ ố ể ủ ế  nh n m nh vaiấ ạ
trò quan tr ng c a nhà n c đ i v i s  phát tri n c a n n kinh t  đ i m i ọ ủ ướ ố ớ ự ể ủ ề ế ổ ớ

        Tóm t t:ắ  Cung c p nhi u thông tin v  l ch s , con ng i, xã h i, chính tr ... c a các n c xungấ ề ề ị ử ườ ộ ị ủ ướ  quanh Bi nể
Đông. Kh o sát, phân tích th c tr ng cũng nh  đ a ra d  đoán v  h ng v n đ ng c a cácả ự ạ ư ư ự ề ướ ậ ộ ủ  tranh ch p, cùng sấ ự
khác bi t rõ r t trong cách ti p c n cũng nh  cách ng x  trong v n đ  Bi n Đôngệ ệ ế ậ ư ứ ử ấ ề ể  c a Vi t Nam và các bên liênủ ệ
quan 

        Tóm t t:ắ  Phân tích c  s  lý lu n v  kinh t  xanh; b i c nh, ch  tr ng, đ nh h ng và huy đ ngơ ở ậ ề ế ố ả ủ ươ ị ướ ộ  các ngu nồ
l c cho phát tri n n n kinh t  xanh  Vi t Nam. Gi i thi u m t s  mô hình th c ti n trên thự ể ề ế ở ệ ớ ệ ộ ố ự ễ ế  gi i và Vi t Namớ ệ
phát tri n kinh t  xanh ể ế
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành, hi n tr ng và tri n v ng c a vòng cung Á-Âu; tìm hieerut ìnhớ ệ ị ử ệ ạ ể ọ ủ  hình
c  th  t i m t s t đi m nóng trong gi i h n c a vòng cung này. ụ ể ạ ộ ố ể ớ ạ ủ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  307.7209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597073

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  332

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.59

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.1

Kho Tra C u: TC.003627  ứ

Kho Tra C u: TC.003608  ứ

Kho Tra C u: TC.003684  ứ

Kho Tra C u: TC.003702  ứ

Kho Tra C u: TC.003652  ứ

Kho Đ c: VN.038678ọ
Kho M n: PM.047676  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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47/.  K t qu  10 năm th c thi lu t c nh tranh c a Vi t Nam. - H. : Công Th ng, 2017. - 354tr. ; 24cm.ế ả ự ậ ạ ủ ệ ươ  - (ĐTTS
ghi: B  Công Th ng) ộ ươ
        Ph  l c: tr. 320-345. - Th  m c: tr. 346-354 ụ ụ ư ụ

48/.  K t qu  t ng đi u tra nông thôn, nông nghi p và thu  s n năm 2016 = = Results of the rural,ế ả ổ ề ệ ỷ ả  agricultural
and fishery census 2016. - H. : Th ng kê, 2018. - 683tr. ; 30cm ố
        ĐTTS ghi: T ng c c th ng kê ổ ụ ố
 

49/.  K  năng phòng, ch ng xâm h i, b t cóc tr  em và các chính sách pháp lu t liên quan. - H. : Laoỹ ố ạ ắ ẻ ậ  đ ng Xãộ
h i, 2018. - 150tr. ; 21cm ộ

50/.  Lu t gia Vi t Nam v i bi n đ o quê h ng. - H. : Nxb.H ng Đ c, 2018. - 78tr. : tranh màu ; 21cmậ ệ ớ ể ả ươ ồ ứ

51/.  Lu t viên ch c và h  th ng văn b n h ng d n th c hi n. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016. - 686tr. ;ậ ứ ệ ố ả ướ ẫ ự ệ ị ố  27cm 

52/. LÈNG TH  LAN.  Đ ng dao và trò ch i tr  em các dân t c Tày, Nùng, Thái, M ng và Tà Ôi / LèngỊ ồ ơ ẻ ộ ườ  Thị
Lan. - H. : M  thu t, 2017. - 611tr. ; 21cm ỹ ậ
        th  m c: tr.583-603 ư ụ

53/. LÊ CAO TH NG.  Công tác giáo d c chính tr , t  t ng cho công nhân trong các khu công nghi p.Ắ ụ ị ư ườ ệ  khu chế
xu t : Lý lu n và th c ti n / Lê Cao Th ng ch  biên. - H. : Lao đ ng, 2017. - 276tr. ; 21cm ấ ậ ự ễ ắ ủ ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát k t qu  10 năm th c thi Lu t c nh tranh c a Vi t Nam: B i c nh, cácế ả ự ậ ạ ủ ệ ố ả  chủ
tr ng, đ ng l i c a Đ ng, chính sách c a Nhà n c v  c nh tr nh và quá trình ban hành, xâyươ ườ ố ủ ả ủ ướ ề ạ ạ  d ng lu t; ch  raự ậ ỉ
thành t u - k t qu  cũng nh  h n ch  - khó khăn sau 10 năm th c thi lu t; đánh giáự ế ả ư ạ ế ự ậ  t ng k t, đ  xu t, đ nh h ngổ ế ề ấ ị ướ
c  th  ụ ể

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng thông tin c  b n và đánh giá th c tr ng kinh t  - xã h i nông thôn, tìnhấ ữ ơ ả ự ạ ế ộ  hình s nả
xu t nông, lâm nghi p, thu  s n năm 2011 - 2016. Đ a ra k t qu  th c hi n m t s  ch  tiêuấ ệ ỷ ả ư ế ả ự ệ ộ ố ỉ  c a các Ch ng trìnhủ ươ
m c tiêu qu c gia v  công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn vàụ ố ề ệ ệ ạ ệ  xây d ng nông thôn m i ự ớ
 

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng k  năng c  b n và chính sách pháp lu t có liên quan v  b o v , chămấ ữ ỹ ơ ả ậ ề ả ệ  sóc tr  em. ẻ

        Tóm t t:ắ  Vi t v  quá trình xây d ng, phát tri n và đ u tranh pháp lý c a H i Lu t gia Vi t Nam  vìế ề ự ể ấ ủ ộ ậ ệ  chủ
quy n dân t c, vì bi n đ o quê h ng. ề ộ ể ả ươ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  lu t viên ch c năm 2010; các văn b n quy đ nh chi ti t và h ng d n c aớ ệ ề ậ ứ ả ị ế ướ ẫ ủ  các B , cộ ơ
quan ngang B . ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.90959749

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  362.76

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  342.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Kho M n: PM.047557ượ
Kho Tra C u: TC.003524  ứ

Kho Đ c: VV.003979ọ
Kho M n: PM.047769  ượ

Kho Tra C u: TC.003609  ứ

Kho Đ c: VN.038675ọ
Kho M n: PM.047668-47669  ượ

Kho Đ c: VN.038713ọ
Kho M n: PM.047757ượ
Kho Tra C u: TC.003610  ứ

Kho Tra C u: TC.003598  ứ

Kho M n: PM.047464ượ
Kho Tra C u: TC.003431  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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54/. LÊ HOÀI TRUNG.  Đ i ngo i đa ph ng Vi t Nam trong th i kỳ ch  đ ng và tích c c h i nh pố ạ ươ ệ ờ ủ ộ ự ộ ậ  qu c t  :ố ế
Sách tham kh o / Lê Hoài Trung ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 247tr. ; 21cm ả ủ ị ố
        Th  m c: tr.263 - 245 ư ụ

55/. LÊ H NG ANH. Nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng phát huy s c m nh toànỒ ự ạ ứ ế ấ ủ ả ứ ạ  dân t cộ
ti p t c đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i đ t n c / Lê H ng Anh. - H. : Chính tr  Qu cế ụ ẩ ạ ệ ộ ổ ớ ấ ướ ồ ị ố  gia. - 24cm 
         T.1 / Lê H ng Anh, 2018. - 800tr. ồ

56/. LÊ H NG ANH. Nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng phát huy s c m nh toànỒ ự ạ ứ ế ấ ủ ả ứ ạ  dân t cộ
ti p t c đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i đ t n c / Lê H ng Anh. - H. : Chính tr  Qu cế ụ ẩ ạ ệ ộ ổ ớ ấ ướ ồ ị ố  gia. - 24cm 
         T.2 / Lê H ng Anh, 2018. - 560tr. ồ

57/. LÊ H U NGHĨA.  Ch  nghĩa Mác -Lênin, t  t ng H  Chí Minh v i công cu c đ i m i c a Vi tỮ ủ ư ưở ồ ớ ộ ổ ớ ủ ệ  Nam / Lê
H u Nghĩa. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 884tr. ; 24cm ữ ị ố

58/. LÊ QU C LÝ.  V.I. Lênin và ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam / Lê Qu c Lý ch  biên ; Hoàng Chí B o,Ố ủ ộ ở ệ ố ủ ả  D ngươ
Văn Bóng, Bùi Ng c Ch ng tác gi . - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 663tr. ; 24cm ọ ưở ả ị ố
        ĐTTS ghi: H c vi n Chính tr  Qu  gia H  Chí Minh ọ ệ ị ố ồ

59/. LÊ S  GIÁO.  Văn hóa m th c liên quan đ n cây ngô c a ng i H'Mông tr ng  huy n Đ ngỸ ẩ ự ế ủ ườ ắ ở ệ ồ  Văn, t nh Hàỉ
Giang : Nghiên c u , tìm hi u / Lê S  Giáo, Nguy n Th  Thu Huy n. - H. : Nxb. H i Nhàứ ể ỹ ễ ị ề ộ  Văn, 2017. - 243tr. ;
21cm 
        htw m c: tr227- 233 ụ

        Tóm t t:ắ  Đ a ra nh ng nh n di n và d  báo nh ng yêu c u m i đ t ra đ i v i đ i ngo i đa ph ngư ữ ậ ệ ự ữ ầ ớ ặ ố ớ ố ạ ươ  Vi tệ
Nam trong th i gian t i, đ  xu t các đ nh h ng dài h n và bi n pháp tri n khai đ i ngo i đaờ ớ ề ấ ị ướ ạ ệ ể ố ạ  ph ng c a n c taươ ủ ướ
ti p t c th c hi n các m c tiêu đ i ngo i c a đ t n c... ế ụ ự ệ ụ ố ạ ủ ấ ướ

        Tóm t t:ắ  G m 50 bài vi t đ  c p đ n cách m ng Vi t Nam và công cu c đ i m i, v  th i đ iồ ế ề ậ ế ạ ệ ộ ổ ớ ề ờ ạ  chúng ta và
s c s ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin, v  t  t ng H  Chí Minh và m t s  v n đ  lý lu n,ứ ố ủ ủ ề ư ưở ồ ộ ố ấ ề ậ  th c ti n c a công cu cự ễ ủ ộ
đ i m i  Vi t Nam, đ ng th i phê phán các quan đi m sai trái, thù đ ch, b oổ ớ ở ệ ồ ờ ể ị ả  v  n n t ng t  t ng, c ng lĩnh,ệ ề ả ư ưở ươ
đ ng l i c a Đ ng ườ ố ủ ả
 

        Tóm t t:ắ  T p h p h n 40 bài vi t làm rõ vai trò, t  t ng c a V. I. Lênin v  th i đ i ngày nay, vậ ợ ơ ế ư ưở ủ ề ờ ạ ề  ch  nghĩaủ
t  b n, ch  nghĩa xã h i, v  xây d ng kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i, đ i ngo i, an ninh,ư ả ủ ộ ề ự ế ị ộ ố ạ  qu c phòng và xâyố
d ng Đ ng ki u m i ự ả ể ớ

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  đ a bàn và t c ng i H'mông tr ng  huy n Đ ng Văn t nh Hà Giang. Triề ị ộ ườ ắ ở ệ ồ ỉ  th c dânứ
gian liên quan đ n các đ  ăn, th c u ng t  ngô, các d ng c  ch  bi n, ph c v  ăn u ng vàế ồ ứ ố ừ ụ ụ ế ế ụ ụ ố  c t đ ng đ  ăn , th cấ ự ồ ứ
u ng. Các nghi l  tín ng ng liên quan và ng x  trong ăn u ng cùng  v i nh ngố ễ ưỡ ứ ử ố ớ ữ  đ i thay  trong ăn u ng hi nổ ố ệ
nay c a ng i H'mông tr ng huy n Đ ng Văn , t nh Hà Giang ủ ườ ắ ệ ồ ỉ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  335.434

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  335.4346

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597163

Kho Đ c: VN.038709ọ
Kho M n: PM.047740-47741  ượ

Kho Tra C u: TC.003714  ứ

Kho Tra C u: TC.003624  ứ

Kho Tra C u: TC.003625  ứ

Kho Tra C u: TC.003687  ứ

Kho Tra C u: TC.003699  ứ

Kho M n: PM.047560ượ
Kho Tra C u: TC.003527  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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60/. LÊ THÚY QUỲNH.  "H y súng khon" b n tr ng ca khát v ng vô t n : Gi i thi u / Lê Thúy Quỳnh.ả ả ườ ọ ậ ớ ệ  - H. :
Nxb. H i Nhà văn, 2017 ộ
        th  m c; tr277- 278 ư ụ

61/. LÊ VĂN TOAN.  Kinh t  n Đ  - Ti n trình t  l c, t  c ng / Lê Văn Toan, Đ  Đ c Th nh ch  biên.ế Ấ ộ ế ự ự ự ườ ỗ ứ ị ủ  - H. :
Thông tin và truy n thông, 2017. - 448tr. ; 24cm. - (T  sách Ng i đ a tin n Đ ) ề ủ ườ ư Ấ ộ
        Th  m c: tr. 433-438 ư ụ

62/. LÊ VĂN TOAN.  Quan h  Vi t Nam - n Đ  trên lĩnh v c kinh t , th ng m i, năng l ng / Lê Vănệ ệ Ấ ộ ự ế ươ ạ ượ  Toan
ch  biên. - H. : Thông tin và truy n thông, 2017. - 298tr. ; 24cm ủ ề

63/. LÊ VĂN TOAN.  Quan h  Vi t Nam - n Đ  trên lĩnh v c văn hóa / Lê Văn Toan. - H. : Thông tinệ ệ Ấ ộ ự  và
Truy n thông, 2017. - 346tr. ; 24cm ề

64/. LÊ VĂN TOAN.  Vi t Nam - n Đ  b i c nh m i, t m nhìn m i / Lê Văn Toan ch  biên. - H. :ệ Ấ ộ ố ả ớ ầ ớ ủ  Thông tin
và truy n thông, 2017. - 445tr. ; 24cm ề

65/. LÊ VĂN TOAN.  Vi t Nam - n Đ : 45 năm quan h  ngo i giao và 10 năm đ i tác chi n l c :ệ Ấ ộ ệ ạ ố ế ượ  Sách tham
kh o / Lê Văn Toan. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 448tr. ; 24cm ả ị ố

66/. LÊ ĐÌNH CH NH.  55 quan h  ngo i giao Vi t Nam -Lào : Nhìn l i và h ng t i / Lê Đình Ch nh. -Ỉ ệ ạ ệ ạ ướ ớ ỉ  H. :
Thông tin và truy n thông, 2017. - 289tr. ; 21cm ề

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u kinh t  n Đ  qua các th i kỳ: Th i kỳ 1947-19910 th c hi n chính sách đ cứ ế Ấ ộ ờ ờ ự ệ ộ  l p tậ ự
ch  và th i kỳ c i cách theo h ng t  do hoá, hi n đ i hoá, h i nh p qu c t  t  1991-nay; quáủ ờ ả ướ ự ệ ạ ộ ậ ố ế ừ  trình chuy n d chể ị
c  c u kinh t  ngành theo h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá và phát tri n tri th c;ơ ấ ế ướ ệ ệ ạ ể ứ  quá trình chuy n đ i ho tể ổ ạ
đ ng kinh t  đ i ngo i theo h ng m  c a, xu t kh u, phát tri n kinh t  thộ ế ố ạ ướ ở ử ấ ẩ ể ế ị tr ng trong n c v i h i nh p qu cườ ướ ớ ộ ậ ố
t , ngo i th ng, đ u t  n c ngoài...; ế ạ ươ ầ ư ướ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t v  m i t ng đ ng, s  giao l u văn hóa trong văn hóa gi a Vi tậ ợ ế ề ố ươ ồ ự ư ữ ệ  Nam và nẤ
Đ . ộ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t v  quan h  gi a Vi t Nam và n Đ  trên các lĩnh v c: kinh t - chínhậ ợ ế ề ệ ữ ệ Ấ ộ ự ế  tr -xãị
h i-an ninh-qu c phòng... ộ ố

        Tóm t t:ắ  T p h p nhi u bài vi t c a các nhà khoa h c Vi t Nam và n Đ , đánh giá m i quan hậ ợ ề ế ủ ọ ệ Ấ ộ ố ệ gi a haiữ
n c trong 45 năm qua v : chính tr , ngo i giao, kinh t , th ng m i, qu c phòng-an ninh, vănướ ề ị ạ ế ươ ạ ố  hóa ngh  thu t.... ệ ậ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  quan h  ngo i giao gi a hai n c Vi t Nam và Lào qua các th i kỳ tớ ệ ị ử ệ ạ ữ ướ ệ ờ ừ năm 1930
đ n nay: Trong th i kỳ đ u tranh gi i phóng dân t c (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hi pế ờ ấ ả ộ ệ  đ nh Viêng Chăn nămị
1973 và s  thành l p n c C ng hoà Dân ch  Nhân dân Lào năm 1975; H  Chíự ậ ướ ộ ủ ồ  Minh v i quan h  đ c bi t Vi t -ớ ệ ặ ệ ệ
Lào; m t s  đ c tr ng c a m i quan h  Vi t Nam - Lào trong cáchộ ố ặ ư ủ ố ệ ệ  m ng gi i phóng dân t c... ạ ả ộ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  330.954

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597054

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597054

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597054

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.5970594

Kho M n: PM.047545ượ
Kho Tra C u: TC.003512  ứ

Kho Đ c: VV.003969ọ
Kho M n: PM.047752  ượ

Kho Đ c: VV.003968ọ
Kho M n: PM.047751  ượ

Kho Đ c: VV.003966ọ
Kho M n: PM.047748  ượ

Kho Đ c: VV.003967ọ
Kho M n: PM.047750  ượ

Kho Tra C u: TC.003622  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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67/. LÊ ĐÌNH CH NH.  Quan h  đ c bi t, h p tác toàn di n Vi t Nam -Lào giai đo n 1954-2017 / LêỈ ệ ặ ệ ợ ệ ệ ạ  Đình
Ch nh. - H. : Thông tin và truy n thông, 2017. - 344tr. ; 21cm ỉ ề
        Th  m c: tr. 341-344 ư ụ

68/. LÒ VĂN CHI N.  Văn hóa m th c ng i Pu N   Lai Châu / Lò Văn Chi n. - H. : M  thu t, 2017. -Ế ẩ ự ườ ả ở ế ỹ ậ  219tr.
; 21cm 

69/. LÒ XUÂN D A.  L  h i khai h , ch i hang vàng b n m  xã Tân Lang : S u t m, nghiên c u / LòỪ ễ ộ ạ ơ ả ỏ ư ầ ứ  Xuân
D a. - H. : Nxb.M  thu t, 2017. - 159tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dân gian Vi t Nam) ừ ỹ ậ ộ ệ ệ

70/. LÒ XUÂN D A. M t s  t c làm m  c a ng i M ng vùng M ng Lang (Phù Yên - S n La) : S uỪ ộ ố ụ ụ ủ ườ ườ ườ ơ ư  t m,ầ
nghiên c u / Lò Xuân D a,Tr n Văn Ph n ch  biên. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ứ ừ ầ ấ ủ ộ
         T p 2 / Lò Xuân D a, Tr n Văn Ph n ch  biên, 2017. - 462tr. ậ ừ ầ ấ ủ

71/. LÒ XUÂN D A.  Tang ma c a ng i Thái: Quy trình nghi l  đ  t o cu c s ng m i cho ng i ch t :Ừ ủ ườ ễ ể ạ ộ ố ớ ườ ế  Tr ngườ
h p ng i Thái Phù Yên, S n La / Lò Xuân D a. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 362tr. ; 21cm ợ ườ ơ ừ ỹ ậ
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

72/. LÝ TH N MINH.  Tính tr c nguy c  suy ng m sau 20 năm Đ ng C ng s n Liên Xô m t Đ ng :Ậ ướ ơ ẫ ả ộ ả ấ ả  Sách
tham kh o n i b  / Lý Th n Minh ch  biên, Tr n Chi Hoa; Hoàng Tu n.. d ch; Nguy n Vinhả ộ ộ ậ ủ ầ ấ ị ễ  Quang hi u đính. -ệ
H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 855tr. ; 24cm ị ố

73/. LÝ VI T TR NG.  Tri th c dân gian trong qu n lý xã h i : Tr ng h p t  ch c hàng ph ng c aẾ ƯỜ ứ ả ộ ườ ợ ổ ứ ườ ủ  ng iườ
Tày, Nùng xã Th ch Đ n huy n Cao L c, t nh L ng S n / Lý Vi t Tr ng. - H. : M  thu t, 2017. -ạ ạ ệ ộ ỉ ạ ơ ế ườ ỹ ậ          Tóm t t:ắ
Gi i thi u v  quan h  Vi t Nam - Lào qua các giai đo n 1954-1964; đoàn k t chi n đ uớ ệ ề ệ ệ ạ ế ế ấ  ch ng M , c u n cố ỹ ứ ướ
(1964-1973); trong giai đo n cu i c a cu c cách m ng dân t c dân ch   Làoạ ố ủ ộ ạ ộ ủ ở  (1973-1975); h p tác toàn di n đ cợ ệ ặ
bi t (1976-1990); quan h  h p tác toàn di n (1991-2000) và h pệ ệ ợ ệ ợ  tác toàn di n Vi t Nam - Lào (2001-2017) ệ ệ

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  ng i Pu N  và nh ng môi tr ng nh h ng đ n m th c. Gi i thi u cáchổ ề ườ ả ữ ườ ả ưở ế ẩ ự ớ ệ  ch  bi nế ế
m t s  món ăn, th c u ng c a ng i Pu N   Lai Châu ộ ố ứ ố ủ ườ ả ở

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u đ c đi m tình hình và n i dung l  h i Khai h  và t c ch i hang Vàng c a ng iớ ệ ặ ể ộ ễ ộ ạ ụ ơ ủ ườ  M ngườ
xã Tân Lang 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u n i dung các phong t c làm m  c a ng i M ng vùng M ng Lang, S n La:ớ ệ ộ ụ ụ ủ ườ ườ ườ ơ  T c làmụ
l  m  vàng vèo xanh xao, t c làm l  m  d o ngang đ ng, l  m  tr n đ ng ma, bói ma b ngễ ụ ụ ễ ụ ạ ườ ễ ụ ố ố ằ  ng n r m, l  mọ ơ ễ ụ
quan sát và m  sinh đ c sinh tính, l  m  l a tu i thi u niên ụ ứ ễ ụ ứ ổ ế

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  tình hình nghiên c u cvà c  s  lý lu n t c tang ma c a ng i Thái và nghiổ ề ứ ơ ở ậ ụ ủ ườ  l  đ  t oễ ể ạ
cu c s ng m i cho ng i ch t ộ ố ớ ườ ế

        Tóm t t:ắ  Phân tích con đ ng l ch s  th nh suy c a Đ ng C ng s n Liên Xô; Lý lu n c  b n vàườ ị ử ị ủ ả ộ ả ậ ơ ả  ph ngươ
châm ch  đ o c a Đ ng C ng s n Liên Xô; trình bày lý lu n c a Đ ng  là thông qua công tác ýỉ ạ ủ ả ộ ả ậ ủ ả  th c h  c  th  ;ứ ệ ụ ể
tác phong , đ ng l i t  ch c c a Đ ng C ng s n Liên Xô... ườ ố ổ ứ ủ ả ộ ả

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.5970594

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597173

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.0959718

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  395.20959718

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.247

Kho Tra C u: TC.003590  ứ

Kho Tra C u: TC.003591  ứ

Kho M n: PM.047541ượ
Kho Tra C u: TC.003508  ứ

Kho M n: PM.047584ượ
Kho Tra C u: TC.003551  ứ

Kho M n: PM.047594ượ
Kho Tra C u: TC.003561  ứ

Kho M n: PM.047593ượ
Kho Tra C u: TC.003560  ứ

Kho Tra C u: TC.003646  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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258tr. ; 21cm 
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

74/. L U TH  THANH LÊ.  Tuy n t p huy n tho i v  ngu n g c các t c ng i Vi t Nam / L u ThƯ Ị ể ậ ề ạ ề ồ ố ộ ườ ệ ư ị Thanh Lê. -
H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2018. - 577tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ
        Th  m c: tr. 565-570 ư ụ

75/. L NG VĂN THI T.  Tri th c dân gian trong chăm sóc s c kh e c a ng i Thái huy n ConƯƠ Ế ứ ứ ỏ ủ ườ ệ  Cuông, t nhỉ
Ngh  An / L ng Văn Thi t. - H. : M  thu t, 2017. - 394tr. : nh màu ; 21cm. - (th  m c:ệ ươ ế ỹ ậ ả ư ụ  tr.379) 

76/.  L ch s  M t tr n T  qu c Vi t Nam t nh H ng Yên (1930 - 2015) / Ph m Th  Tuy n, Vũ Văn Pho,ị ử ặ ậ ổ ố ệ ỉ ư ạ ị ế  Đ  Vănỗ
Tuý.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 352tr. : nh ; 24cm ị ố ả
        ĐTTS ghi: M t tr n T  qu c Vi t Nam t nh H ng Yên, Ph  l c: tr. 340-344. - Th  m c: tr. 345-348 ặ ậ ổ ố ệ ỉ ư ụ ụ ư ụ

77/.  L ch s  Đ ng b  huy n Kim Đ ng (1930 - 2005 ). - H. : Chính tr  Qu c gia, 2010. - 647tr. : hìnhị ử ả ộ ệ ộ ị ố  nh ; 21cmả
        ĐTTS ghi: Ban ch p hành Đ ng b  huy n Kim Đ ng ấ ả ộ ệ ộ

78/.  L ch s  Đ ng b  và nhân dân xã Mai Đ ng (1930 - 2010 ). - H ng Yên : Ban ch p hành Đ ng bị ử ả ộ ộ ư ấ ả ộ xã Mai
Đ ng xb, 2012. - 280tr. : hình nh ; 19cm ộ ả
        ĐTTS ghi: Ban ch p hành Đ ng b  xã Mai Đ ng ấ ả ộ ộ

79/.  L ch s  Đ ng b  và nhân dân xã Ng c Thanh (1930 - 2010 ). - H ng Yên : Ban ch p hành Đ ngị ử ả ộ ọ ư ấ ả  b  xãộ
Ng c Thanh xb, 2014. - 292tr. : hình nh ; 20cm ọ ả
        ĐTTS ghi: Đ ng c ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  quá trình hình thành, c  c u t  ch c và cách th c ho t đ ng, vai trò c a tứ ề ơ ấ ổ ứ ứ ạ ộ ủ ổ ch cứ
hàng ph ng trong dân t c Tày, Nùng. ườ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các huy n tho i v  ngu n g c các t c ng i Vi t Nam d i nhi u d ng th cớ ệ ề ạ ề ồ ố ộ ườ ệ ướ ề ạ ứ  nh  th nư ầ
tho i, s  thi, truy n thuy t, truy n c  tích, l i trong nghi l ... đ c s p x p theo các nhómạ ử ề ế ệ ổ ờ ễ ượ ắ ế  ngôn ng  c a các t cữ ủ ộ
ng i: Vi t - M ng, Tày - Thái, Ka Đai, Môn - Kh  Me, Hmông - Dao, Mã Lai -ườ ệ ườ ơ  Đa Đ o, Hán, T ng - Mi n ả ạ ế

        Tóm t t:ắ  Ghi l i quá trình xây d ng và phát tri n c a M t tr n T  qu c t nh H ng Yên qua nh ngạ ự ể ủ ặ ậ ổ ố ỉ ư ữ  ch ngặ
đ ng l ch s : Đ u tranh giành chính quy n, m  r ng và phát huy s c m nh đoàn k t toàn dân,ườ ị ử ấ ề ở ộ ứ ạ ế  góp ph n khôiầ
ph c kinh t , c i t o xã h i ch  nghĩa, phát tri n văn hoá xã h i - xã h i, th c hi n côngụ ế ả ạ ộ ủ ể ộ ộ ự ệ  cu c đ i m i, đ y m nhộ ổ ớ ẩ ạ
s  nghi p công nghi p hoá - hi n đ i hoá quê h ng ự ệ ệ ệ ạ ươ

        Tóm t t:ắ  Trình bày quá trình hình thành, phát tri n, nh ng đóng góp to l n c a Đ ng b  và nhânể ữ ớ ủ ả ộ  dân Kim
Đ ng qua  th i kỳ ho t đ ng bí m t, giàng và gi  chính quy n, qua các cu c chi n tranh gi iộ ờ ạ ộ ậ ữ ề ộ ế ả  phóng dân t c, b oộ ả
v  t  qu c, xây d ng ch  nghĩa xã h i và th c hi n công cu c đ i m i d i s  lãnhệ ổ ố ự ủ ộ ự ệ ộ ổ ớ ướ ự  đ o c a Đ ng C ng s n Vi tạ ủ ả ộ ả ệ
Nam. 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.0959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Kho M n: PM.047571ượ
Kho Tra C u: TC.003538  ứ

Kho M n: PM.047793ượ
Kho Tra C u: TC.003698  ứ

Kho M n: PM.047458ượ
Kho Tra C u: TC.003425  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001498-1499  ị

Kho Đ a Chí: DC.001494  ị

Kho Đ a Chí: DC.001489-1491  ị

Kho Đ a Chí: DC.001485-1486  ị

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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80/.  L ch s  Đ ng b  và nhân dân xã Vĩnh Xá (1930 - 2010 ). - H ng Yên : Ban ch p hành Đ ng b  xãị ử ả ộ ư ấ ả ộ  Vĩnh Xá
xb, 2014. - 212tr. : hình nh ; 19cm ả
        ĐTTS ghi: Ban ch p hành Đ ng b  xã Vĩnh Xá ấ ả ộ

81/.  L ch s  Đ ng b  và nhân dân xã Vũ Xá (1975 - 2015 ). - H ng Yên : Ban tuyên giáo huy n y Kimị ử ả ộ ư ệ ủ  Đ ngộ
xb, 2017. - 181tr. : hình nh ; 19cm ả
        ĐTTS ghi: Đ ng c ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

82/. MA VĂN Đ C. Then c  Tuyên Quang : S u t m, gi i thi u, d ch nghĩa / Ma Văn Đ c. - H. : Nxb.Ứ ổ ư ầ ớ ệ ị ứ  H i Nhàộ
Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 4 / Ma Văn Đ c, 2017. - 382tr. ể ứ

83/. MA VĂN Đ C. Then c  Tuyên Quang : S u t m, gi i thi u, d ch nghĩa / Ma Văn Đ c. - H. : Nxb.Ứ ổ ư ầ ớ ệ ị ứ  H i Nhàộ
Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 3 / Ma Văn Đ c, 2017. - 363tr. ể ứ

84/. MA VĂN Đ C. Then c  Tuyên Quang : S u t m, gi i thi u, d ch nghĩa / Ma Văn Đ c. - H. : Nxb.Ứ ổ ư ầ ớ ệ ị ứ  H i Nhàộ
Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 2 / Ma Văn Đ c, 2017. - 440tr. ể ứ

85/. MA VĂN Đ C. Then c  Tuyên Quang : S u t m, gi i thi u, d ch nghĩa / Ma Văn Đ c. - H. : Nxb.Ứ ổ ư ầ ớ ệ ị ứ  H i Nhàộ
Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 1 / Ma Văn Đ c, 2017. - 412tr. ể ứ

86/. MAI TH  MINH THUY.  Tín ng ng th  ông Đ a - ông Tà c a ng i Vi t  An Giang / Mai Th  MinhỊ ưỡ ờ ị ủ ườ ệ ở ị
Thuy. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 275tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dân gian Vi t Nam) ỹ ậ ộ ệ ệ

87/. MAI Đ C H NH. Văn h c dân gian Ninh Bình : Nghiên c u, gi i thi u / Mai Đ c H nh. - H. : Nxb.Ứ Ạ ọ ứ ớ ệ ứ ạ  H iộ
Nhà Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 1 / Mai Đ c H nh, 2017. - 463tr. ể ứ ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 39 bài then c  Tuyên Quang b ng ti ng Tày nh : Phong c  thanh lâm, báchớ ệ ổ ằ ế ư ỗ  hoa m aừ
tàng, bách hoa chèng công, tu vua b p, v t Da D n, v t thoong lan Da D n... ế ậ ư ậ ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 39 bài then c  Tuyên Quang b ng ti ng Tày nh : Phong c  thanh lâm, báchớ ệ ổ ằ ế ư ỗ  hoa m aừ
tàng, bách hoa chèng công, tu vua b p, v t Da D n, v t thoong lan Da D n... ế ậ ư ậ ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 39 bài then c  Tuyên Quang b ng ti ng Tày nh : Phong c  thanh lâm, báchớ ệ ổ ằ ế ư ỗ  hoa m aừ
tàng, bách hoa chèng công, tu vua b p, v t Da D n, v t thoong lan Da D n... ế ậ ư ậ ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 39 bài then c  Tuyên Quang b ng ti ng Tày nh : Phong c  thanh lâm, báchớ ệ ổ ằ ế ư ỗ  hoa m aừ
tàng, bách hoa chèng công, tu vua b p, v t Da D n, v t thoong lan Da D n... ế ậ ư ậ ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát v  văn hóa An Giang và các lo i th n đ t  An Giang; đ c đi m,ớ ệ ề ạ ầ ấ ở ặ ể  ch c năngứ
c a tín ng ng th  cúng ông Đ a - ông Tà c a ng i Vi t  An Giang ủ ưỡ ờ ị ủ ườ ệ ở

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597153

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597153

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597153

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597153

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959791

Kho Đ a Chí: DC.001487-1488  ị

Kho Đ a Chí: DC.001492-1493  ị

Kho M n: PM.047616ượ
Kho Tra C u: TC.003577  ứ

Kho M n: PM.047615ượ
Kho Tra C u: TC.003580  ứ

Kho M n: PM.047614ượ
Kho Tra C u: TC.003579  ứ

Kho M n: PM.047613ượ
Kho Tra C u: TC.003578  ứ

Kho M n: PM.047592ượ
Kho Tra C u: TC.003559  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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88/. MAI Đ C H NH. Văn h c dân gian Ninh Bình : Nghiên c u, gi i thi u / Mai Đ c H nh. - H. : Nxb.Ứ Ạ ọ ứ ớ ệ ứ ạ  H iộ
Nhà Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 3 / Mai Đ c H nh, 2017. - 463tr. ể ứ ạ

89/. MAI Đ C H NH. Văn h c dân gian Ninh Bình : Nghiên c u, gi i thi u / Mai Đ c H nh. - H. : Nxb.Ứ Ạ ọ ứ ớ ệ ứ ạ  H iộ
Nhà Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 2 / Mai Đ c H nh, 2017. - 478tr. ể ứ ạ

90/. MAI Đ C H NH. Văn h c dân gian Ninh Bình : Nghiên c u, gi i thi u / Mai Đ c H nh. - H. : Nxb.Ứ Ạ ọ ứ ớ ệ ứ ạ  H iộ
Nhà Văn, 2017. - 21cm 
         Quy n 4 / Mai Đ c H nh, 2017. - 447tr. ể ứ ạ

91/. MAI Đ C H NH. Đ a danh trong ph ng ngôn t c ng  - ca dao Ninh Bình / Mai Đ c H nh, Đ  ThỨ Ạ ị ươ ụ ữ ứ ạ ỗ ị  B y,ẩ
Mai Th  Thu Minh. - H. : Sân Kh u, 2017. - 21cm ị ấ
         Quy n 4 / Mai Đ c H nh ch  biên, Đ  Th  B y, Mai Th  Thu Minh, 2017. - 474tr. ể ứ ạ ủ ỗ ị ẩ ị

92/. MAI Đ C H NH. Đ a danh trong ph ng ngôn t c ng  - ca dao Ninh Bình / Mai Đ c H nh, Đ  ThỨ Ạ ị ươ ụ ữ ứ ạ ỗ ị  B y,ẩ
Mai Th  Thu Minh. - H. : Sân Kh u, 2017. - 21cm ị ấ
         Quy n 1 / Mai Đ c H nh ch  biên, Đ  Th  B y, Mai Th  Thu Minh, 2017. - 351tr. ể ứ ạ ủ ỗ ị ẩ ị

93/. MAI Đ C H NH. Đ a danh trong ph ng ngôn t c ng  - ca dao Ninh Bình / Mai Đ c H nh, Đ  ThỨ Ạ ị ươ ụ ữ ứ ạ ỗ ị  B y,ẩ
Mai Th  Thu Minh. - H. : Sân Kh u, 2017. - 21cm ị ấ
         Quy n 3 / Mai Đ c H nh ch  biên, Đ  Th  B y, Mai Th  Thu Minh, 2017. - 467tr. ể ứ ạ ủ ỗ ị ẩ ị

94/. MAI Đ C H NH. Đ a danh trong ph ng ngôn t c ng  - ca dao Ninh Bình / Mai Đ c H nh, Đ  ThỨ Ạ ị ươ ụ ữ ứ ạ ỗ ị  B y,ẩ
Mai Th  Thu Minh. - H. : Sân Kh u, 2017. - 21cm ị ấ
         Quy n 2 / Mai Đ c H nh ch  biên, Đ  Th  B y, Mai Th  Thu Minh, 2017. - 443tr. ể ứ ạ ủ ỗ ị ẩ ị

95/.  M i và vai trò c a m i trong đ i s ng tinh th n c a ng i M ng Hòa Bình / B ch M  Trinh chỡ ủ ỡ ờ ố ầ ủ ườ ườ ạ ỹ ủ biên;
Man Khánh Quỳnh, B ch Qu c Khánh.... - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 263tr. ; 21cm ạ ố ỹ ậ
        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nét đ c đáo và vai trò c a M i đ i v i đ i s ng tinh th n c a ng i M ng;ớ ệ ộ ủ ỡ ố ớ ờ ố ầ ủ ườ ườ  th c tr ng,ự ạ
vai trò c a M i trong xã h i đ ng đ i; Đ a ra nh ng đ  xu t, ki n ngh  và gi i pháp giúpủ ỡ ộ ươ ạ ư ữ ề ấ ế ị ả  b o t n và qu ng báả ồ ả
nghi l  này. ễ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.90959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.90959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.90959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.90959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Kho M n: PM.047491ượ
Kho Tra C u: TC.003458  ứ

Kho M n: PM.047493ượ
Kho Tra C u: TC.003460  ứ

Kho M n: PM.047492ượ
Kho Tra C u: TC.003459  ứ

Kho M n: PM.047494ượ
Kho Tra C u: TC.003461  ứ

Kho M n: PM.047498ượ
Kho Tra C u: TC.003465  ứ

Kho M n: PM.047495ượ
Kho Tra C u: TC.003462  ứ

Kho M n: PM.047497ượ
Kho Tra C u: TC.003464  ứ

Kho M n: PM.047496ượ
Kho Tra C u: TC.003463  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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96/. NGUY N BÁ D NG. S c s ng c a cách m ng tháng M i Nga trong th i đ i ngày nay / Nguy nỄ ƯƠ ứ ố ủ ạ ườ ờ ạ ễ  Bá
D ng t ng ch  biên. - H. : Quân đ i Nhân dân. - 21cm ươ ổ ủ ộ
         T.1 : V n đ  hi n th c hóa lý t ng c ng s n ch  nghĩa / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, 2017.ấ ề ệ ự ưở ộ ả ủ ễ ươ ổ ủ  - 268tr. 

97/. NGUY N BÁ D NG. S c s ng c a cách m ng tháng M i Nga trong th i đ i ngày nay / Nguy nỄ ƯƠ ứ ố ủ ạ ườ ờ ạ ễ  Bá
D ng t ng ch  biên. - H. : Quân đ i Nhân dân. - 21cm ươ ổ ủ ộ
         T.2 : V n đ  gi i phóng giai c p, dân t c và con ng i / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, 2017. -ấ ề ả ấ ộ ườ ễ ươ ổ ủ  248tr. 

98/. NGUY N BÁ D NG. S c s ng c a cách m ng tháng M i Nga trong th i đ i ngày nay / Nguy nỄ ƯƠ ứ ố ủ ạ ườ ờ ạ ễ  Bá
D ng t ng ch  biên. - H. : Quân đ i Nhân dân. - 21cm ươ ổ ủ ộ
         T.3 : V n đ  xây d ng ch  đ  kinh t  m i  Liên Xô và Vi t Nam / Nguy n Bá D ng t ng chấ ề ự ế ộ ế ớ ở ệ ễ ươ ổ ủ  biên, 2017.
- 292tr. 

99/. NGUY N BÁ D NG. S c s ng c a cách m ng tháng M i Nga trong th i đ i ngày nay / Nguy nỄ ƯƠ ứ ố ủ ạ ườ ờ ạ ễ  Bá
D ng t ng ch  biên. - H. : Quân đ i Nhân dân. - 21cm ươ ổ ủ ộ
         T.5 : V n đ  xây d ng Nhà n c xã h i ch  nghĩa / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, 2017. -ấ ề ự ướ ộ ủ ễ ươ ổ ủ  232tr. 

100/. NGUY N BÁ D NG. S c s ng c a cách m ng tháng M i Nga trong th i đ i ngày nay /Ễ ƯƠ ứ ố ủ ạ ườ ờ ạ  Nguy n Báễ
D ng t ng ch  biên. - H. : Quân đ i Nhân dân. - 21cm ươ ổ ủ ộ
         T.4 : V n đ  b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, 2017. - 236tr. ấ ề ả ệ ổ ố ộ ủ ễ ươ ổ ủ

101/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  c a các danh nhân tiêu bi u trong l ch s  dânỄ ƯƠ ư ưở ự ủ ể ị ử  t c Vi tộ ệ
Nam / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên; Bùi Quang C ng ch  biên, Nguy n Văn C n.... - H. :ễ ươ ổ ủ ườ ủ ễ ẩ  Quân đ i nhânộ
dân. - 21cm 
         T.2 : T  năm 938 đ n năm 1225 / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, Bùi Quang Sáng ch  biên,ừ ế ễ ươ ổ ủ ủ  Nguy nễ
Văn C n..., 2017. - 224tr. ẩ

102/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.3 : T  năm 938 đ n năm 1505 / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 268tr. ừ ế ễ ươ ổ ủ

103/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  c a các danh nhân tiêu bi u trong l ch s  dânỄ ƯƠ ư ưở ự ủ ể ị ử  

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  330.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  321.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Kho M n: PM.047522ượ
Kho Tra C u: TC.003489  ứ

Kho Đ c: VN.038694ọ
Kho M n: PM.047710-47711  ượ

Kho Đ c: VN.038695ọ
Kho M n: PM.047712-47713  ượ

Kho Đ c: VN.038696ọ
Kho M n: PM.047714-47715  ượ

Kho Đ c: VN.038698ọ
Kho M n: PM.047718-47719  ượ

Kho Đ c: VN.038697ọ
Kho M n: PM.047716-47717  ượ

Kho Đ c: VN.038690ọ
Kho M n: PM.047702-47703  ượ

Kho Đ c: VN.038701ọ
Kho M n: PM.047724-47725  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Quân đ i nhân dân. - 21cm ộ
         T.1 : T  th  k  th  III tr c công nguyên đ n tr c năm 938 / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên,ừ ế ỷ ứ ướ ế ướ ễ ươ ổ ủ  Bùi
Quang Sáng ch  biên, Nguy n Văn C n..., 2017. - 208tr. ủ ễ ẩ

104/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.2 : T  bu i đ u d ng n c đ n năm 938 / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 240tr. ừ ổ ầ ự ướ ế ễ ươ ổ ủ

105/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  c a các danh nhân tiêu bi u trong l ch s  dânỄ ƯƠ ư ưở ự ủ ể ị ử  t c Vi tộ ệ
Nam / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên; Bùi Quang C ng ch  biên, Nguy n Văn C n.... - H. :ễ ươ ổ ủ ườ ủ ễ ẩ  Quân đ i nhânộ
dân. - 21cm 
         T.4 : T  năm 1400 đ n năm 1802 / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, Bùi Quang Sáng ch  biên,ừ ế ễ ươ ổ ủ ủ  Nguy nễ
Văn C n..., 2017. - 220tr. ẩ

106/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.6 : T  năm 1975 đ n năm 2016 / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 280tr. ừ ế ễ ươ ổ ủ

107/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.4 : T  năm 1505 đ n năm 1930 / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 280tr. ừ ế ễ ươ ổ ủ

108/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.5 : T  năm 1930 đ n năm 1975 / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 280tr. ừ ế ễ ươ ổ ủ

109/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  c a các danh nhân tiêu bi u trong l ch s  dânỄ ƯƠ ư ưở ự ủ ể ị ử  t c Vi tộ ệ
Nam / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên; Bùi Quang C ng ch  biên, Nguy n Văn C n.... - H. :ễ ươ ổ ủ ườ ủ ễ ẩ  Quân đ i nhânộ
dân. - 21cm 
         T.5 : T  năm 1802 đ n năm 1930 / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, Bùi Quang Sáng ch  biên,ừ ế ễ ươ ổ ủ ủ  Nguy nễ
Văn C n..., 2017. - 240tr. ẩ

110/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  c a các danh nhân tiêu bi u trong l ch s  dânỄ ƯƠ ư ưở ự ủ ể ị ử  t c Vi tộ ệ
Nam / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên; Bùi Quang C ng ch  biên, Nguy n Văn C n.... - H. :ễ ươ ổ ủ ườ ủ ễ ẩ  Quân đ i nhânộ
dân. - 21cm 
         T.3 : T  năm 1225 đ n năm 1400 / Nguy n Bá D ng t ng ch  biên, Bùi Quang Sáng ch  biên,ừ ế ễ ươ ổ ủ ủ  Nguy nễ
Văn C n..., 2017. - 228tr. ẩ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Kho Đ c: VN.038689ọ
Kho M n: PM.047700-47701  ượ

Kho Đ c: VN.038700ọ
Kho M n: PM.047722-47723  ượ

Kho Đ c: VN.038692ọ
Kho M n: PM.047706-47707  ượ

Kho Đ c: VN.038704ọ
Kho M n: PM.047730-47731  ượ

Kho Đ c: VN.038702ọ
Kho M n: PM.047726-47727  ượ

Kho Đ c: VN.038703ọ
Kho M n: PM.047728-47729  ượ

Kho Đ c: VN.038693ọ
Kho M n: PM.047708-47709  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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111/. NGUY N BÁ D NG. T  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên.Ễ ƯƠ ư ưở ự ệ ễ ươ ổ ủ  - H. :
Quân đ i Nhân dân. - 21cm ộ
         T.1 : M t s  v n đ  c  b n v  t  t ng nhân văn quân s  Vi t Nam và đ nh h ng phát tri n trongộ ố ấ ề ơ ả ề ư ưở ự ệ ị ướ ể  th i kỳờ
m i / Nguy n Bá D ng T ng ch  biên, 2017. - 276tr. ớ ễ ươ ổ ủ

112/.  Nguy n Bình trung t ng đ u tiên c a Quân đ i nhân dân Vi t Nam. - H. : Quân đ i Nhân dân,ễ ướ ầ ủ ộ ệ ộ  2004. -
348tr. : hình nh ; 21cm ả
        ĐTTS ghi: Đ ng h ng H i Phòng t i Tp. H  Chí Minh ồ ươ ả ạ ồ

113/. NGUY N CHÍ B N.  Văn hóa dân gian B n Tre / Nguy n Chí B n. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. -Ễ Ề ế ễ ề ỹ ậ  266tr. ;
21cm 
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

114/. NGUY N DOÃN H NG.  Phong t c t p quán c a ng i Tày Thanh  Ngh  An / Nguy n DoãnỄ ƯƠ ụ ậ ủ ườ ở ệ ễ  H ng.ươ
- H. : M  thu t, 2017. - 338tr. ; 21cm ỹ ậ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.329 - 333 ộ ệ ệ ư ụ

115/. NGUY N H NG PH NG.  M t s  lo i hình ngh  thu t dân gian dân t c thi u s  mi n núi phíaỄ Ằ ƯƠ ộ ố ạ ệ ậ ộ ể ố ề  b c /ắ
Nguy n H ng Ph ng, Ph m Văn Vũ đ ng ch  biên. - Thái Nguyên : Đ i h c Thái Nguyên, 2016.ễ ằ ươ ạ ồ ủ ạ ọ  - 700tr. : nh ;ả
21cm 

116/. NGUY N H U HI U.  Mùa n c n i trong đ i s ng văn hóa đ ng b ng sông C u Long / Nguy nỄ Ữ Ế ướ ổ ờ ố ồ ằ ử ễ  H uữ
Hi u. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 271tr. ; 21cm ế ỹ ậ

117/. NGUY N H U HI U.  Sông n c trong đ i s ng văn hóa Nam B  / Nguy n H u Hi u. - H. : MỄ Ữ Ế ướ ờ ố ộ ễ ữ ế ỹ thu t,ậ
2017. - 578tr. : nh màu ; 21cm ả
        th  m c: tr566 -570 ư ụ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng bài vi t t ng ni m ghi công trung t ng Nguy n Bình-trung t ng đ uậ ợ ữ ế ưở ệ ướ ễ ướ ầ  tiên c aủ
quân đ i nhân dân Vi t Nam trong kháng chi n ch ng Pháp ộ ệ ế ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u s  l c v  ti n trình l ch s  phát tri n, văn hóa phi v t th  t nh B n Tre ớ ệ ơ ượ ề ế ị ử ể ậ ể ỉ ể

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u đi u ki n t  nhiên và con ng i; phong t c t p quán tín ng ng c a ng i Tàyớ ệ ề ệ ự ườ ụ ậ ưỡ ủ ườ  Thanh ở
Ngh  An ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  v n đ  khái quát v  mi n núi phía B c và m t s  lo i hình ngh  thu tộ ố ấ ề ề ề ắ ộ ố ạ ệ ậ  dân gian
dân t c thi u s  mi n núi phía B c Vi t Nam ộ ể ố ề ắ ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m y nét v  mùa n c n i  đ ng b ng sông C u Long; n i ăn ch n  trongớ ệ ấ ề ướ ổ ở ồ ằ ử ơ ố ở  mùa n cướ
n i; các ho t đ ng kinh t , đi l i v n chuy n và đ u tranh b o v  t  qu c trong mùa n cổ ạ ộ ế ạ ậ ể ấ ả ệ ổ ố ướ  n i... ổ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t vài nét v  đi u ki n t  nhiên và đ c đi m sông n c đ ng b ng Nam B ;ộ ề ề ệ ự ặ ể ướ ồ ằ ộ  đ c ặ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.0092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959785

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.8095971

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.095978

Kho Đ c: VN.038691ọ
Kho M n: PM.047704-47705  ượ

Kho Đ c: VN.038699ọ
Kho M n: PM.047720-47721  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001473  ị

Kho M n: PM.047591ượ
Kho Tra C u: TC.003558  ứ

Kho M n: PM.047515ượ
Kho Tra C u: TC.003482  ứ

Kho M n: PM.047799ượ
Kho Tra C u: TC.003712  ứ

Kho M n: PM.047525ượ
Kho Tra C u: TC.003492  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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118/. NGUY N H U HI U.  T c th  bà Chúa X  - ngũ hành và nghi l  bóng r i Nam B  / Nguy n H uỄ Ữ Ế ụ ờ ứ ễ ỗ ộ ễ ữ  Hi u.ế
- H. : M  thu t, 2017. - 271tr. ; 21cm ỹ ậ
        th  m c: tr265- 266 ư ụ

119/. NGUY N H U NHÀN.  Văn hóa dân gian dân t c Dao  Phú Th  / Nguy n H u Nhàn, Ph m ThỄ Ữ ộ ở ọ ễ ữ ạ ị Thiên
Nga. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 263tr. ; 21cm ỹ ậ

120/. NGUY N PHÚ TR NG. V ng b c trên con đ ng đ i m i / Nguy n Phú Tr ng. - H. : Chính trỄ Ọ ữ ướ ườ ổ ớ ễ ọ ị Qu cố
gia. - 24cm 
         T.2 : 2015-2017 / Nguy n Phú Tr ng, 2017. - 636tr. ễ ọ

121/. NGUY N PHÚ TR NG. V ng b c trên con đ ng đ i m i / Nguy n Phú Tr ng. - H. : Chính trỄ Ọ ữ ướ ườ ổ ớ ễ ọ ị Qu cố
gia. - 24cm 
         T.1 : 2011-2014 / Nguy n Phú Tr ng, 2017. - 823tr. ễ ọ

122/. NGUY N PHÚ TR NG.  V ng tin vào s  lãnh đ o c a Đ ng, khó khăn nào cũng v t qua /Ễ Ọ ữ ự ạ ủ ả ượ  Nguy n Phúễ
Tr ng. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018 ọ ị ố

123/. NGUY N PH NG LIÊN.  Vi t  Nam -Lào s  g n bó xuyên th i gian : Nh ng nét t ng đ ng vỄ ƯƠ ệ ự ắ ờ ữ ươ ồ ề chính
tr , l ch s , văn hóa t  c  đ i đ n hi n đ i / Nguy n Ph ng Liên. - H. : Thông tin và truy n thông,ị ị ử ừ ổ ạ ế ệ ạ ễ ươ ề  2017. -
394tr. ; 21cm 
        Ph  l c: tr. 279-394 ụ ụ

124/. NGUY N PH NG TH O.  Tri th c dân gian c a ng i Vi t  mi n núi / Nguy n Ph ng Th o.Ễ ƯƠ Ả ứ ủ ườ ệ ở ề ễ ươ ả  - H. :
M  thu t, 2017. - 198tr. : b ng ; 21cm. - (Th  m c: tr.195-196) ỹ ậ ả ư ụ
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

gian v  sông n c đ a vào cu c s ng và trong đ i s ng văn hoá tinh th nề ướ ư ộ ố ờ ố ầ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u tín ng ng Pô In  Nagar c a ng i Chàm đ n t c th  bà Chúa X   Nam b .ể ưỡ ư ủ ườ ế ụ ờ ứ ở ộ  Quan
ni m dân gian v   thuy t âm d ng ngũ hành đ n t c th  ngũ hành. Gi i thi u nghi l  bóng r i ệ ề ế ươ ế ụ ờ ớ ệ ễ ỗ ở Nam b ... ộ

        Tóm t t:ắ  Vi t v  ngu n g c, t  ch c xã h i, ph ng th c ho t đ ng kinh t , n p s ng và nh ngế ề ồ ố ổ ứ ộ ươ ứ ạ ộ ế ế ố ữ  phong t c,ụ
t p quán...c a ng i Dao  Phú Th . ậ ủ ườ ở ọ

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng đi m t ng đ ng trong truy n thuy t l p qu c c a hai n c Vi t Nam vàữ ể ươ ồ ề ế ậ ố ủ ướ ệ  Lào; cơ
s  hình thành s  đoàn k t qua nh ng nét t ng đ ng trong văn hoá dân gian, l ch s  d ngở ự ế ữ ươ ồ ị ử ự  n c g n li n v i giướ ắ ề ớ ữ
n c c a Vi t Nam và Lào; s  g n bó c a hai n c trong cu c kháng chi n ch ngướ ủ ệ ự ắ ủ ướ ộ ế ố  th c dân Pháp và đ  qu c M .ự ế ố ỹ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  Hà Giang - môi tr ng th  hi n tri th c dân gian c a ng i Vi t t  đ ngớ ệ ề ườ ể ệ ứ ủ ườ ệ ừ ồ  b ng lênằ
mi n núi; tri th c dân gian c a ng i Vi t trong thích ng v i môi tr ng t  nhiên, v i các quanề ứ ủ ườ ệ ứ ớ ườ ự ớ  h  xã h i... ệ ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959721

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.5970594

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Kho M n: PM.047543ượ
Kho Tra C u: TC.003510  ứ

Kho M n: PM.047542ượ
Kho Tra C u: TC.003509  ứ

Kho M n: PM.047531ượ
Kho Tra C u: TC.003498  ứ

Kho Tra C u: TC.003645  ứ

Kho Tra C u: TC.003686  ứ

Kho Tra C u: TC.003731  ứ

Kho Tra C u: TC.003589  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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125/. NGUY N QUANG KH I.  Văn hóa dân gian làng Xuân H i : Tìm hi u và gi i thi u / Nguy nỄ Ả ộ ể ớ ệ ễ  Quang
Kh i. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 195tr. ; 21cm ả ộ
        Th  m c: tr.185 ư ụ

126/. NGUY N QUANG LÊ.  Tìm hi u b n s c văn hóa dân t c qua l  h i truy n th ng ng i Vi t /Ễ ể ả ắ ộ ễ ộ ề ố ườ ệ  Nguy nễ
Quang Lê. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 694tr. ; 21cm ỹ ậ

127/. NGUY N QUANG THU N.  C i cách doanh nghi p nhà n c  Vi t Nam sau 30 năm đ i m i;Ễ Ấ ả ệ ướ ở ệ ổ ớ  Th cự
tr ng và gi i pháp : Sách chuyên kh o / Nguy n Quang Thu n ch  biên. - H. : Khoa h c xã h i,ạ ả ả ễ ấ ủ ọ ộ  2017. - 338tr. ;
21cm 

128/. NGUY N QUANG TU .  Câu đ  Jrai và Bahnar / Nguy n Quang Tu  s u t m gi i thi u. - H. :Ễ Ệ ố ễ ệ ư ầ ớ ệ  Nxb. H iộ
Nhà văn, 2017. - 514tr. ; 21cm 

129/. NGUY N QUANG VINH. Văn hóa dân gian làng V n Ninh / Nguy n Quang Vinh s u t m, biênỄ ạ ễ ư ầ  kh o. -ả
H. : M  Thu t, 2017. - 21cm ỹ ậ
         Quy n 2 / Nguy n Quang Vinh s u t m, biên kh o, 2017. - 435tr. ể ễ ư ầ ả

130/. NGUY N QUANG VINH. Văn hóa dân gian làng V n Ninh / Nguy n Quang Vinh s u t m, biênỄ ạ ễ ư ầ  kh o. -ả
H. : M  Thu t, 2017. - 21cm ỹ ậ
         Quy n 1 / Nguy n Quang Vinh S u t m, biên kh o, 2017. - 460tr. ể ễ ư ầ ả

131/. NGUY N THANH M NG.  Văn hóa dân gian mi n đ t Võ / Nguy n Thanh M ng. - H. : SânỄ Ừ ề ấ ễ ừ  kh u, 2017.ấ
- 125tr. ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u và gi i thi u v  văn hóa dân gian làng Xuân H i, xã L c V , huy n Tiên Du, t nhể ớ ệ ề ộ ạ ệ ệ ỉ  B cắ
Ninh 

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái ni m v  văn hóa và b n s c văn hóa dân t c; khái ni m v  l  h i dân gianệ ề ả ắ ộ ệ ề ễ ộ  truy nề
th ng; s  giao l u, ti p bi n văn hóa, quy lu t v n đ ng và phát tri n c a văn hóa, các y u tố ự ư ế ế ậ ậ ộ ể ủ ế ố n i sinh và ngo iộ ạ
sinh trong văn hóa dân t c... ộ
 

        Tóm t t:ắ  Trình bày kinh nghi m qu c t  v  c i cách doanh nghi p nhà n c và bài h c cho Vi tệ ố ế ề ả ệ ướ ọ ệ  Nam. Th cự
tr ng c i cách doanh nghi p nhà n c  Vi t Nam giai đo n 1986-2014. M t s  gi i phápạ ả ệ ướ ở ệ ạ ộ ố ả  ch  y u nh m thúc đ yủ ế ằ ẩ
c i cách doanh nghi p nhà n c trong n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iả ệ ướ ề ế ị ườ ị ướ ộ  ch  nghĩa  Vi t Nam giai đo nủ ở ệ ạ
2015-2025 
 

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u khái quát v  s  hình thành làng V n Ninh, nh ng đ c tr ng v  phong t c, t pứ ề ự ạ ữ ặ ư ề ụ ậ  quán, lễ
h i dân gian, ngh  truy n th ng, tri th c dân gian... ộ ề ề ố ứ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u khái quát v  s  hình thành làng V n Ninh, nh ng đ c tr ng v  phong t c, t pứ ề ự ạ ữ ặ ư ề ụ ậ  quán, lễ
h i dân gian, ngh  truy n th ng, tri th c dân gian... ộ ề ề ố ứ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959727

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.269597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.709597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.60959762

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959729

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959729

Kho M n: PM.047569ượ
Kho Tra C u: TC.003536  ứ

Kho M n: PM.047476ượ
Kho Tra C u: TC.003443  ứ

Kho M n: PM.047576ượ
Kho Tra C u: TC.003543  ứ

Kho Tra C u: TC.003587  ứ

Kho M n: PM.047471ượ
Kho Tra C u: TC.003438  ứ

Kho M n: PM.047601ượ
Kho Tra C u: TC.003568  ứ

Kho M n: PM.047600ượ
Kho Tra C u: TC.003567  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 21

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  Dân gian Vi t Namộ ệ ệ

132/. NGUY N TH  K .  Lý lu n văn hóa, văn ngh  Vi t Nam -N n t ng và phát tri n / Nguy n ThỄ Ế Ỷ ậ ệ ệ ề ả ể ễ ế K . - H. :ỷ
Chính tr  Qu c gia, 2017. - 400tr. ; 22cm ị ố

133/. NGUY N TH  BÍCH NG C.  T c l  hôn nhân c a ng i H'Mông Hoa / Nguy n Th  Bích Ng c. -Ễ Ị Ọ ụ ệ ủ ườ ễ ị ọ  H. :
Nxb. M  thu t, 2017. - 251tr. ; 21cm ỹ ậ

134/. NGUY N TH  DUNG.  S  bi n đ i c a nhân v t th n thánh t  th n tho i đ n c  tích th n kỳ  Vi tỄ Ị ự ế ổ ủ ậ ầ ừ ầ ạ ế ổ ầ ệ  Nam :
Nghiên c u / Nguy n Th  Dung. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 659tr. ; 21cm ứ ễ ị ộ
        th  m c; tr639- 654 ư ụ

135/. NGUY N TH  DUNG.  Th  gi i m ng o tr ng truy n c  tích Vi t Nam : Kh o sát, nghiên c u /Ễ Ị ế ớ ộ ả ọ ệ ổ ệ ả ứ  Nguy nễ
Th  Dung. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 199tr. ; 21cm ị ộ
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

136/. NGUY N TH  DUNG. Th  gi i nhân v t kỳ o trong truy n c  tích th n kỳ các dân t c Vi t Nam /Ễ Ị ế ớ ậ ả ệ ổ ầ ộ ệ
Nguy n Th  Dung nghiên c u, tìm hi u. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ễ ị ứ ể ộ
         Quy n 2 / Nguy n Th  Dung nghiên c u, tìm hi u, 2017. - 700tr. ể ễ ị ứ ể

137/. NGUY N TH  DUNG. Th  gi i nhân v t kỳ o trong truy n c  tích th n kỳ các dân t c Vi t Nam /Ễ Ị ế ớ ậ ả ệ ổ ầ ộ ệ
Nguy n Th  Dung nghiên c u, tìm hi u. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ễ ị ứ ể ộ
         Quy n 1 / Nguy n Th  Dung nghiên c u, tìm hi u, 2017. - 412tr. ể ễ ị ứ ể

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  mi n đ t võ tr i văn Bình Đ nh; nghi l  Bàu Đá, ch  thêu nên g m; t  duyớ ệ ề ề ấ ờ ị ễ ỉ ấ ư  Bình
Đ nh; s  ph n m t anh hùng dân gian; s  m nh văn hóa c a sông n c vùng kinh thành x a ị ố ậ ộ ố ệ ủ ướ ư ở Bình Đ nh; khiị
nh ng nh p c u văn hóa đ  gãy; phù sa nhân nghĩa ữ ị ầ ổ

        Tóm t t:ắ  Bao g m các bài vi t, bài ph ng v n c a tác gi  v : Lý lu n văn ngh  mácxít - n n t ngồ ế ỏ ấ ủ ả ề ậ ệ ề ả  c a hủ ệ
th ng lý lu n văn ngh  Vi t Nam; đ ng l i văn ngh  c a Đ ng - C  s  đ  xây d ng n n lý lu nố ậ ệ ệ ườ ố ệ ủ ả ơ ở ể ự ề ậ  văn ngh  Vi tệ ệ
Nam; đ ng l i văn hoá, văn ngh  c a Đ ng th i kỳ đ i m i... ườ ố ệ ủ ả ờ ổ ớ
 

        Tóm t t:ắ  Trình bày l ch s  t c ng i và đ a bàn c  trú, đ i s ng văn hóa c a ng i H'Mông Hoa ị ử ộ ườ ị ư ờ ố ủ ườ ở  Lào Cai;
t c l  hôn nhân truy n th ng nh : cách th c tìm hi u nhau, cách l a ch n b n đ i, đ  tu i k tụ ệ ề ố ư ứ ể ự ọ ạ ờ ộ ổ ế  hôn, các quy t cắ
hôn nhân.... 

        Tóm t t:ắ  B ng ph  l c li t kê kh o sát 250 nhân v t kỳ o trong truy n c  tích th n kỳ các dân t cả ụ ụ ệ ả ậ ả ệ ổ ầ ộ  Vi tệ
Nam 

        Tóm t t:ắ  T ng quan chung v  tình hình nghiên c u th  gi i nhân v t kỳ o trong truy n c  tíchổ ề ứ ế ớ ậ ả ệ ổ  th n kỳ cácầ
dân t c Vi t Nam;Nh ng v n đ  lý thuy t, kh o sát và mô t , ph ng th c ph n ánh thộ ệ ữ ấ ề ế ả ả ươ ứ ả ế gi i nhân v t kỳ oớ ậ ả
trong quan ni m ngh  thu t và ngh  thu t d ng truy n. ệ ệ ậ ệ ậ ự ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959754

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.509597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Kho M n: PM.047499ượ
Kho Tra C u: TC.003466  ứ

Kho Tra C u: TC.003650  ứ

Kho M n: PM.047572ượ
Kho Tra C u: TC.003539  ứ

Kho M n: PM.047555ượ
Kho Tra C u: TC.003522  ứ

Kho M n: PM.047565ượ
Kho Tra C u: TC.003532  ứ

Kho M n: PM.047487ượ
Kho Tra C u: TC.003454  ứ

Kho M n: PM.047486ượ
Kho Tra C u: TC.003453  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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138/. NGUY N TH  HOA.  Th  ca dân gian ng i Hà Nhì  Lào Cai / Nguy n Th  Hoa. - H. : Nxb. MỄ Ị ơ ườ ở ễ ị ỹ thu t,ậ
2017. - 211tr. ; 21cm 
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

139/. NGUY N TH  HÒA. Văn hóa m th c c a ng i Ê Đê M'Dhur  Vi t Nam / Nguy n Th  Hòa. - H.Ễ Ị ẩ ự ủ ườ ở ệ ễ ị  : Mỹ
Thu t, 2017. - 21cm ậ
         Quy n 2 / Nguy n Th  Hòa, 2017. - 598tr. ể ễ ị

140/. NGUY N TH  HÒA. Văn hóa m th c c a ng i Ê Đê M'Dhur  Vi t Nam / Nguy n Th  Hòa. - H.Ễ Ị ẩ ự ủ ườ ở ệ ễ ị  : Mỹ
Thu t, 2017. - 21cm ậ
         Quy n 1 / Nguy n Th  Hòa, 2017. - 458tr. ể ễ ị

141/. NGUY N TH  H I PH NG.  Bóng r i và ch p đ a nàng trong tín ng ng th  M u c a ng iỄ Ị Ả ƯỢ ỗ ặ ị ưỡ ờ ẫ ủ ườ  Vi t ệ ở
Nam b  / Nguy n Th  H i Ph ng. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 351tr. ; 21cm ộ ễ ị ả ượ ỹ ậ

142/. NGUY N TH  LAN.  Các t i xâm ph m ch  đ  hôn nhân và gia đình theo pháp lu t hình s  Vi tỄ Ị ộ ạ ế ộ ậ ự ệ  Nam /
Nguy n Th  Lan. - H. : T  pháp, 2017. - 256tr. ; 21cm ễ ị ư

143/. NGUY N TH  LAN.  Đ i s ng c a ông, bà Đòng  ph ng Bình An (th  xã Dĩ An, t nh BìnhỄ Ị ờ ố ủ ở ườ ị ỉ  D ng) /ươ
Nguy n Th  Lan. - H. : M  thu t, 2017. - 184tr. ; 21cm ễ ị ỹ ậ
        th  m c: tr.125 ư ụ

144/. NGUY N TH  LAN ANH.  Nâng cao vai trò c a công đoàn trong vi c th c hi n quy n l i đ mỄ Ị ủ ệ ự ệ ề ợ ả  b o, phúcả
l i t t h n cho đoàn viên và ng i lao đ ng / Nguy n Th  Lan Anh, Vũ Kim Thanh biên so n.ợ ố ơ ườ ộ ễ ị ạ  - H. : Lao đ ng,ộ
2017. - 332tr. ; 21cm 

145/. NGUY N TH  MINH NGUY T.  Tri th c dân gian c a ng i Chăm v  dinh d ng c a ph  n  giaiỄ Ị Ệ ứ ủ ườ ề ưỡ ủ ụ ữ  đo nạ
mang thai, cho con bú / Nguy n Th  Minh Nguy t. - H. : M  thu t, 2017. - 232tr. : nh màu ;ễ ị ệ ỹ ậ ả  21cm. - (Th  m c:ư ụ
tr.229-230) 
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u văn hóa m th c truy n th ng c a ng i Ê đê v i ngu n nguyên li u m th cứ ẩ ự ề ố ủ ườ ớ ồ ệ ẩ ự  t  r ngừ ừ
và t  n n kinh t  n ng r y;Nghiên c u môi tr ng, nhu c u và đ c tr ng b n s c văn hóa mừ ề ế ươ ẫ ứ ườ ầ ặ ư ả ắ ẩ  th c c a ng i Êự ủ ườ
đê M' Dhur. 

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u văn hóa m th c truy n th ng c a ng i Ê đê v i ngu n nguyên li u m th cứ ẩ ự ề ố ủ ườ ớ ồ ệ ẩ ự  t  r ngừ ừ
và t  n n kinh t  n ng r y. ừ ề ế ươ ẫ

        Tóm t t:ắ  Trình bày ngu n g c và v  trí c a bóng r i và ch p đ a nàng trong nghi l  th  M u  Namồ ố ị ủ ỗ ắ ị ễ ờ ẫ ở  b ; đ cộ ặ
tr ng văn hóa th  hi n trong hình th c và n i dung c a bóng r i, ch p đ a nàng. ư ể ệ ứ ộ ủ ỗ ắ ị

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  đ i s ng c a ông , bà đ ng  ph ng Bình An, th  xã Dĩ  An, t nh Bình D ng ể ề ờ ố ủ ồ ở ườ ị ỉ ươ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.208909597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  345.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959772

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59701

Kho M n: PM.047589ượ
Kho Tra C u: TC.003556  ứ

Kho M n: PM.047603ượ
Kho Tra C u: TC.003570  ứ

Kho M n: PM.047602ượ
Kho Tra C u: TC.003569  ứ

Kho M n: PM.047552ượ
Kho Tra C u: TC.003499  ứ

Kho Đ c: VN.038705-38706ọ
Kho M n: PM.047732-47733, PM.047735  ượ

Kho M n: PM.047461ượ
Kho Tra C u: TC.003428  ứ

Kho Đ c: VN.038707ọ
Kho M n: PM.047736-47737  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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146/. NGUY N TH  MINH TÚ.  Văn hóa m th c c a ng i Lào  Lai Châu / Nguy n Th  Minh Tú. - H.Ễ Ị ẩ ự ủ ườ ở ễ ị  : Sân
kh u, 2017. - 263tr. ; 21cm ấ

147/. NGUY N TH  NGUY T.  L  h i c u an, c u siêu c a ng i Hoa  Đ ng Nai / Nguy n ThỄ Ị Ệ ễ ộ ầ ầ ủ ườ ở ồ ễ ị Nguy t. - H. :ệ
Nxb. M  thu t, 2017. - 267tr. ; 21cm ỹ ậ

148/. NGUY N TH  NGÂN.  Nh n di n di s n văn hóa dân t c Ch t  Qu ng Bình / Nguy n Th  NgânỄ Ị ậ ệ ả ộ ứ ở ả ễ ị  chủ
biên. - H. : Sân kh u, 2017. - 395tr. ; 21cm ấ

149/. NGUY N TH  NGÂN.  Văn hóa dân gian ng i  Đu / Nguy n Th  Ngân ch  biên. - H. : SânỄ Ị ườ Ơ ễ ị ủ  kh u, 2017.ấ
- 330tr. ; 21cm. - (ĐTTS ghi: H i Văn ngh  Dân gian Vi t Nam) ộ ệ ệ

150/. NGUY N TH  NHUNG.  Tìm hi u truy n Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau T  góc nhìn văn hóaỄ Ị ể ệ ừ  Nam B  /ộ
Nguy n Th  Nhung. - H. : Nxb.M  thu t, 2017. - 260tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dân gian Vi tễ ị ỹ ậ ộ ệ ệ  Nam) 

151/. NGUY N TH  SONG HÀ.  Văn hóa tinh th n c a ng i M ng / Nguy n Th  Song Hà. - H. : SânỄ Ị ầ ủ ườ ườ ễ ị  kh u,ấ
2017. - 479tr. ; 21cm 

152/. NGUY N TH  TRÀ GIANG.  H i -đáp pháp lu t v  s  d ng năng l ng ti t ki m và hi u qu  /Ễ Ị ỏ ậ ề ử ụ ượ ế ệ ệ ả  Nguy nễ
Th  Trà Giang ch  biên. - H. : Công th ng, 2018. - 203tr. ; 21cm ị ủ ươ

        Tóm t t:ắ  Khuynh h ng lý thuy t và cách ti p c n trong nghiên c u nhân h c dinh d ng trên thướ ế ế ậ ứ ọ ưỡ ế gi i và ớ ở
Vi t Nam; T ng quan nghiên c u và khái quát v  ng i Chăm  Vi t Nam và Tây Ninh; tri th cệ ổ ứ ề ườ ở ệ ứ  dân gian trong
sinh đ  v i dinh d ng c a ph  n  Chăm giai đo n mang thai cho con bú; các y u t  xãẻ ớ ưỡ ủ ụ ữ ạ ế ố  h i tác đ ng đ n dinhộ ộ ế
d ng c a ph  n  Chăm giai đo n mang thai cho con bú. ưỡ ủ ụ ữ ạ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát chung v  ng i Lào; các v n đ  v  m th c c a ng i Lào nh : tiêuề ườ ấ ề ề ẩ ự ủ ườ ư  chí phân
lo i m th c, món ăm truy n th ng, các lo i đ  u ng, đ  hút, cung cách ng x  trong văn hóaạ ẩ ự ề ố ạ ồ ố ồ ứ ử  m th c c a h ...;ẩ ự ủ ọ
phong t c t p quán liên quan trong ăn u ng. ụ ậ ố

        Tóm t t:ắ  Trình bày v u trúc và quy trình l  h i c u an,c u siêu c a ng i Hoa  Đ ng Nai; nh ngấ ễ ộ ầ ầ ủ ườ ở ồ ữ  y n tế ố
văn hóa trong l  h i này. ễ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  đ a lý, l ch s , kinh t  và phong t c t p quán c a nhóm dân t c Ch t t iớ ệ ề ị ị ử ế ụ ậ ủ ộ ứ ạ  Qu ng Bình.ả

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  môi tr ng, dân s , ngu n g c dân t c  Đu; Tri th c dân gian; Văn hóa v tề ườ ố ồ ố ộ Ơ ứ ậ  th , phiể
v t th  c a dân t c  Đu ậ ể ủ ộ Ơ

        Tóm t t:ắ  Vi t v  đ i s ng văn hóa tinh th n c a ng i M ng  Vi t Nam trên m t s  ph ng di nế ề ờ ố ầ ủ ườ ườ ở ệ ộ ố ươ ệ  nh  lư ễ
h i, trò ch i dân gian, tín ng ng dân gian, nghi l  trong chu kỳ vòng đ i. ộ ơ ưỡ ễ ờ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959772

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597173

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.26959775

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.0959745

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959796

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959719

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  333.7909597

Kho M n: PM.047570ượ
Kho Tra C u: TC.003537  ứ

Kho M n: PM.047527ượ
Kho Tra C u: TC.003494  ứ

Kho M n: PM.047519ượ
Kho Tra C u: TC.003486  ứ

Kho M n: PM.047526ượ
Kho Tra C u: TC.003493  ứ

Kho M n: PM.047500ượ
Kho Tra C u: TC.003467  ứ

Kho M n: PM.047583ượ
Kho Tra C u: TC.003550  ứ

Kho M n: PM.047528ượ
Kho Tra C u: TC.003495  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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153/. NGUY N TH  VI T THANH.  Ngu n nhân l c n  trí th c Vi t Nam trong s  nghi p công nghi pỄ Ị Ệ ồ ự ữ ứ ệ ự ệ ệ  hóa,
hi n đ i hóa / Nguy n Th  Vi t Thanh ch  biên ; Đ ng Th  Vân Chi, Tr n Th  Minh Đ c, Bùi Thệ ạ ễ ị ệ ủ ặ ị ầ ị ứ ị H ng Thái. -ồ
H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2017. - 560tr. ; 24cm ạ ọ ố ộ
        Th  m c: 474-496. - Ph  l c: 497-559 ư ụ ụ ụ

154/. NGUY N TR NG GIANG.  Văn hoá ru ng b c thang c a ng i H'Mông, Dao  huy n Sa Pa,Ễ ƯỜ ộ ậ ủ ườ ở ệ  t nh Làoỉ
Cai : Tìm hi u và gi i thi u / Nguy n Tr ng Giang. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 351tr. ;ể ớ ệ ễ ườ ộ  21cm 
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 321-344 ộ ệ ệ ư ụ

155/. NGUY N TR N B T.  G o và s n : Bình lu n và đ i tho i / Nguy n Tr n B t. - H. : Nxb. H i NhàỄ Ầ Ạ ạ ạ ậ ố ạ ễ ầ ạ ộ  Văn,
2016. - 511tr. ; 24cm 

156/. NGUY N TR N B T.  Tình th  và gi i pháp : Đ i tho i / Nguy n Tr n B t. - H. : Nxb. H i NhàỄ Ầ Ạ ế ả ố ạ ễ ầ ạ ộ  Văn,
2015. - 592tr. ; 24cm 

157/. NGUY N VI T THÔNG.  Xây d ng và lãnh đ o, ch  đ o t  ch c th c hi n Ngh  quy t c aBanỄ Ế ự ạ ỉ ạ ổ ứ ự ệ ị ế ủ  Ch pấ
hành Trung ng đáp ng yêu c u th i kỳ phát tri n m i / Nguy n Vi t Thông ch  biên. - H. :ươ ứ ầ ờ ể ớ ễ ế ủ  Chính tr  Qu cị ố
gia, 2018. - 176tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr. 163-170 ư ụ
 

158/. NGUY N VĂN BÌNH.  Pháp lu t v  đ i tho i xã h i trong quan h  lao đ ng c a kinh t  th  tr ngỄ ậ ề ố ạ ộ ệ ộ ủ ế ị ườ  -M tộ
s  v n đ  lý lu n / Nguy n Văn Bình. - H. : Lao đ ng, 2017. - 240tr. ; 19cm ố ấ ề ậ ễ ộ

159/. NGUY N VĂN C NG.  Nhu c u hoàn thi n h  th ng pháp lu t đ n năm 2030 / Nguy n VănỄ ƯƠ ầ ệ ệ ố ậ ế ễ  C ngươ
ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 283tr. ; 21cm ủ ị ố
        Th  m c: tr. 273-279 ư ụ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái ni m, c  s  lý lu n và ph ng pháp nghiên c u ngu n nhân l c n  trí th cệ ơ ở ậ ươ ứ ồ ự ữ ứ  Vi tệ
Nam; khái quát v  n  trí th c Vi t Nam t  quá kh  và hi n t i, n  trí th c v i các ho t đ ng nghề ữ ứ ệ ừ ứ ệ ạ ữ ứ ớ ạ ộ ề  nghi p, côngệ
tác qu n lý, lãnh đ o, v i gia đình, h  giá tr  và v n đ  bình đ ng gi i; phát huy ngu nả ạ ớ ệ ị ấ ề ẳ ớ ồ  nhân l c n  trí th c Vi tự ữ ứ ệ
Nam trong s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá và h i nh p ự ệ ệ ệ ạ ộ ậ

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  ru ng b c thang  Vi t Nam; đi u ki n t  nhiên - đ c đi m ng i Hmông vàề ộ ậ ở ệ ề ệ ự ặ ể ườ  ng iườ
Dao  Sa Pa; tri th c dân gian, nghi th c, tín ng ng trong quá trình khai kh n - canh tác ru ngở ứ ứ ưỡ ẩ ộ  b c thang; b oậ ả
t n giá tr  và phát huy l i th  c a ru ng b c thang ồ ị ợ ế ủ ộ ậ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  v n đ  lý lu n và th c ti n v  xây d ng và lãnh đ o, ch  đ o t  ch cộ ố ấ ề ậ ự ễ ề ự ạ ỉ ạ ổ ứ  th c hi nự ệ
ngh  quy t c a Ban Ch p hành Trung ng. Th c tr ng công tác và nh ng gi i pháp đ i m iị ế ủ ấ ươ ự ạ ữ ả ổ ớ  vi c xây d ng vàệ ự
lãnh đ o, ch  đ o t  ch c th c hi n ngh  quy t c a Ban Ch p hành Trung ng t  đ iạ ỉ ạ ổ ứ ự ệ ị ế ủ ấ ươ ừ ạ  h i l n th  X c a Đ ngộ ầ ứ ủ ả
(2006) đ n nay. ế
 

        Tóm t t:ắ  Phân tích nhu c u hoàn thi n h  th ng pháp lu t đ n năm 2030; nh ng thành t u đ tầ ệ ệ ố ậ ế ữ ự ạ  Ký hi uệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.49597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.49597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59701

Kho Đ c: VN.038672ọ
Kho M n: PM.047662-47663  ượ

Kho M n: PM.047794ượ
Kho Tra C u: TC.003696  ứ

Kho M n: PM.047508ượ
Kho Tra C u: TC.003475  ứ

Kho M n: PM.047817, PM.047827  ượ

Kho M n: PM.047829  ượ

Kho Tra C u: TC.003592  ứ

Kho Đ c: VN.038712ọ
Kho M n: PM.047746-47747  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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160/. NGUY N VĂN K .  May ng n byoóc láp : Truy n th  dân gian dân t c Tày / Nguy n Văn K . -Ễ Ế ầ ệ ơ ộ ễ ế  H. : Nxb.
H i Nhà văn, 2017. - 239tr. ; 21cm ộ

161/. NGUY N VĂN K .  Kình L ng py  po / Nguy n Văn K  s u t m, d ch. - H. : Nxb. H i Nhà văn,Ễ Ể ươ ạ ễ ể ư ầ ị ộ  2017.
- 231tr. ; 21cm 

162/. NGUY N VĂN L I.  Th c ph m và an toàn th c ph m / Nguy n Văn L i. - H. : Nxb. Bách khoaỄ Ợ ự ẩ ự ẩ ễ ợ  Hà N i,ộ
2018. - 335tr. ; 27cm 
        Th  m c: tr. 333-335 ư ụ

163/. NGUY N VĂN PHÚC.  Công nghi p Vi t Nam th c tr ng và gi i pháp phát tri n trong giai đo nỄ ệ ệ ự ạ ả ể ạ  t i /ớ
Nguy n Văn Phúc. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 510tr. : hình v , b ng ; 24cm ễ ị ố ẽ ả
        Th  m c: tr. 503-508 ư ụ

164/. NGUY N VŨ TÙNG.  Con đ ng t  l a trên bi n cho th  k  XXI c a Trung Qu c và đ i sách c aỄ ườ ơ ụ ể ế ỷ ủ ố ố ủ  Vi tệ
Nam : Sách tham kh o / Nguy n Vũ Tùng. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 255tr. ; 21cm ả ễ ị ố
        Th  m c: tr. 241-252 ư ụ

165/. NGÔ TH NG L I.  Mô hình tăng tr ng kinh t  Vi t Nam - Th c tr ng và đ nh h ng đ n nămẮ Ợ ưở ế ệ ự ạ ị ướ ế  2030 /
Ngô Th ng L i, Nguy n Quỳnh Hoa đ ng ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 304tr. ;ắ ợ ễ ồ ủ ị ố  21cm 
        Th  m c: tr. 291-298 ư ụ

đ c; nh ng h n ch , b t c p còn t n t i c a h  th ng pháp lu t Vi t Nam v  n n kinh t  th  tr ng,ượ ữ ạ ế ấ ậ ồ ạ ủ ệ ố ậ ệ ề ề ế ị ườ  b o đ m anả ả
sinh xã h i và b o v  môi tr ng; th c tr ng v  t  ch c b  máy nhà n c pháp quy n xãộ ả ệ ườ ự ạ ề ổ ứ ộ ướ ề  h i ch  ngĩa; v  quy nộ ủ ề ề
con ng i, quy n công dân... ườ ề
 

        Tóm t t:ắ  Cung c p các ki n th c c  b n v  th c ph m, an toàn th c ph m, thành ph n hoá h cấ ế ứ ơ ả ề ự ẩ ự ẩ ầ ọ  c a th củ ự
ph m, ch  tiêu ch t l ng, cách l a ch n th c ph m và các bi n pháp b o qu n th c ph m;ẩ ỉ ấ ượ ự ọ ự ẩ ệ ả ả ự ẩ  các lo i th c ph m vàạ ự ẩ
ph  gia th c ph m, đ c tính lý hoá và li u l ng ph  gia s  d ng trong th cụ ự ẩ ặ ề ượ ụ ử ụ ự  ph m ẩ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát v  ti m năng và chính sách phát tri n công nghi p c a Vi t Nam.ề ề ể ệ ủ ệ  Nh ng cữ ơ
h i, thách th c cùng các đ  xu t gi i pháp phát tri n công nghi p Vi t Nam trong giai đo nộ ứ ề ấ ả ể ệ ệ ạ  t i ớ

        Tóm t t:ắ  Trình bày n i dung, m c tiêu, ý đ  chi n l c c a sáng ki n con đ ng t  l a trên bi nộ ụ ồ ế ượ ủ ế ườ ơ ụ ể  th  k  XXIế ỷ
c a Trung Qu c; Tri n khai con đ ng t  l a trên bi n và ph n ng c a các n c; đánh giáủ ố ể ườ ơ ụ ể ả ứ ủ ướ  và đ  xu t m t s  đ iề ấ ộ ố ố
sách c a Vi t Nam. ủ ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày h  th ng c  s  các khung lý thuy t v  mô hình tăng tr ng kinh t ; m c tiêu,ệ ố ơ ở ế ề ưở ế ụ  ph ngươ
th c th c hi n và nh ng tác đ ng c a tăng tr ng đ n đ i t ng h ng l i; th c tr ng tăngứ ự ệ ữ ộ ủ ưở ế ố ượ ưở ợ ự ạ  tr ng kinh t  hi nưở ế ệ
nay  Vi t Nam và nh ng gi i pháp th c hi n mô hình tăng tr ng kinh t   n c taở ệ ữ ả ự ệ ưở ế ở ướ  đ n năm 2030 ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  349.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.19

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.51

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.9597

Kho Tra C u: TC.003586  ứ

Kho M n: PM.047547ượ
Kho Tra C u: TC.003514  ứ

Kho M n: PM.047481ượ
Kho Tra C u: TC.003448  ứ

Kho Đ c: VV.003976ọ
Kho M n: PM.047762-47763  ượ

Kho Tra C u: TC.003692  ứ

Kho Tra C u: TC.003703  ứ

Kho M n: PM.047797  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 26

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

166/. NGÔ VĂN BAN. Chân dung con ng i qua cái nhìn Vi t Nam : Dân t c Kinh (Vi t) / Ngô Vănườ ệ ộ ệ  Ban. - H. :
M  thu t, 2017. - 21cm ỹ ậ
         T p 4 - Quy n 2 / Ngô Văn Ban, 2017. - 560tr. ậ ể

167/. NGÔ VĂN BAN. Chân dung con ng i qua cái nhìn Vi t Nam : Dân t c Kinh (Vi t) / Ngô Vănườ ệ ộ ệ  Ban. - H. :
M  thu t, 2017. - 21cm ỹ ậ
         T p 4 - Quy n 1 / Ngô Văn Ban, 2017. - 576tr. ậ ể

168/. NGÔ VĂN L . Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017.Ệ ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  - 10
t p ậ
         T p 7 : Đ c tr ng tín ng ng, tôn giáo và sinh ho t văn hóa / Ngô Văn L  ch  biên, 2017. - 551tr. ậ ặ ư ưỡ ạ ệ ủ

169/.  Ng i Bru - Vân Ki u  Vi t Nam = The Bru - Vân Ki u in Viet Nam. - H. : Thông T n, 2017. -ườ ề ở ệ ề ấ  170tr :
nh màu ; 20cm ả

        Th  m c: tr.170 ư ụ

170/.  Nh ng t m g ng bình d  mà cao quý trong h c t p và làm theo t  t ng, đ o đ c, phong cáchữ ấ ươ ị ọ ậ ư ưở ạ ứ  H  Chíồ
Minh năm 2016. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 296tr. : tranh màu ; 24cm ị ố
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ng ươ

171/.  Nh ng t m g ng bình d  mà cao quý trong h c t p và làm theo t  t ng, đ o đ c, phong cáchữ ấ ươ ị ọ ậ ư ưở ạ ứ  H  Chíồ
Minh năm 2017. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 228tr. : tranh màu ; 24cm ị ố
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ng ươ

172/.  Nh ng đi u c n bi t v  pháp lu t b o v  quy n l i ng i tiêu dùng. - H. : Công Th ng, 2017. -ữ ề ầ ế ề ậ ả ệ ề ợ ườ ươ  214tr. ;
21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u văn h c dân gian v  chân dung con ng i Vi t Nam th  hi n qua nh ng ngônớ ệ ọ ề ườ ệ ể ệ ữ  t , quaừ
nh ng câu ca dao, t c ng , thành ng  và câu đ ... ữ ụ ữ ữ ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u văn h c dân gian v  chân dung con ng i Vi t Nam th  hi n qua nh ng ngônớ ệ ọ ề ườ ệ ể ệ ữ  t , quaừ
nh ng câu ca dao, t c ng , thành ng  và câu đ ... ữ ụ ữ ữ ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  đ c tr ng tín ng ng, tôn giáo và sinh ho t văn hóa vùng đ t Nam B  ớ ệ ề ặ ư ưỡ ạ ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng hình nh và bài vi t ph n ánh nh ng nét c  b n nh t v  đ i s ng xã h i,ớ ệ ữ ả ế ả ữ ơ ả ấ ề ờ ố ộ  v t ch tậ ấ
cũng nh  văn hóa tinh th n, tín ng ng c a ng i Bru - Vân Ki u. ư ầ ưỡ ủ ườ ề

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t v  nh ng t m g ng t p th , cá nhân đi n hình trong phong tràoậ ợ ế ề ữ ấ ươ ậ ể ể  h c t p vàọ ậ
làm theo t m g ng đ o đ c H  Chí Minh năm 2016 trên các lĩnh v c: Xây d ng và phátấ ươ ạ ứ ồ ự ự  tri n kinh t , văn hoá,ể ế
xã h i, qu c phòng, an ninh... ộ ố

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t v  nh ng t m g ng t p th , cá nhân đi n hình trong phong tràoậ ợ ế ề ữ ấ ươ ậ ể ể  h c t p vàọ ậ
làm theo t m g ng đ o đ c H  Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh v c: Xây d ng và phátấ ươ ạ ứ ồ ự ự  tri n kinh t , văn hoá,ể ế
xã h i, qu c phòng, an ninh... ộ ố

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.6095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.89593

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59707

Kho M n: PM.047611ượ
Kho Tra C u: TC.003575  ứ

Kho M n: PM.047610ượ
Kho Tra C u: TC.003574  ứ

Kho Tra C u: TC.003668  ứ

Kho M n: PM.047796ượ
Kho Tra C u: TC.003700  ứ

Kho Tra C u: TC.003597  ứ

Kho Tra C u: TC.003619  ứ

Kho Đ c: VN.038720ọ
Kho M n: PM.047804  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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173/. NÔNG PHÚC T C.  Then bách hoa bách đi u b t ve s u / Nông Phúc T c ch  biên ; Nguy nƯỚ ể ắ ầ ướ ủ ễ  Duy V t,ấ
Nông Qu c H ng, Nguy n Phán. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cm ố ư ễ ộ
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

174/. PAULSON, HENRY M..  Bàn v  Trung Qu c -  Ti t l  c a ng i trong cu c v  siêu c ng kinh tề ố ế ộ ủ ườ ộ ề ườ ế m i :ớ
Sách tham kh o / Henry M. Paulson ; Vũ Hoàng Linh d ch.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. -ả ị ị ố  646tr. ; 24cm 
        Tên sách ti ng Anh: Dealing with China : An insider unmasks the new economic superpower ế

175/. PHAN TH  H NG.  L  c p s c và tang ma c a ng i Dao Tuy n  B o Th ng(Lào Cai) : TìmỊ Ằ ễ ấ ắ ủ ườ ể ở ả ắ  hi u, gi iể ớ
thi u / Phan Th  H ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 214tr. ; 21cm ệ ị ằ ộ
        th  m c; tr205- 210 ư ụ

176/. PHAN TH  H NG.  Giông th  thách. S  thi Ba na : S u t m, gi i thi u / Phan Th  H ng. - H. :Ị Ồ ử ử ư ầ ớ ệ ị ồ  Nxb. H iộ
Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm 
        th  m c: tr.335 - 336 ư ụ

177/. PHAN TH  KIM.  Văn hóa duyên h i Đà N ng / Phan Th  Kim. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 259tr. ;Ị ả ẵ ị ỹ ậ  21cm
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

178/. PHAN TH  PH NG.  Trang ph c và ngh  thu t trang trí trên trang ph c ng i L   Lai Châu /Ị ƯƠ ụ ệ ậ ụ ườ ự ở  Phan Thị
Ph ng. - H. : Nxb.M  thu t, 2017. - 155tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dânn gian Vi t Nam) ươ ỹ ậ ộ ệ ệ

179/. PHAN TRUNG LÝ.  Xây d ng và hoàn thi n c  ch  nhân dân th c hi n quy n l c Nhà n cự ệ ơ ế ự ệ ề ự ướ  b ng dân chằ ủ
tr c ti p- C  s  lý lu n và th c ti n / Phan Trung Lý, Đ ng Xuân Ph ng đ ng ch  biên.ự ế ơ ở ậ ự ễ ặ ươ ồ ủ  - H. : Chính tr  Qu cị ố
gia, 2017. - 446tr. ; 24cm 

180/. PHAN ÁNH TUY T.  S  tay pháp lu t lao đ ng và công đoàn dùng cho công nhân lao đ ng trongẾ ổ ậ ộ ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát quá trình c i cách kinh t  c a Trung Qu c t  nh ng năm 1990 đ nả ế ủ ố ừ ữ ế  nay giúp
chúng ta hi u thêm v  chính sách kinh t  và các v n đ  kinh t  c a n c M  th i gian qua,ể ề ế ấ ề ế ủ ướ ỹ ờ  nh t là nh ng quanấ ữ
h  kinh t  có liên quan tr c ti p đ n Trung Qu c ệ ế ự ế ế ố

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  ng i Dao Tuy n   B o Th ng( Lào Cai) .Tìm hi u v  l  c p s c và tangề ườ ể ở ả ắ ể ề ễ ấ ắ  ma c aủ
ng i Dao Tuy n, nh ng giá tr  trong l  c p s c và tang ma c a t c ng i này..... ườ ể ữ ị ễ ấ ắ ủ ộ ườ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát v  vùng duyên h i Đà N ng; văn hóa v t th  và phi v t th  c a vùngớ ệ ề ả ẵ ậ ể ậ ể ủ  duyên
h i Đà N ng ả ẵ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  trang ph c và ngh  thu t trang trí trên trang ph c c a ng i L   Lai Châu ớ ệ ề ụ ệ ậ ụ ủ ườ ự ở

        Tóm t t:ắ  Lu n gi i c  s  lý lu n và th c ti n v  c  ch  Nhân dân th c hi n quy n l c c a Nhàậ ả ơ ở ậ ự ễ ề ơ ế ự ệ ề ự ủ  n c b ngướ ằ
dân ch  tr c ti p;  nh ng u đi m, h n ch , thu n l i và thách th c đ t ra v i vi c th c hi nủ ự ế ữ ư ể ạ ế ậ ợ ứ ặ ớ ệ ự ệ  quy n l c Nhà n cề ự ướ
b ng dân ch  tr c ti p c a nhân dân. ằ ủ ự ế ủ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.909597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  330.951

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  395.209597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959761

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959751

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  39109597173

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.1

Kho M n: PM.047566ượ
Kho Tra C u: TC.003533  ứ

Kho Tra C u: TC.003595  ứ

Kho M n: PM.047553ượ
Kho Tra C u: TC.003520  ứ

Kho M n: PM.047478ượ
Kho Tra C u: TC.003445  ứ

Kho M n: PM.047590ượ
Kho Tra C u: TC.003557  ứ

Kho M n: PM.047581ượ
Kho Tra C u: TC.003548  ứ

Kho Tra C u: TC.003628  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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các doãnh nghi p / Phan Ánh Tuy t biên so n. - H. : Lao đ ng, 2017. - 500tr. ; 21cmệ ế ạ ộ

181/.  Phát tri n kinh t  và nh ng chính sách v  an sinh xã h i  Vi t Nam. - H. : Lao đ ng Xã h i,ể ế ữ ề ộ ở ệ ộ ộ  2018. - 199tr.
; 21cm 

182/.  Ph ng h ng, nhi m v  và gi i pháp phát tri n kinh t  -xã h i 5 năm 2016-2020. - H. :ươ ướ ệ ụ ả ể ế ộ  Nxb.H ng Đ c,ồ ứ
2018. - 399tr. ; 21cm 

183/. PH M BÁ KHIÊM.  Văn hóa dân gian Lâm Thao / Ph m Bá Khiêm ch  biên ; Nguy n H u Lân,Ạ ạ ủ ễ ữ  Nguy nễ
M nh Hách, Lê T ng,... tìm hi u, nghiên c u và gi i thi u. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. -ạ ượ ể ứ ớ ệ ộ  607tr. ; 21cm. -
(H i Văn ngh  Dân gian Vi t Nam) ộ ệ ệ

184/. PH M T N THIÊN.  Tín ng ng th  cúng âm h n c a c  dân ven bi n Qu ng Ngãi d i góc nhìnẠ Ấ ưỡ ờ ồ ủ ư ể ả ướ  văn
hóa / Ph m T n Thiên. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 198tr. ; 21cm ạ ấ ỹ ậ

185/. PH M VĂN LINH.  Nâng cao ch t l ng gi ng d y, h c t p các môn lý lu n chính tr  trong cácẠ ấ ượ ả ạ ọ ậ ậ ị  tr ng đ iườ ạ
h c, cao đ ng / Ph m Văn Linh ch  biên ; L u Văn An, Hoàng Anh, Hoàng Chí B o,... biênọ ẳ ạ ủ ư ả  so n. - H. : Chính trạ ị
Qu c gia, 2017. - 571tr. ; 24cm ố

186/. PH M VĂN THÀNH.  C u l c Thánh M u t i Ph  Tây H  - Hà N i / Ph m Văn Thành, Nguy nẠ ầ ộ ẫ ạ ủ ồ ộ ạ ễ  Th  Kimị
Oanh. - H. : M  thu t, 2017. - 174tr. ; 21cm ỹ ậ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

187/. PH M ĐÀO TH NH.  Nguy n An Ninh -Nhà t  t ng tiêu bi u đ u th  k  XX  Nam B  / Ph mẠ Ị ễ ư ưở ể ầ ế ỷ ở ộ ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng chính sách phát tri n kinh t - xã h i  Vi t Nam; nh ng n i dung c  b nớ ệ ữ ể ế ộ ở ệ ữ ộ ơ ả  c aủ
chính sách an sinh xã h i  n c ta trong th i gian qua và m t s  chính sách an sinh xã h i m iộ ở ướ ờ ộ ố ộ ớ  nh t ấ

        Tóm t t:ắ  Đánh giá k t qu  th c hi n nhi m v  phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2011-2015; ph ngế ả ự ệ ệ ụ ể ế ộ ươ  h ng,ướ
nhi m v  và gi i pháp phát tri n kinh t  -xã h i 5 năm 2016-2020 và cách t  ch c th c hi n. ệ ụ ả ể ế ộ ổ ứ ự ệ

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  Lâm Thao; văn hóa dân gian; h ng c làng xã ổ ề ươ ướ

        Tóm t t:ắ  Phân tích, tìm hi u nh ng đ c tr ng c a tín ng ng th  cúng âm h n  Qu ng Ngãi. Đ aể ữ ặ ư ủ ưỡ ờ ồ ở ả ư  ra nh ngữ
gi i pháp v  m t qu n lý, b o t n, phát huy nh ng giá tr  văn hóa truy n th ng c a tín ng ngả ề ặ ả ả ồ ữ ị ề ố ủ ưỡ  này. 

        Tóm t t:ắ  Tuy n ch n các bài nghiên c u v  đ i m i, nâng cao ch t l ng đào t o gi ng viên lýể ọ ứ ề ổ ớ ấ ượ ạ ả  lu n chínhậ
tr ; đ i m i n i dung và ph ng pháp nh m nâng cao ch t l ng gi ng d y, h c t p các mônị ổ ớ ộ ươ ằ ấ ượ ả ạ ọ ậ  lý lu n chính trậ ị
trong các tr ng đ i h c, cao đ ng ườ ạ ọ ẳ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u qu n th  không gian tín ng ng ph  Tây H ; c ng đ ng nh ng ng i c u l cớ ệ ầ ể ưỡ ủ ồ ộ ồ ữ ườ ầ ộ  Thánh
M u; các hình th c c u l c Thánh M u; c u l c Thánh M u nhìn t  góc đ  đ i s ng văn hóa -ẫ ứ ầ ộ ẫ ầ ộ ẫ ừ ộ ờ ố  xã h i và tâm linhộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59701

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  362.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  300.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959721

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959753

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.0959731

Kho Đ c: VN.038648ọ
Kho M n: PM.047607-47608  ượ

Kho Đ c: VN.038674ọ
Kho M n: PM.047666-47667  ượ

Kho Đ c: VN.038673ọ
Kho M n: PM.047664-47665  ượ

Kho M n: PM.047472ượ
Kho Tra C u: TC.003439  ứ

Kho M n: PM.047517ượ
Kho Tra C u: TC.003484  ứ

Kho M n: PM.047792  ượ

Kho M n: PM.047469ượ
Kho Tra C u: TC.003436  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Đào Th nh. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - tr.328 ; 24cm ị ị ố
        Th  m c: tr.318-325 ư ụ

188/. PRIESS, DAVID.  Báo cáo m t c a T ng th ng : Chuy n ch a k  v  các báo cáo tình báo v n t tậ ủ ổ ố ệ ư ể ề ắ ắ  g i đ nử ế
các t ng th ng M  : Sách tham kh o / David Priess ; M nh C ng d ch. - H. : Chính tr  Qu cổ ố ỹ ả ạ ườ ị ị ố  gia, 2017. - 597tr. ;
24cm 

189/.  Quan h  th ng m i Vi t Nam -Trung Qu c trong b i c nh h i nh p / Tr nh Th  Thanh Thu ,ệ ươ ạ ệ ố ố ả ộ ậ ị ị ỷ  Nguy n Anhễ
S n biên so n.... - H. : Công th ng, 2017. - 244tr. ; 21cm ơ ạ ươ
        ĐTTS ghi: B  Công th ng, Th  m c: tr. 227-233. - Ph  l c: tr. 234-241 ộ ươ ư ụ ụ ụ

190/.  Quy đ nh v  ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a c  quan chuyên môn thu cị ề ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ơ ộ  y banủ
nhân dân c p t nh, c p huy n. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. - 474tr. ; 24cm ấ ỉ ấ ệ ị ố ự ậ

191/.  Quy đ nh v  ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a các c  quan thu c, tr cị ề ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ơ ố ự  thu c chínhộ
ph . - H. : Chính tr  qu c gia, 2016. - 599tr. ; 24cm ủ ị ố

192/.  Quy đ nh v  phòng cháy ch a cháy trong xây d ng công trình. - H. : Giao thông V n t i, 2018. -ị ề ữ ự ậ ả  341tr. :
hình v , b ng ; 24cm ẽ ả
        ĐTTS ghi: B  Giao thông V n t i, Ph  l c: tr. 261-340 ộ ậ ả ụ ụ

193/.  Quy đ nh v  tiêu chu n nghi p v  chuyên môn các ng ch công ch c và tiêu chu n ch c danhị ề ẩ ệ ụ ạ ứ ẩ ứ  ngh  nghi pề ệ
viên ch c. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. - 874tr. ; 24cm ứ ị ố ự ậ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  thân th , s  nghi p, đi u ki n và ti n đ  hình thành t  t ng c a Nguy n Anớ ệ ề ế ự ệ ề ệ ề ề ư ưở ủ ễ  Ninh;
quá trình hình thành, phát tri n và n i dung ch  y u trong t  t ng c a ông; trình bày nh ng đ cể ộ ủ ế ư ưở ủ ữ ặ  đi m c  b n,ể ơ ả
giá tr  và nh h ng xã h i t  t  t ng c a ông. ị ả ưở ộ ừ ư ưở ủ

        Tóm t t:ắ  Cung c p các thông tin h u ích v  nh ng đi u x y ra h ng ngày trong vi c đi u hành đ tấ ữ ề ữ ề ả ằ ệ ề ấ  n c c aướ ủ
các đ i t ng th ng M . ờ ổ ố ỹ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u tình hình phát tri n kinh t , th ng m i c a Trung Qu c và Vi t Nam giai đo nớ ệ ể ế ươ ạ ủ ố ệ ạ  2001-
2016: Phát tri n kinh t , ho t đ ng đ u t , phát tri n th ng m i. Trình bày th c tr ng quan hể ế ạ ộ ầ ư ể ươ ạ ự ạ ệ th ng m i Vi tươ ạ ệ
Nam - Trung Qu c: Nhân t  khách quan nh h ng, xu t kh u hàng hoá Vi t Namố ố ả ưở ấ ẩ ệ  sang Trung Qu c, ho t đ ngố ạ ộ
xu t nh p kh u hàng hoá gi a hai n c... ấ ậ ẩ ữ ướ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng Ngh  đ nh c a chính ph , các thông t , thông t  liên t ch c a các B , cớ ệ ữ ị ị ủ ủ ư ư ị ủ ộ ơ quan
ngang b  quy đ nh v  ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a các c  quanộ ị ề ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ơ  chuyên môn thu c yộ ủ
ban nhân dân c p t nh, c p huy n ấ ỉ ấ ệ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng quy t đ nh, Ngh  đ nh c a chính ph  v  ch c năng, nhi m v , quy n h nậ ợ ữ ế ị ị ị ủ ủ ề ứ ệ ụ ề ạ  và c  c uơ ấ
t  ch c đ i v i các c  quan thu c chính ph  g m các B , c  quan ngang B , c  quan thu c,ổ ứ ố ớ ơ ộ ủ ồ ộ ơ ộ ơ ộ  tr c thu c chínhự ộ
ph  ủ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u n i dung Lu t Phòng cháy và Ch a cháy; các Ngh  đ nh, Thông t  c a Chínhớ ệ ộ ậ ữ ị ị ư ủ  ph  vàủ
c a B  Công an quy đ nh chi ti t thi hành m t s  đi u trong Lu t và quy đ nh x  ph t vi ph mủ ộ ị ế ộ ố ề ậ ị ử ạ ạ  hành chính trong
lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy. Tiêu chu n Vi t Nam v  phòng cháy, ch a cháyự ữ ẩ ệ ề ữ  cho nhà và công trình xây
d ng ự

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng văn b n pháp lu t v  cán b  công ch c viên ch c và nh ng quy đ nh vậ ợ ữ ả ậ ề ộ ứ ứ ư ị ề tiêu 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.1273

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  382.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.1409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59705

Kho Tra C u: TC.003629  ứ

Kho Tra C u: TC.003618  ứ

Kho Đ c: VN.038687ọ
Kho M n: PM.047695-47696  ượ

Kho Tra C u: TC.003614  ứ

Kho Tra C u: TC.003613  ứ

Kho Đ c: VV.003975ọ
Kho M n: PM.047760-47761  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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194/.  Quy đ nh v  x  ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c giao thông v n t i. - H. : Nxb.Giaoị ề ử ạ ạ ự ậ ả  thông v nậ
t i, 2018. - 378tr. ; 19cm ả

195/. QUÁN VI MIÊN.  S  thi Thái - Ngh  An / Quán Vi Miên s u t m, biên d ch. - H. : Nxb. H i Nhàử ệ ư ầ ị ộ  văn,
2017. - 659tr. ; 21cm 
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

196/. QUÁN VI MIÊN. Truy n th  dân gian Thái - Ngh  An : S u t m, biên d ch và gi i thi u / Quán Việ ơ ệ ư ầ ị ớ ệ  Miên. -
H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 1 / Quán Vi Miên, 2017. - 300tr. ể

197/. QUÁN VI MIÊN. Truy n th  dân gian Thái - Ngh  An : S u t m, biên d ch và gi i thi u / Quán Việ ơ ệ ư ầ ị ớ ệ  Miên. -
H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 2 / Quán Vi Miên, 2017. - 484tr. ể

198/. QUÁN VI MIÊN. Văn hóa Thái tìm hi u và khám phá : Kh o sát và gi i thi u / Quán Vi Miên. - H. :ể ả ớ ệ  Nxb.
H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         T p 3 / Quán Vi Miên, 2017. - 378tr. ậ

199/.  Qu n lý ch t th i và bi n đ i khí h u / Ph m Tu n Hùng ch  biên; Đ  Ti n Anh, Nguy n Đ cả ấ ả ế ổ ậ ạ ấ ủ ỗ ế ễ ứ  L ng.... -ươ
H. : Xây d ng, 2017. - 155tr. ; 24cm ự

200/. SENOR, DAN.  Qu c gia kh i nghi p : Câu chuy n v  n n kinh t  th n kỳ c a Israel / Dan Senor,ố ở ệ ệ ề ề ế ầ ủ  Saul
Singer ; Trí V ng d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 326tr. ; 24cm ươ ị ị ố

201/. SHRIKANT PARANJPE.  Văn hóa chi n l c c a n Đ  : Xây d ng chính sách an ninh qu c gia /ế ượ ủ Ấ ộ ự ố
Shrikant Paranjpe; Biên d ch: Trung tâm nghiên c u n Đ . - H. : Thông tin và Truy n thông, 2017. -ị ứ Ấ ộ ề  183tr. ;
22cm. - (T  sách Ng i đ a tin n Đ  - Trung tâm nghiên c u n Đ ) ủ ườ ư Ấ ộ ứ Ấ ộ

ch cứ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các Ngh  đ nh c a chính ph  v  quy đ nh x  ph t hành chính trong lĩnh v cớ ệ ị ị ủ ủ ề ị ử ạ ự  giao thông
v n t i  Vi t Nam ậ ả ở ệ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  văn hoá v t ch t và văn hoá tinh th n c a ng i Thái  Vi t Nam: Tínể ề ậ ấ ầ ủ ườ ở ệ  ng ng c aưỡ ủ
ng i Thái g n v i ngôi nhà sàn, cây gai, con dao, cách đ c l ch Thái... ườ ắ ớ ọ ị

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng ki n th c c  b n v  môi tr ng và qu n lý môi tr ng, ch t th i và qu nấ ữ ế ứ ơ ả ề ườ ả ườ ấ ả ả  lý ch tấ
th i, bi n đ i khí h u, các gi i pháp gi m thi u KNK trong qu n lý ch t th i ả ế ổ ậ ả ả ể ả ấ ả

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  văn hoá chi n l c c a n Đ  trong xây d ng chính sách an ninh qu c giaứ ề ế ượ ủ Ấ ộ ự ố  

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  343.59709

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959742

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.89591

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.72

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  330.95694

Kho Tra C u: TC.003615  ứ

Kho Đ c: VN.038661ọ
Kho M n: PM.047641-47642  ượ

Kho M n: PM.047567ượ
Kho Tra C u: TC.003534  ứ

Kho M n: PM.047595ượ
Kho Tra C u: TC.003562  ứ

Kho M n: PM.047596ượ
Kho Tra C u: TC.003563  ứ

Kho M n: PM.047490ượ
Kho Tra C u: TC.003457  ứ

Kho Đ c: VV.003984ọ
Kho M n: PM.047777  ượ

Kho Tra C u: TC.003690  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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202/.  S a đ i l i làm vi c nh ng v n đ  lý lu n và th c ti n : K  y u H i th o khoa h c c p Qu c gia. -ử ổ ố ệ ữ ấ ề ậ ự ễ ỷ ế ộ ả ọ ấ ố  H. :
Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. - 623tr. ; 24cm ị ố ự ậ

203/. Lu t cán b , công ch c và h  th ng văn b n h ng d n th c hi n. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016.ậ ộ ứ ệ ố ả ướ ẫ ự ệ ị ố  - 27cm 
         T.1, 2016. - 883tr. 

204/. Niêm giám khoa h c năm 2017. - H. : Chính tr  Qu c gia. - 24cm ọ ị ố
         T.1 : Nh ng v n đ  v  chính tr , 2018. - 295tr. ữ ấ ề ề ị

205/. Lu t cán b , công ch c và h  th ng văn b n h ng d n th c hi n. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016.ậ ộ ứ ệ ố ả ướ ẫ ự ệ ị ố  - 27cm 
         T.2, 2016. - 851tr. 

206/. Niêm giám khoa h c năm 2017. - H. : Chính tr  Qu c gia. - 24cm ọ ị ố
         T.2 : Nh ng v n đ  v  kinh t , 2018. - 383tr. ữ ấ ề ề ế

207/. Niêm giám khoa h c năm 2017. - H. : Chính tr  Qu c gia. - 24cm ọ ị ố
         T.3 : Nh ng v n đ  v  văn hóa, xã h i và con ng i, 2018. - 398tr. ữ ấ ề ề ộ ườ

208/. Niêm giám khoa h c năm 2017. - H. : Chính tr  Qu c gia. - 24cm ọ ị ố
         T.4 : Nh ng v n đ  v  qu c phòng, an ninh và đ i ngo i, 2018. - 311tr. ữ ấ ề ề ố ố ạ

209/. Văn ki n Đ ng toàn t p. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 22cm ệ ả ậ ị ố
         T.60 : 2001, 2016. - 982tr. 

210/. Văn ki n Đ ng toàn t p. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 22cm ệ ả ậ ị ố
         T.61 : 2002, 2016. - 1082tr. 

211/. Văn ki n Đ ng toàn t p. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 22cm ệ ả ậ ị ố
         T.62 : 2003, 2016. - 670tr. 

qua các th i kỳ l ch s : Tr c th i kỳ đ c l p, trong th i kỳ đ c l p, 1947-1991, 1991-nay. Minh gi i vờ ị ử ướ ờ ộ ậ ờ ộ ậ ả ề an ninh
n i b ; vai trò c a nhà n c và văn hoá chi n l c v i chính sách an ninh qu c gia ộ ộ ủ ướ ế ượ ớ ố

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng v n đ  v  hoàn c nh ra đ i, nn i dung c  b n c a tác ph m S a đ i l iữ ấ ề ề ả ờ ộ ơ ả ủ ẩ ử ổ ố  làm vi c,ệ
nh ng gái tr  lý lu n th c ti n trong công cuôc xây d ng Đ ng, ch nh đ n Đ ng, nâng caoữ ị ậ ự ễ ự ả ỉ ố ả  năng l c lãnh đ o vàự ạ
s c chi n đ u c a đ i ngũ cán b , đ ng viên hi n nay ứ ế ấ ủ ộ ộ ả ệ

        Tóm t t:ắ  Ph n ánh ho t đ ng lãnh đ o, ch  đ o c a Ban Ch p hành Trung ng, B  chính tr , Banả ạ ộ ạ ỉ ạ ủ ấ ươ ộ ị  Ký 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.609597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  342.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  342.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  338.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  300.9597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.003

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Kho Đ c: VN.038723ọ
Kho M n: PM.047810  ượ

Kho Tra C u: TC.003661  ứ

Kho Tra C u: TC.003602  ứ

Kho Tra C u: TC.003639  ứ

Kho Tra C u: TC.003603  ứ

Kho Tra C u: TC.003640  ứ

Kho Tra C u: TC.003641  ứ

Kho Tra C u: TC.003642  ứ

Kho Tra C u: TC.003710  ứ

Kho Tra C u: TC.003709  ứ
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S  ĐKCB:ố
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212/. Văn ki n Đ ng toàn t p. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 22cm ệ ả ậ ị ố
         T.63 : 2004, 2016. - 844tr. 

213/. Văn ki n Đ ng toàn t p. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 22cm ệ ả ậ ị ố
         T.64 : 2005, 2016. - 460tr. 

214/. Anh hùng l c l ng vũ trang nhân dân. - H. : Quân đ i nhân dân, 2002. - 19cm ự ượ ộ
         T.9, 2002. - 443tr. 

215/.  Then đ i l  cáo lão c a then lão nông th  k t : S u t m, gi i thi u / Đ ng Hoành Loan, Hoàngạ ễ ủ ị ị ư ầ ớ ệ ặ  S n, Môngơ
L i Chung.... - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 650tr. ; 21cm ợ ộ

216/. TITARENKO,M.L.  Nga, Trung Qu c và tr t t  th  gi i m i: Lý lu n và th c ti n : Sách tham kh oố ậ ự ế ớ ớ ậ ự ễ ả  / M. L.
Titarenko, V. E. Petrovski ; Lê Thanh V n, Nguy n Trung d ch. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -ạ ễ ị ị ố  560tr. ; 21cm 

217/.  Tiêu th  m t hàng qu  c a vùng Đ ng b ng sông H ng th c tr ng và gi i pháp / Ph m Nguyênụ ặ ả ủ ồ ằ ồ ự ạ ả ạ  Minh chủ
biên; Phùng Th  Vân Ki u, Nguy n Th  Hoàng Thuý, Ph m Vũ Quang Huy...biên so n. - H. :ị ề ễ ị ạ ạ  Công th ng,ươ
2017. - 210tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr.186-193. - Ph  l c: tr.194-210 ư ụ ụ ụ

218/. TRI U NGUYÊN. Truy n c  tích loài v t Vi t Nam : Nghiên c u, s u t p, gi i thi u / Tri uỀ ệ ổ ậ ệ ứ ư ậ ớ ệ ề  Nguyên. - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 2 / Tri u Nguyên, 2017. - 628tr. ể ề

219/. TRI U NGUYÊN. Truy n c  tích loài v t Vi t Nam : Nghiên c u, s u t p, gi i thi u / Tri uỀ ệ ổ ậ ệ ứ ư ậ ớ ệ ề  Nguyên. - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 1 / Tri u Nguyên, 2017. - 218tr. ể ề

Bí th  v  nh ng v n đ  quan tr ng c a đ t n c và  c a Đ ng trong năm 2003ư ề ữ ấ ề ọ ủ ấ ướ ủ ả

        Tóm t t:ắ  Ph n ánh ho t đ ng lãnh đ o c a Đ ng trong năm 2004 ả ạ ộ ạ ủ ả

        Tóm t t:ắ  Ph n ánh ho t đ ng lãnh đ o, ch  đ o c a Ban Ch p hành Trung ng, B  chính tr , Banả ạ ộ ạ ỉ ạ ủ ấ ươ ộ ị  Bí th  vư ề
nh ng v n đ  quan tr ng c a đ t n c và  c a Đ ng trong năm 2005 ữ ấ ề ọ ủ ấ ướ ủ ả

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  lý lu n, tri t h c c a c u trúc th  gi i m i. Nga và Trung Qu c trong hơ ở ậ ế ọ ủ ấ ế ớ ớ ố ệ th ngố
qu n tr  toàn c u. Nga, Trung Qu c v i tri n v ng an ninh và h p tác khu v c ả ị ầ ố ớ ể ọ ợ ự

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  tiêu th  m t hàng qu . Th c tr ng s n xu t và tiêu th  m t hàng qu  vùngổ ề ụ ặ ả ự ạ ả ấ ụ ặ ả  Đ ngồ
b ng sông H ng giai đo n 2011-2015. Đ  xu t gi i pháp đ y m nh tiêu th  m t hàng qu  vùngằ ồ ạ ề ấ ả ẩ ạ ụ ặ ả  Đ ng b ng sôngồ ằ
H ng đ n năm 2025 ồ ế
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.0092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.809597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.47051

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  381.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2409597

Kho Tra C u: TC.003708  ứ

Kho Tra C u: TC.003707  ứ

Kho Tra C u: TC.003706  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001281-1282, DC.001474ị
Kho M n: PM.012520  ượ

Kho M n: PM.047559ượ
Kho Tra C u: TC.003526  ứ

Kho Tra C u: TC.003705  ứ

Kho Đ c: VN.038688ọ
Kho M n: PM.047698-47699  ượ

Kho M n: PM.047605ượ
Kho Tra C u: TC.003572  ứ
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220/. TRI U NGUYÊN. Truy n c  tích loài v t Vi t Nam : Nghiên c u, s u t p, gi i thi u / Tri uỀ ệ ổ ậ ệ ứ ư ậ ớ ệ ề  Nguyên. - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         Quy n 3 / Tri u Nguyên, 2017. - 544tr. ể ề

221/. TRI U NGUYÊN.  Tìm hi u v  truy n c  tích loài v t Vi t Nam : Nghiên c u / Tri u Nguyên. - H. :Ề ể ề ệ ổ ậ ệ ứ ề  Nxb.
H i Nhà văn, 2017. - 406tr. ; 21cm ộ
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

222/. TR NG BI - Y W N.  Các bài cúng trong nghi l  nông nghi p c a dân t c Ê Đê / Tr ng Bi - YƯƠ Ơ ễ ệ ủ ộ ươ  W nơ
s u t m, biên d ch và gi i thi u. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 472tr. ; 21cm ư ầ ị ớ ệ ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

223/. TR NG BI - Y W N.  Các bài cúng trong nghi l  vòng đ i ng i c a dân t c Ê Đê  Đ k L k /ƯƠ Ơ ễ ờ ườ ủ ộ ở ắ ắ  Tr ngươ
Bi - Y W n s u t m, gi i thi u. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 550tr. ; 21cm ơ ư ầ ớ ệ ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

224/. TR NG THU TRANG.  L  h i Quán Âm Nam H i B c Liêu / Tr ng Thu Trang. - H. : Nxb. MƯƠ ễ ộ ả ạ ươ ỹ thu t,ậ
2017. - 243tr. ; 21cm 

225/. TR NG THU TRANG.  Tôn giáo tín ng ng dân gian c  dân ven bi n B c Liêu / Tr ng ThuƯƠ ưỡ ư ể ạ ươ  Trang. -
H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 274tr. ; 21cm ỹ ậ
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

226/. TR N BÌNH.  Tây B c vùng văn hóa giàu b n s c / Tr n Bình. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 467tr.Ầ ắ ả ắ ầ ỹ ậ  ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u chi ti t n i dung các bài cúng dùng trong nghi l  nông nghi p c a dân t c Êớ ệ ế ộ ễ ệ ủ ộ  Đê: l  tìmễ
đ t, l  phát r y, l  đ t r y, l  gieo h t, l  vun g c, l  c u no đ , l  cúng c u m a, l  cúngấ ễ ẫ ễ ố ẫ ễ ạ ễ ố ễ ầ ủ ễ ầ ư ễ  th n gió, l  cúng c u lúaầ ễ ầ
tr  bông nhi u h t... ổ ề ạ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u chi ti t n i dung các bài cúng dùng trong nghi l  v  các giai đo n vòng đ i c aớ ệ ế ộ ễ ề ạ ờ ủ  dân t cộ
Ê Đê, g m: L  cúng ng i m  mang thai, l  đ t tên - th i tai cho tr  s  sinh, l  cúng c u s cồ ễ ườ ẹ ễ ặ ổ ẻ ơ ễ ầ ứ  kho  cho tr  sẻ ẻ ơ
sinh, l  cúng s c kho  cho đ a tr  lên ba, l  cúng tr ng thành, l  k t nghĩa anh em, lễ ứ ẻ ứ ẻ ễ ưở ễ ế ễ c i, l  b  m ... ướ ễ ỏ ả

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u ngu n g c t c th  Quán Âm Nam H i  B c Liêu; kh o sát di n trình l  h iể ồ ố ụ ờ ả ở ạ ả ễ ễ ộ  Quán Âm
Nam H i t i n i đây; nh n di n đ c đi m và ch  ra giá tr  c a l  h i này. ả ạ ơ ậ ệ ặ ể ỉ ị ủ ễ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành t nh B c Liêu, đ c đi m, ch c năng c a tôn giáo tín ng ngớ ệ ị ử ỉ ạ ặ ể ứ ủ ưỡ  và giao
l u và ti p bi n văn hóa qua tôn giáo, tín ng ng vùng ven bi n B c Liêu ư ế ế ưỡ ể ạ

        Tóm t t:ắ  Trình bày các lo i hình văn hóa sinh k  c a các dân t c Tây B c; Tri th c t  ch c qu n lýạ ế ủ ộ ắ ứ ổ ứ ả  

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2095976

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959765

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.269597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959797

Kho M n: PM.047604ượ
Kho Tra C u: TC.003571  ứ

Kho M n: PM.047606ượ
Kho Tra C u: TC.003573  ứ

Kho M n: PM.047564ượ
Kho Tra C u: TC.003531  ứ

Kho M n: PM.047563ượ
Kho Tra C u: TC.003530  ứ

Kho M n: PM.047562ượ
Kho Tra C u: TC.003529  ứ

Kho M n: PM.047521ượ
Kho Tra C u: TC.003488  ứ

Kho M n: PM.047588ượ
Kho Tra C u: TC.003555  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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227/. TR N H NH MINH PH NG.  Nghi l  chuy n đ i c a ng i Hoa Qu ng Đông  thành ph  HẦ Ạ ƯƠ ễ ể ổ ủ ườ ả ở ố ồ Chí
Minh ngày nay / Tr n H nh Minh Ph ng. - H. : M  thu t, 2017. - 351tr. : nh màu ; 21cm ầ ạ ươ ỹ ậ ả
        th  m c : tr325- 341 ư ụ

228/. TR N H U S N.  Văn hóa dân gian dân t c M ng / Tr n H u S n ch  biên ; Bùi Qu c Khánh,Ầ Ữ Ơ ộ ả ầ ữ ơ ủ ố  Đ ng Thặ ị
Oanh, Nguy n Hùng M nh,.... - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 555tr. ; 21cm. - (Ph  l c:ễ ạ ộ ụ ụ  tr.509-548) 
        H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

229/. TR N H U S N.  Văn hóa dân gian ng i Dao Tuy n : Kh o sát, gi i thi u / Tr n Huỳnh D ng,Ầ Ữ Ơ ườ ể ả ớ ệ ầ ươ  Phan
Th  H ng, Man Khánh Quỳnh,.... - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 594tr. : s  đ  ; 21cm ị ằ ộ ơ ồ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.581-588 ộ ệ ệ ư ụ

230/. TR N MINH CHÍNH.  Sinh ho t văn hóa quan h  làng : Nghiên c u / Tr n Minh Chính. - H. : Nxb.Ầ ạ ọ ứ ầ  H iộ
Nhà Văn, 2017. - 519tr. ; 21cm 
        th  m c: tr 261- 277 ư ụ

231/. TR N MINH H NG.  Hình t ng r n trong truy n c  dân gian Vi t Nam : Tìm hi u và gi i thi uẦ ƯỜ ượ ắ ệ ổ ệ ể ớ ệ  / Tr nầ
Minh H ng. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm ườ ộ
        Th  m c: tr.300 - 320 ư ụ

232/. TR N MINH TH NG.  Đ c đi m văn hóa sông n c mi n Tây Nam b  / Tr n Minh Th ng. -Ầ ƯƠ ặ ể ướ ề ộ ầ ươ  H. : Mỹ
thu t, 2017 ậ
        th  m c: tr.341 ư ụ

trong làng b n các dân t c Tây B c; văn hóa v t th  và phi v t th  c a các dân t c nàyả ộ ắ ậ ể ậ ể ủ ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày các khái ni m liên quan, h ng ti p c n lí thuy t nghi l  chuy n đ i. Gi i thi uệ ướ ế ậ ế ễ ể ổ ớ ệ  l  đ yễ ầ
tháng, l  khai h c, l  c i, l  m ng th , l  tang... cùng y u t  nh h ng và s  bi n đ i trongễ ọ ễ ướ ễ ừ ọ ễ ế ố ả ưở ự ế ổ  nghi l  chuy n đ iễ ể ổ
c a ng i Hoa Qu ng Đông  Thành ph  H  Chí Minh ủ ườ ả ở ố ồ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát v  ng i M ng  Vi t Nam; tín ng ng dân gian; tri th c dân gianề ườ ả ở ệ ưỡ ứ  trong ho tạ
đ ng sinh k ; Văn hóa m th c; phong t c t p quán trong chu kỳ đ i ng i; văn hóa nghộ ế ẩ ự ụ ậ ờ ườ ệ thu t ậ

        Tóm t t:ắ  Khái quát l ch s  nghiên c u và m t s  khái ni m c  b n v   văn hóa quan h . Sinh ho tị ử ứ ộ ố ệ ơ ả ề ọ ạ  văn hóa
quan h  x a và nay   làng Viêm Xá. B o t n, phát huy sinh ho t văn hóa  quan h  làng hi nọ ư ở ả ồ ạ ọ ệ  nay 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u  đ c đi m sông n c mi n Tây Nam B . Nghiên c u tín ngh ng, phong t c,ớ ệ ặ ể ướ ề ộ ứ ưỡ ụ  văn nghệ
dân gian v i môi tr ng sông n c. Văn hóa sông n c và tính cách ng i bình dân mi n Tâyớ ườ ướ ướ ườ ề  Nam b . ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.095971

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  395.20895977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959727

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.2409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.095978

Kho M n: PM.047577ượ
Kho Tra C u: TC.003544  ứ

Kho M n: PM.047539ượ
Kho Tra C u: TC.003506  ứ

Kho M n: PM.047568ượ
Kho Tra C u: TC.003535  ứ

Kho M n: PM.047509ượ
Kho Tra C u: TC.003476  ứ

Kho M n: PM.047554ượ
Kho Tra C u: TC.003521  ứ

Kho M n: PM.047548ượ
Kho Tra C u: TC.003515  ứ

Kho M n: PM.047459ượ
Kho Tra C u: TC.003426  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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233/. TR N MINH TR NG.  V n d ng sáng t o và phát tri n t  t ng, ngh  thu t ngo i giao H  ChíẦ ƯỞ ậ ụ ạ ể ư ưở ệ ậ ạ ồ  Minh
trong tình hình m i / Tr n Minh Tr ng ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 332tr. ; 24cm ớ ầ ưở ủ ị ố
        Th  m c: tr. 318-328 ư ụ

234/. TR N M NH TI N.  Ngu n x a x  Lâm Tuy n : Ti u luân nghiên c u, s u t m / Tr n M nhẦ Ạ Ế ồ ư ứ ề ể ứ ư ầ ầ ạ  Ti n. - H. :ế
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 511tr. ; 21cm ộ
        th  m c: tr485- 506 ư ụ

235/. TR N NGUY N KHÁNH PHONG.  Ti p c n văn hóa Tà Ôi : Gi i thi u / Tr n Nguy n KhánhẦ Ễ ế ậ ớ ệ ầ ễ  Phong, Vũ
Th  M  Ng c. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 310tr. ; 21cm ị ỹ ọ ộ
        th  m c; 305- 306 ư ụ

236/. TR N QU C HÙNG.  Văn hóa dân gian ng i Sán Dìu  làng Quang Hanh : Nghiên c u văn hóaẦ Ố ườ ở ứ  / Tr nầ
Qu c Hùng. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 410tr. ; 21cm ố ộ
        th  muc: tr. 401- 406 ư

237/. TR N THANH H I.  S  tay h i đáp v  Logistics / Tr n Thanh H i biên so n. - H. : Công th ng,Ầ Ả ổ ỏ ề ầ ả ạ ươ  2017. -
217tr. ; 21cm 
        Ph  l c: tr. 269-217 ụ ụ

238/. TR N TH  AN.  Đ c tr ng th  lo i và vi c văn b n hóa truy n thuy t dân gian Vi t Nam : NghiênẦ Ị ặ ư ể ạ ệ ả ề ế ệ  c u vàứ
gi i thi u / Tr n Th  An. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 775tr. ; 21cm ớ ệ ầ ị ộ

239/. TR N TH  LIÊN.  X  Thanh nh ng s c màu văn hóa : Nghiên c u văn hóa / Tr n Th  Liên, Ph mẦ Ị ứ ữ ắ ứ ầ ị ạ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  hình thành, n i dung c  b n c a t  t ng, ngh  thu t ngo i giao H  Chíơ ở ộ ơ ả ủ ư ưở ệ ậ ạ ồ  Minh.
Đ ng C ng s n Vi t Nam v n d ng và phát tri n t  t ng, ngh  thu t ngo i giao H  Chí Minhả ộ ả ệ ậ ụ ể ư ưở ệ ậ ạ ồ  trong th i kỳ đ iờ ổ
m i và h i nh p qu c t  ớ ộ ậ ố ế

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  văn ngh  dân gian, văn hoá phong t c c a các dân t c thi u s  mi n núiứ ề ệ ụ ủ ộ ể ố ề  phía B cắ
Vi t Nam. Phân tích tính đ c thù c a các di s n dân gian, môi tr ng văn hoá, thiên nhiên;ệ ặ ủ ả ườ  nh ng d u n phongữ ấ ấ
t c, ngôn ng , tôn giáo tín ng ng, l  h i dân gian, l ch s , đ a danh và nh ngụ ữ ưỡ ễ ộ ị ử ị ữ  hi n tr ng s ng thác c a đ iệ ạ ố ủ ờ
ng i... ườ

        Tóm t t:ắ  M t s  nh n di n ban đ u v  văn hóa  v t th  c a ng i Tà Ôi. Văn hóa Tà Ôi qua t pộ ố ậ ệ ầ ề ấ ể ủ ườ ậ  quán  và
nghi l  đ i ng i... ễ ờ ườ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng nét văn hóa dân gian đ c tr ng c a ng i Sán Dìu  làng Quang Hanh,ớ ệ ữ ặ ư ủ ườ ở  thành
ph  C m Ph , t nh Qu ng Ninh ố ẩ ả ỉ ả

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng v n đ  chung v  logistics: Khái ni m, các ho t đ ng có th  bao g m,ữ ấ ề ề ệ ạ ộ ể ồ  lu t phápậ
Vi t Nam phân lo i thành ph n ngành nào, đi m khác nhau gi a h u c n quân đ i và ho tệ ạ ầ ể ữ ậ ầ ộ ạ  đ ng kinh doanhộ
logistics... Gi i thi u ngành logistics c  th  t i Vi t Nam: Quá trình hình thành, xâyớ ệ ụ ể ạ ệ  d ng k  ho ch hành đ ng,ự ế ạ ộ
quan đi m phát tri n... ể ể
 

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u và gi i thi u đ c tr ng th  lo i và vi c văn b n hóa truy n thuy t dân gianứ ớ ệ ặ ư ể ạ ệ ả ề ế  Vi t Nam ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959749

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959729

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  388.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Kho Tra C u: TC.003621  ứ

Kho M n: PM.047551ượ
Kho Tra C u: TC.003518  ứ

Kho M n: PM.047558ượ
Kho Tra C u: TC.003525  ứ

Kho M n: PM.047475ượ
Kho Tra C u: TC.003442  ứ

Kho M n: PM.047697  ượ

Kho M n: PM.047573ượ
Kho Tra C u: TC.003540  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Hoàng M nh Hà. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 383tr. ; 21cm ạ ộ
        th  m c: tr. 373 - 378 ư ụ

240/. TR N TH  NG C LY.  Trò ch i dân gian Nam b  : Tìm hi u và gi i thi u / Tr n Th  Ng c Ly. - H. :Ầ Ị Ọ ơ ộ ể ớ ệ ầ ị ọ  Nxb.
H i Nhà văn, 2017. - 310tr. ; 21cm ộ

241/. TR N TH  THU TH Y.  Trang ph c c  truy n c a ng i Hmông Hoa  t nh Yên Bái : Kh o sátẦ Ị Ủ ụ ổ ề ủ ườ ở ỉ ả  nghiên
c u / Tr n Th  Thu Th y. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 299tr. ; 21cm ứ ầ ị ủ ộ
        H i văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

242/. TR N TU N ANH.  Văn hóa t  ch c đ i s ng c a ng i M  / Tr n Tu n Anh. - H. : Nxb.M  thu t,Ầ Ấ ổ ứ ờ ố ủ ườ ạ ầ ấ ỹ ậ  2017.
- 198tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dân gian Vi t Nam) ộ ệ ệ

243/. TR N TÍCH H .  Mác nói gì v i chúng ta : Sách tham kh o / Tr n Tích H ; Thanh Huy n, VănẦ Ỷ ớ ả ầ ỷ ề  Tân d ch;ị
Thúy Lan hi u đính. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 432tr. ; 21cm ệ ị ố

244/. TR N VĂN MÔ.  Qu n lý ng p l t và ô nhi m môi tr ng  Vi t Nam / Tr n Văn Mô. - H. : XâyẦ ả ậ ụ ễ ườ ở ệ ầ  d ng,ự
2017. - 250tr. ; 27cm 

245/. TR N Đ C H .  H  đô th  - Qu n lý k  thu t và ki m soát ô nhi m = Urban lakes and pondsẦ Ứ Ạ ồ ị ả ỹ ậ ể ễ  technical
management and pollution control / Tr n Đ c H . - H. : Xây d ng, 2017. - 353tr. ; 24cm ầ ứ ạ ự
        Ph  l c: tr. 304-331. - Th  m c: tr. 332-349 ụ ụ ư ụ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u không gian văn hoá, làng ngh   Thanh Hoá; b n s c văn hoá các dân t cứ ề ở ả ắ ộ  thi u s  xể ố ứ
Thanh; nh ng bi u hi n văn hoá qua văn h c dân gian, l  h i c  truy n, ngh  th  côngữ ể ệ ọ ễ ộ ổ ề ề ủ  truy n th ng, truy nề ố ề
thuy t, huy n tích... v  đ t và ng i Thanh Hoá trong l ch s  cũng nh  đ ng đ i ế ề ề ấ ườ ị ử ư ươ ạ

        Tóm t t:ắ  Trình bày đ c tr ng các trò ch i dân gian: Trò ch i trên sông n c, ngoài đ ng ru ng,ặ ư ơ ơ ướ ồ ộ  trong sân
v n, các trò ch i nguy hi m và trong các d p l , t t, cúng đình... ườ ơ ể ị ễ ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ngu n g c l ch s  và s  phân b  các nhóm Hmông; trang ph c c  truy n c aớ ệ ồ ố ị ử ự ố ụ ổ ề ủ  ng iườ
Hmông Hoa  t nh Yên Bái ở ỉ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng nét đ c tr ng văn hóa t  ch c đ i s ng c a c ng đ ng ng i M   t nhớ ệ ữ ặ ư ổ ứ ờ ố ủ ộ ồ ườ ạ ở ỉ  Lâm
Đ ng ồ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  cách nhìn nh n c a Trung Qu c  v  mô hình ch  nghĩa xã h i c a Liênộ ố ậ ủ ố ề ủ ộ ủ  Xô từ
th i LêNin đ n Stalin và các đ i T ng th ng Liên bang Nga sau này, v  con đ ng phát tri n c aờ ế ờ ổ ố ề ườ ể ủ  Trung Qu c... ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các ph ng pháp ti p c n m i nh n m nh gi i pháp phi k t c u và qu n lýớ ệ ươ ế ậ ớ ấ ạ ả ế ấ ả  t ng h p tàiổ ợ
nguyên thiên nhiên l u v c sông nh m ch ng ng p l t đô th ; gi i thi u các kĩ thu t vàư ự ằ ố ậ ụ ị ớ ệ ậ  công ngh  x  lý các ch tệ ử ấ
dinh d ng có trong n c th i đô th ... ưỡ ướ ả ị

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  đ c đi m, ô nhi m và suy thoái, qu n lý, các bi n pháp k  thu t x  lý ôể ề ặ ể ễ ả ệ ỹ ậ ử  nhi m và c iễ ả
thi n ch t l ng n c h  đô th  ệ ấ ượ ướ ồ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959741

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959715

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959769

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  335.43

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.7009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.73

Kho M n: PM.047480ượ
Kho Tra C u: TC.003447  ứ

Kho M n: PM.047578ượ
Kho Tra C u: TC.003545  ứ

Kho M n: PM.047587ượ
Kho Tra C u: TC.003554  ứ

Kho M n: PM.047580ượ
Kho Tra C u: TC.003547  ứ

Kho M n: PM.047672  ượ

Kho Đ c: VV.003983ọ
Kho M n: PM.047776  ượ

Kho Đ c: VV.003985ọ
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246/. TR NH TH  LAN.  Nghi l  c a ng i Hà Nhì  huy n Bát Xát, t nh Lào Cai hi n nay : Sách chuyênỊ Ị ễ ủ ườ ở ệ ỉ ệ  kh o /ả
Tr nh Th  Lan. - H. : M  thu t, 2017. - 278tr. ; 21cm ị ị ỹ ậ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.257 - 271 ộ ệ ệ ư ụ

247/. TR NH TI N VI T.  Pháp lu t hình s  Vi t Nam tr c thách th c an ninh phi truy n th ng : SáchỊ Ế Ệ ậ ự ệ ướ ứ ề ố  chuyên
kh o / Tr nh Ti n Vi t ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 390tr. ; 21cm ả ị ế ệ ủ ị ố

248/.  Tài li u h c t p các văn ki n Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  XII c a Đ ng : Dùng cho cán b ,ệ ọ ậ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ộ  đ ngả
viên c  s . - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016. - 192tr. ; 19cm ơ ở ị ố
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ng ươ

249/.  Tài li u nghiên c u Văn ki n Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  XII c a Đ ng : Dùng cho cán bệ ứ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ộ  ch  ch tủ ố
và báo cáo viên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016. - 304tr. ; 19cm ị ố
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ng ươ

250/. TÒNG VĂN HÂN.  Ba truy n th  ng i Thái đen  M ng Thanh / Tòng Văn Hân s u t m, gi iệ ơ ườ ở ườ ư ầ ớ  thi u. -ệ
H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 443tr. ; 21cm ộ

251/. TÔ VĂN HÒA.  U  quy n l p pháp - Nh ng v n đ  lý lu n và th c ti n : Sách chuyên kh o / Tôỷ ề ậ ữ ấ ề ậ ự ễ ả  Văn Hoà,
Nguy n H i Ninh. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 251tr. ; 21cm ễ ả ị ố
        Th  m c: tr. 225-246 ư ụ

252/.  T  t ng H  Chí Minh v  cán b  và công tác cán b . - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2018. -ư ưở ồ ề ộ ộ ị ố ự ậ  512tr. ;
24cm 

253/.  T  t ng H  Chí Minh v  đ ng l i quân s  c a Đ ng, chi n l c qu c phòng, chi n l c quânư ưở ồ ề ườ ố ự ủ ả ế ượ ố ế ượ  s  trongự
s  nghi p xây d ng và b o v  t  qu c / Bùi Chí Trung ch  biên, Vũ Đăng Minh, Nguy n Vănự ệ ự ả ệ ổ ố ủ ễ  Thân.... - H. :
Quân đ i Nhân dân, 2017. - 439tr. : nh ; 26cm ộ ả
        ĐTTS ghi: Quân u  Trung ng - B  Qu c phòng, Ph  l c: tr. 349-439 ỷ ươ ộ ố ụ ụ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u nghi l  c a ng i Hà Nhì Đen  huy n Bát Xát, t nh Lào Cai; nh ng nét t ngể ễ ủ ườ ở ệ ỉ ữ ươ  đ ng vàồ
khác bi t trong nghi l  truy n th ng và hi n t i c a t c ng i, các giá tr  c a nghi l  trong đ iệ ễ ề ố ệ ạ ủ ộ ườ ị ủ ễ ờ  s ng t c ng i; đố ộ ườ ề
xu t m t s  ki n ngh , gi i pháp làm c  s  cho vi c ho ch đ nh chính sách phát tri nấ ộ ố ế ị ả ơ ở ệ ạ ị ể  kinh t  - xã h i và b o t nế ộ ả ồ
văn hóa nhóm Hà Nhì Đen  Lào Cai trong b i c nh hi n nay ở ố ả ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày n i hàm khái ni m và ý nghĩa c a v n đ  an ninh phi truy n th ng ; đánh giá sộ ệ ủ ấ ề ề ố ự  phát
tri n, ng phó c a quy đ nh pháp lu t hình s  n c ta tr c thách th c an nnh phi truy n th ng. ể ứ ủ ị ậ ự ướ ướ ứ ề ố

        Tóm t t:ắ  Trình bày các v n đ  lý lu n và th c ti n v  u  quy n l p pháp; u  quy n l p pháp  m tấ ề ậ ự ễ ề ỷ ề ậ ỷ ề ậ ở ộ  s  qu cố ố
gia; u  quy n l p pháp và c  ch  th c hi n u  quy n l p pháp trong đi u ki n c a Vi t Nam ỷ ề ậ ơ ế ự ệ ỷ ề ậ ề ệ ủ ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u t  t ng H  Chí Minh v  cán b  và công tác cán b  và v n d ng t  t ng Hớ ệ ư ưở ồ ề ộ ộ ậ ụ ư ưở ồ Chí Minh
v  cán b  và công tác cán b  trong giai đo n hi n nay ề ộ ộ ạ ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày t  t ng H  Chí Minh v  con đ ng cách m ng Vi t Nam, v  chi n tranh vàư ưở ồ ề ườ ạ ệ ề ế  hào 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  345.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  328.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  335.4346

Kho M n: PM.047778  ượ

Kho M n: PM.047514ượ
Kho Tra C u: TC.003481  ứ

Kho M n: PM.047684  ượ

Kho Tra C u: TC.003728  ứ

Kho Tra C u: TC.003730  ứ

Kho M n: PM.047479ượ
Kho Tra C u: TC.003446  ứ

Kho Tra C u: TC.003704  ứ

Kho Tra C u: TC.003655  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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254/.  Văn  hóa  dân  gian  ng i  Xá  Phó   Lào  Cai  /  D ng  Tu n  Nghĩa,  Nguy n  Ng c  Thanh,  Bùi  Bíchườ ở ươ ấ ễ ọ
Ng c.....tìm hi u, gi i thi u. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ọ ể ớ ệ ộ
         T p 2 / D ng Tu n Nghĩa, Nguy n Ng c Thanh, Bùi Bích Ng c.....tìm hi u, gi i thi u, 2017. -ậ ươ ấ ễ ọ ọ ể ớ ệ  532tr. 

255/.  Văn  hóa  dân  gian  ng i  Xá  Phó   Lào  Cai  /  D ng  Tu n  Nghĩa,  Nguy n  Ng c  Thanh,  Bùi  Bíchườ ở ươ ấ ễ ọ
Ng c.....tìm hi u, gi i thi u. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ọ ể ớ ệ ộ
         T p 1 / D ng Tu n Nghĩa, Nguy n Ng c Thanh, Bùi Bích Ng c...tìm hi u, gi i thi u, 2017. -ậ ươ ấ ễ ọ ọ ể ớ ệ  555tr. 

256/.  T  ch c và ho t đ ng c a chính quy n đ a ph ng  Vi t Nam hi n nay : Sách chuyên kh o /ổ ứ ạ ộ ủ ề ị ươ ở ệ ệ ả  Tr ng Thươ ị
H ng Hà ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 332tr. ; 24cm ồ ủ ị ố
        Th  m c: tr. 319-325 ư ụ

257/.  T ng t p văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  XIX Đ ng c ng s n Trung Qu c : Sáchổ ậ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ộ ả ố  tham kh o. -ả
H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 336tr. ; 21cm ị ố

258/. VÀNG THUNG CHÚNG.  Tri th c dân gian trong tr ng tr t c a ng i Nùng Dín t nh Lào Cai :ứ ồ ọ ủ ườ ỉ  Nghiên
c u, gi i thi u / Vàng Thung Chúng. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 287tr. ; 21cm ứ ớ ệ ộ
        Th  m c: tr277- 279 ư ụ

l ng vũ trang nhân dân, v  ngh  thu t quân s , v  xây d ng căn c  đ a và h u ph ng chi n l c...ượ ề ệ ậ ự ề ự ứ ị ậ ươ ế ượ

        Tóm t t:ắ  Trình bày l  t t và trò ch i dân gian truy n th ng,phong t c liên quan đ n sinh đ , nuôiễ ế ơ ề ố ụ ế ẻ  con, nghi
l  c i truy n th ng ,nghi l  tang ma, văn h c dân gian ,ngh  thu t t o hình dân gian c aễ ướ ề ố ễ ọ ệ ậ ạ ủ  ng i Xa Phó. ườ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát chung v  ng i Xá Phó , quá trình canh tác nông nghi p, tri th c dânề ườ ệ ứ  gian
trong canh tác n ng r y c a ng i Xa phó;Gi i thi u tín ng ng dân gian, t p quán săn b t háiươ ẫ ủ ườ ớ ệ ưỡ ậ ắ  l m truy nượ ề
th ng,ngh  th  công truy n th ng, nhà truy n th ng, m th c truy n th ng c a ng i Xaố ề ủ ề ố ề ố ẩ ự ề ố ủ ườ  Phó  Lào Cai ở

        Tóm t t:ắ  Đ  c p đ n nh ng v n đ  lý lu n c  b n v  chính quy n đ a ph ng, quá trình xây d ngề ậ ế ữ ấ ề ậ ơ ả ề ề ị ươ ự  và hoàn
thi n pháp lu t v  t  ch c và ho t đ ng c a chính quy n đ a ph ng t  năm 1945 đ n nay.ệ ậ ề ổ ứ ạ ộ ủ ề ị ươ ừ ế  Quan đi m và gi iể ả
pháp hoàn thi n pháp lu t t  ch c và ho t đ ng c a chính quy n đ a ph ng  Vi tệ ậ ổ ứ ạ ộ ủ ề ị ươ ở ệ  Nam 

        Tóm t t:ắ  G m báo cáo t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  XIX do T ng Bí th  T p C n Bìnhồ ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ổ ư ậ ậ  trình bày;
Ngh  quy t đ i h i đ i bi u v  báo cáo c a Ban ch p hành Trung ng khóa XVIII; Đi u lị ế ạ ộ ạ ể ề ủ ấ ươ ề ệ Đ ng c ng s nả ộ ả
Trung Qu c; Báo cáo công tác c a y ban ki m tra k  lu t trung ng Đ ng C ng s nố ủ ủ ể ỷ ậ ươ ả ộ ả  Trung Qu c...... ố

        Tóm t t:ắ  Khái quát chung v  đ a bàn c  trú, môi tr ng t  nhiên tr ng tr t, s n ph m các lo i câyề ị ư ườ ự ồ ọ ả ẩ ạ  nông
nghi p truy n th ng ph c v  đ i s ng; trình bày tri th c dân gian và đánh giá giá tr , vai trò c a triệ ề ố ụ ụ ờ ố ứ ị ủ  th c dân gianứ
v  canh tác, s  d ng s n ph m các lo i cây nông nghi p truy n th ng cũng nh  vi cề ử ụ ả ẩ ạ ệ ề ố ư ệ  b o t n, phát huy tri th c đóả ồ ứ
trong xây d ng nông thôn m i c a ng i Nùng Dín  Lào Cai ự ớ ủ ườ ở

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.1409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.251

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597167

Kho Đ c: VV.003977ọ
Kho M n: PM.047764-47765  ượ

Kho M n: PM.047484ượ
Kho Tra C u: TC.003451  ứ

Kho M n: PM.047483ượ
Kho Tra C u: TC.003450  ứ

Kho Tra C u: TC.003691  ứ

Kho Tra C u: TC.003717  ứ

Kho M n: PM.047549ượ
Kho Tra C u: TC.003516  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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259/. VÕ CÔNG NGUY N. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia sỆ ấ ộ ươ ị ị ố ự th t,ậ
2017. - 10 t p ậ
         T p 9 : T c ng i và quan h  t c ng i / Võ Công Nguy n ch  biên, 2017. - 366tr. ậ ộ ườ ệ ộ ườ ệ ủ

260/. VÕ TRI U D NG.  D u x a... n n cũ... đ t Ninh Hòa / Võ Tri u D ng. - H. : Nxb. M  thu t,Ề ƯƠ ấ ư ề ấ ề ươ ỹ ậ  2017. -
639tr. ; 21cm 

261/. VÕ TRI U D NG.  Nhà tranh vách đ t trong dân gian Khánh Hòa x a / Võ Tri u D ng. - H. :Ề ƯƠ ấ ư ề ươ  Mỹ
thu t, 2017. - 544tr. : nh màu ; 21cm ậ ả
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 539 ộ ệ ệ ư ụ

262/. VÕ VĂN SEN. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017.ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  - 10
t p ậ
         T p 10 : Ti n trình h i nh p khu v c và th  gi i / Võ Văn Sen ch  biên, 2017. - 446tr. ậ ế ộ ậ ự ế ớ ủ

263/.  Văn hóa dân gian mi t v n Sa Đéc / Nguy n H u Hi u ch  biên, Nguy n Nh t Th ng, Ngô Vănệ ườ ễ ữ ế ủ ễ ấ ố  Bé,.... -
H. : Sân kh u, 2017. - 723tr. ; 21cm ấ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  Dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

264/.  Văn hóa dân t c Nùng  Vi t Nam / Hoàng Nam, Hoàng Th  Lê Th o s u tâm, gi i thi u. - H. :ộ ở ệ ị ả ư ớ ệ  Nxb. H iộ
Nhà văn, 2017. - 370tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr. 356-366 ư ụ

265/.  Văn hóa giao thông / Hoàng Ch ng ch  biên. - H. : Thông tin và truy n thông, 2018. - 299tr. ;ươ ủ ề  21cm 

266/.  Văn hóa phi v t th  các dân t c t nh Sóc Trăng / Lâm Nhân, Tri u Th  Hùng, Nguy n Tháiậ ể ộ ỉ ệ ế ễ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  T c ng i và m i quan h  t c ng i  vùng đ t Nam B  ớ ệ ề ộ ườ ố ệ ộ ườ ở ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Vi t v  t p t c và h ng c liên quan đ n hôn s , sinh đ  x a  đ t Khánh Hòa ngàyế ề ậ ụ ươ ướ ế ự ẻ ư ở ấ  nay; cách
ăn T t, nh ng l  t c và c u cúng trong dân gian; nh ng sinh ho t hát múa, ph ng ti n đi l iế ữ ễ ụ ầ ữ ạ ươ ệ ạ  trong dân gian t iạ
n i đây. ơ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái l c v  vùng đ t Khánh Hòa x a và nay; nhà  t m bu i đ u c a dân diượ ề ấ ư ở ạ ổ ầ ủ  c ; nhàư
tranh vách đ t trong dân gian; các công đo n kh i s  c t nhà tranh vách đ t; làm nhà vách đ tấ ạ ở ự ấ ấ ấ  và nhà mái đ t;ấ
dân gian phòng cháy và ch a cháy, đ  phòng và khu tr  ăn tr m đào ng ch, l  t cữ ề ừ ộ ạ ễ ụ  cúng đu i h a quái đ t nhà... ổ ỏ ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  TTi n trình h i nh p khu v c và th  gi i  vùng đ t Nam B  ớ ệ ề ế ộ ậ ự ế ớ ở ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát v  vùng Sa Đéc; di tích liên quan đ n truy n thuy t l ch s  văn hóa;ề ế ề ế ị ử  nghệ
nhân; đ i s ng v t ch t; đ i s ng tâm linh; văn h c dân gian; ngh  thu t di n x ng; m t s  tròờ ố ậ ấ ờ ố ọ ệ ậ ễ ướ ộ ố  ch i dân gianơ
mi t Sa Đéc.. ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  văn hóa dân gian dân t c Nùng  Vi t Nam. ớ ệ ề ộ ở ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.80095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959756

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.30959756

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.48095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959789

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.12009597

Kho Tra C u: TC.003670  ứ

Kho M n: PM.047535ượ
Kho Tra C u: TC.003502  ứ

Kho M n: PM.047511ượ
Kho Tra C u: TC.003478  ứ

Kho Tra C u: TC.003671  ứ

Kho M n: PM.047501ượ
Kho Tra C u: TC.003468  ứ

Kho M n: PM.047477ượ
Kho Tra C u: TC.003444  ứ

Kho M n: PM.047674  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Hòa,... ch  biên. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 497tr. ; 21cm ủ ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  Dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

267/.  Văn ki n H i ngh  l n th  b y Ban ch p hành Trung ng khóa XII : L u hành n i b . - H. : Vănệ ộ ị ầ ứ ả ấ ươ ư ộ ộ  phòng
Trung ng Đ ng xb, 2018. - 208tr. ; 19cm ươ ả
        ĐTTS ghi: Đ ng c ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

268/.  Văn ki n H i ngh  l n th  m i Ban ch p hành Trung ng khóa XI : L u hành n i b . - H. : Vănệ ộ ị ầ ứ ườ ấ ươ ư ộ ộ  phòng
Trung ng Đ ng, 2015. - 352tr. ; 19cm ươ ả
        ĐTTS ghi: Đ ng C ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

269/.  Văn ki n H i ngh  l n th  năm Ban ch p hành Trung ng khóa XII : L u hành n i b . - H. : Vănệ ộ ị ầ ứ ấ ươ ư ộ ộ  phòng
Trung ng Đ ng xb, 2017. - 144tr. ; 19cm ươ ả
        ĐTTS ghi: Đ ng c ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

270/.  Văn ki n Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  XII. - H. : Văn phòng Trung ng Đ ng, 2016. -ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ươ ả  448tr. ; 19cm
        ĐTTS ghi: Đ ng C ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

271/. VŨ QUANG TH .  Vi c làm, đ i s ng c a ng i lao đ ng sau khi k t thcus quan h  vi c làm t iỌ ệ ờ ố ủ ườ ộ ế ệ ệ ạ  các khu
công nghi p, khu ch  xu t  Vi t Nam / Vũ Quang Th  ch  biên. - H. : Lao đ ng, 2017. -ệ ế ấ ở ệ ọ ủ ộ  208tr. ; 21cm 

272/. VŨ THÚY VINH.  Nh ng đi u c n bi t v  bán hàng đa c p / Vũ Thúy Vinh ch  biên. - H. : Côngữ ề ầ ế ề ấ ủ  th ng,ươ
2018. - 15tr. ; 21cm 

273/. VŨ TH  L C.  H i - đáp pháp lu t v  ch t l ng s n ph m, hàng hóa / Vũ Th  L c ch  biên. - H. :Ị Ộ ỏ ậ ề ấ ượ ả ẩ ị ộ ủ
Nxb.Công th ng, 2018. - 142tr. ; 21cm ươ

        Tóm t t:ắ  C  s  lý lu n và t ng quan v  đ a bàn nghiên c u; ng  văn truy n mi ng và ngh  thu tơ ở ậ ổ ề ị ứ ữ ề ệ ệ ậ  trình di nễ
dân gian; t p quán xã h i, nghi l  vòng đ i; tri th c dân gian, l  h i truy n th ng; nh ngậ ộ ễ ờ ứ ễ ộ ề ố ữ  khuy n ngh  và gi iế ị ả
pháp b o t n và phát huy các giá tr  văn hóa phi v t th  t nh Sóc Trăng ả ồ ị ậ ể ỉ

        Tóm t t:ắ  G m các ngh  quy t v  t p trung xây d ng đ i ngũ cán b  các c p, nh t là c p chi nồ ị ế ề ậ ự ộ ộ ấ ấ ấ ế  l c, đượ ủ
ph m ch t, năng l c và uy tín, ngang t m nhi m v ;c i cách chính sách ti n l ng đ i v i cánẩ ấ ự ầ ệ ụ ả ề ươ ố ớ  b , công ch c,ộ ứ
viên ch c, l c l ng vũ trang và ng i lao đ ng trong doanh nghi p, c i cách chínhứ ự ượ ườ ộ ệ ả  sách b o hi m xã h i.... ả ể ộ

        Tóm t t:ắ  G m các ngh  quy t v  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa,ồ ị ế ề ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  ti p t cế ụ
c  c u l i, đ i m i và nâng cao hi u qu  doanh nghi p nhà n c, phát tri n kinh t  t  nhân trơ ấ ạ ổ ớ ệ ả ệ ướ ể ế ư ở thành m t đ ngộ ộ
l c quan tr ng c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa...... ự ọ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ

        Tóm t t:ắ  H i đáp v  các quy đ nh ho t đ ng, quy đ nh v  đăng ký, qu n lý ho t đ ng, qu n lýỏ ề ị ạ ộ ị ề ả ạ ộ ả  ng i thamườ
gia bán hàng...thông qua các văn b n quy ph m pháp lu t. ả ạ ậ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959799

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597075

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.1209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  346.59707

Kho M n: PM.047473ượ
Kho Tra C u: TC.003440  ứ

Kho M n: PM.047821ượ
Kho Tra C u: TC.003719-3720  ứ

Kho Tra C u: TC.003726  ứ

Kho M n: PM.047822-47823ượ
Kho Tra C u: TC.003721-3722  ứ

Kho Tra C u: TC.003729  ứ

Kho Đ c: VN.038708ọ
Kho M n: PM.047738-47739  ượ

Kho Đ c: VN.038671ọ
Kho M n: PM.047660-47661  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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274/. VŨ TI N KỲ. Di s n văn hóa phi v t th  t nh H ng Yên : S u t m, biên so n, gi i thi u / Vũ Ti nẾ ả ậ ể ỉ ư ư ầ ạ ớ ệ ế  Kỳ,
Hoàng M nh Th ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ạ ắ ộ
         Quy n 2 / Vũ Ti n Kỳ, Hoàng M nh Th ng, 2017. - 298tr. ể ế ạ ắ

275/. VŨ TI N KỲ. Di s n văn hóa phi v t th  t nh H ng Yên : S u t m, biên so n, gi i thi u / Vũ Ti nẾ ả ậ ể ỉ ư ư ầ ạ ớ ệ ế  Kỳ,
Hoàng M nh Th ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ạ ắ ộ
         Quy n 1 / Vũ Ti n Kỳ, Hoàng M nh Th ng, 2017. - 514tr. ể ế ạ ắ

276/. VŨ TR NG GIANG.  Tri th c b n đ a c a ng i Thái  mi n núi Thanh Hóa / Vũ Tr ng Giang.ƯỜ ứ ả ị ủ ườ ở ề ườ  - H. :
Sân kh u, 2017. - 371tr. ; 21cm ấ
        th  m c: tr.341-366 ư ụ

277/. VŨ TR NG LÂM.  Đ i m i s  lãnh đ o c a Đ ng trong đi u ki n xây d ng Nhà n c pháp quy nỌ ổ ớ ự ạ ủ ả ề ệ ự ướ ề  xã
hooin ch  nghĩa  Vi t Nam : Sách chuyên kh o / Vũ Tr ng Lâm. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -ủ ở ệ ả ọ ị ố  348tr. ; 21cm
        Th  m c: tr. 326-340 ư ụ
 

278/. VŨ VĂN HI N.  Gi  v ng đ c l p, t  ch  trong h i nh p qu c t  : Sách chuyên kh o / Vũ VănỀ ữ ữ ộ ậ ự ủ ộ ậ ố ế ả  Hi n chề ủ
biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 550tr. ; 24cm ị ố

279/. VŨ VĂN QUÂN. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t,ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  2017. - 10
t p ậ
         T p 8 : Thi t ch  qu n lý xã h i / Vũ Văn Quân ch  biên, 2017. - 591tr. ậ ế ế ả ộ ủ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu h i, đáp pháp lu t v  ch t l ng, s n ph m hàng hóa trong th i kỳậ ợ ữ ỏ ậ ề ấ ượ ả ẩ ờ  công
nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ệ ệ ạ ấ ướ

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  ngh  thu t dân gian, văn hoá m th c, đánh giá và gi i mã bi u t ng vàề ệ ậ ẩ ự ả ể ượ  bi n phápệ
b o t n, phát huy giá tr  di s n văn hoá phi v t th  H ng Y n ả ồ ị ả ậ ể ư ế

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  phong t c t p quán làng - xã, l  h i truy n th ng và tri th c dân gian quaề ụ ậ ễ ộ ề ố ứ  m t sộ ố
ngh  truy n th ng và qua trò ch i dân gian H ng Yên ề ề ố ơ ư

        Tóm t t:ắ  Vài nét v  đ a bàn, t c ng i Thái  Thanh Hoá. Tri th c b n đ a trong ho t đ ng s nề ị ộ ườ ở ứ ả ị ạ ộ ả  xu t nôngấ
nghi p và b o v  tài nguyên thiên nhiên. Tri th c b n đ a trong chăm sóc s c kho  c ngệ ả ệ ứ ả ị ứ ẻ ộ  đ ng. Tri th c b n đ aồ ứ ả ị
trong t  ch c và qu n lý xã h i ổ ứ ả ộ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  lý lu n v  đ i m i s  lãnh đ o c a Đ ng trong đi u ki n xây d ng nhàơ ở ậ ề ổ ớ ự ạ ủ ả ề ệ ự  n c phápướ
quy n  Vi t Nam. Phân tích th c tr ng cùng quan đi m và gi i pháp ch  y u v  đ i m i sề ở ệ ự ạ ể ả ủ ế ề ổ ớ ự lãnh đ o c a Đ ngạ ủ ả
trong đi u ki n xây d ng nhà n c pháp quy n  Vi t Nam ề ệ ự ướ ề ở ệ
 

        Tóm t t:ắ  Phân tích b n ch t, n i hàm và bi n ch ng c a m i quan h  gi a đ c l p, t  ch  và chả ấ ộ ệ ứ ủ ố ệ ữ ộ ậ ự ủ ủ đ ng, tíchộ
c c h i nh p qu c t ; quá trình nh n th c và th c tr ng x  lý m i quan h  gi a đ c l p, tự ộ ậ ố ế ậ ứ ự ạ ử ố ệ ữ ộ ậ ự ch  và ch  đ ng, tíchủ ủ ộ
c c h i nh p qu c t   Vi t Nam trong h n 30 năm đ i m i; d  báo tình hình,ự ộ ậ ố ế ở ệ ơ ổ ớ ự  đ nh h ng chính sách đ  x  lýị ướ ể ử
t t m i quan h  gi a đ c l p, t  ch  và ch  đ ng, tích c c h i nh pố ố ệ ữ ộ ậ ự ủ ủ ộ ự ộ ậ  qu c t  đ i v i n c ta trong th i gian t i ố ế ố ớ ướ ờ ớ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.89591

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  327.109597

Kho Đ c: VN.038668-38669ọ
Kho M n: PM.047654-47655  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001477-1478  ị

Kho Đ a Chí: DC.001475-1476  ị

Kho M n: PM.047504ượ
Kho Tra C u: TC.003471  ứ

Kho Tra C u: TC.003593  ứ

Kho Tra C u: TC.003651  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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280/. V NG XUÂN TÌNH. Các dân t c  Vi t Nam / V ng Xuân Tình ch  biên ; Lý Hành S n, LÝƯƠ ộ ở ệ ươ ủ ơ  C m Tú,ẩ
Tr nh Th  Lan.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 24cm ị ị ị ố
         T.4 - Q.2 : Nhóm ngôn ng  Hán và Mã Lai - Đa Đ o / V ng Xuân Tình ch  biên ; Nguy n Anhữ ả ươ ủ ễ  Tu n, Lêấ
Th  Th a, Lý Hành S n..., 2018. - 964tr., 16tr. nh ị ỏ ơ ả

281/. V NG XUÂN TÌNH. Các dân t c  Vi t Nam / V ng Xuân Tình ch  biên ; Lý Hành S n, LÝƯƠ ộ ở ệ ươ ủ ơ  C m Tú,ẩ
Tr nh Th  Lan.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 24cm ị ị ị ố
         T.4 - Q.1 : Nhóm ngôn ng  HMông - Dao và T ng - Mi n / V ng Xuân Tình ch  biên ; Lý Hànhữ ạ ế ươ ủ  S n, LÝơ
C m Tú, Tr nh Th  Lan..., 2018. - 907tr., 18tr. nh ẩ ị ị ả

282/.  V  cán b  và công tác cán b  : Trích bài nói, bài vi t c a các đ ng chí T ng Bí th  Ban Ch pề ộ ộ ế ủ ồ ổ ư ấ  hành Trung
ng Đ ng. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 495tr. ; 24cm ươ ả ị ố

        ĐTTS ghi: Ban T  ch c Trung ng. H c vi n Chính tr  Qu c gia H  Chí Minh. T p chí C ng s n ổ ứ ươ ọ ệ ị ố ồ ạ ộ ả
 

283/. WEBER, FLORENCE.  L c s  nhân h c = Brève histoire de l anthropologie / Florence Weber;ượ ử ọ  Ph mạ
Anh Tu n dich. - H. : Nxb.Đ i h c s  ph m, 2018. - 343tr. ; 24cm ấ ạ ọ ư ạ

284/.  Xu t kh u hàng hoá vào th  tr ng Nh t B n - Rào c n phi thu  và gi i pháp /  Lê Hoàng Oanh,ấ ẩ ị ườ ậ ả ả ế ả  Vũ
C ng, Ph m Kh c Tuyên...biên so n. - H.  :  Công Th ng,  2017.  - 228tr.  ;  24cm. -  (ĐTTS ghi: Bườ ạ ắ ạ ươ ộ  Công
Th ng. V  Th  tr ng châu Á - châu Phi) ươ ụ ị ườ
        Th  m c: tr. 181-184. - Ph  l c: tr. 185-226 ư ụ ụ ụ

285/.  Xây d ng pháp lu t và h  th ng pháp lu t  Vi t Nam hi n nay. - H. : Nxb.H ng Đ c, 2018. -ự ậ ệ ố ậ ở ệ ệ ồ ứ  335tr. ;
21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  thi t ch  qu n lý xã h i vùng đ t Nam B  ớ ệ ề ế ế ả ộ ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Phân tích các ho t đ ng kinh t , đ i s ng xã h i, đ i s ng văn hoá và nh ng bi n đ iạ ộ ế ờ ố ộ ờ ố ữ ế ổ  trong th iờ
đ i m i c a các dân t c: Hoa, Ngái, Sán Dìu, Gia Rai, Ê Đê, Chăm... ạ ớ ủ ộ

        Tóm t t:ắ  Phân tích các ho t đ ng kinh t , đ i s ng xã h i, đ i s ng văn hoá và nh ng bi n đ i c aạ ộ ế ờ ố ộ ờ ố ữ ế ổ ủ  m i dânỗ
t c trong b i c nh m i nh : Dân t c HMông, Dao, Pà Th n, Hà Nhì, Phù Lá... ộ ố ả ớ ư ộ ẻ

        Tóm t t:ắ  Trích m t s  bài nói, bài vi t quan tr ng c a các đ ng chí T ng bí th  Ban Ch p hànhộ ố ế ọ ủ ồ ổ ư ấ  Trung ngươ
Đ ng v  cán b  và công tác cán b  qua các th i kỳ, đ c s p x p theo các v n đ  nh : Vả ề ộ ộ ờ ượ ắ ế ấ ề ư ị trí, vai trò c a cán b ;ủ ộ
tiêu chu n cán b ; l a ch n, t o ngu n cán b ; hu n luy n, đào t o, b i d ngẩ ộ ự ọ ạ ồ ộ ấ ệ ạ ồ ưỡ  cán b ; đánh giá cán b ; tuy nộ ộ ể
d ng, b  trí cán b ... ụ ố ộ
 

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng nghiên c u c a tác gi  v  l ch s  xã h i h c và nhân  h c t c là nh ngậ ợ ữ ứ ủ ả ề ị ử ộ ọ ọ ứ ữ  công trình
nghiên c u v  con ng i trong xxã h i và nh ng công trình y d a trên môn dân t c trí ứ ề ườ ộ ữ ấ ự ộ

        Tóm t t:ắ  Đánh giá tác đ ng c a hàng rào phi thu  quan c a Nh t B n đ i v i m t s  m t hàngộ ủ ế ủ ậ ả ố ớ ộ ố ặ  xu t c a Vi tấ ủ ệ
Nam vào th  tr ng Nh t B n, đ ng th i xác đ nh xu h ng và ki n ngh  các gi i phápị ườ ậ ả ồ ờ ị ướ ế ị ả  v t rào c n phi thuượ ả ế
quan c a Nh t B n, tăng c ng xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam sang thủ ậ ả ườ ấ ẩ ủ ệ ị tr ng này ườ

        Tóm t t:ắ  Phân tích và đánh giá th c tr ng h  th ng pháp lu t c a n c ta, ch  ra nguyên nhân c aự ạ ệ ố ậ ủ ướ ỉ ủ  th c tr ngự ạ
đó. Xác đ nh xu h ng xây d ng pháp lu t trong th i gian t i. ị ướ ự ậ ờ ớ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.095977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.895922

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.89597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  352.609597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  301

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  382.09597052

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  349.597

Kho Tra C u: TC.003669  ứ

Kho Tra C u: TC.003683  ứ

Kho Tra C u: TC.003682  ứ

Kho Tra C u: TC.003620  ứ

Kho Đ c: VV.003973  ọ

Kho Đ c: VV.003980ọ
Kho M n: PM.047771-47772  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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286/. Y THI.  L  h i dân gian ng i Vi t  Qu ng Tr  / Y Thi. - H. : Nxb.M  thu t, 2017. - 345tr. ; 21cm.ễ ộ ườ ệ ở ả ị ỹ ậ  - (H iộ
văn ngh  dân gian Vi t Nam) ệ ệ

287/. YANG DANH.  Công c  săn b t chim, thú, cá, tôm c a ng i Bân Kriêm - Bình Đ nh / Yang Danhụ ắ ủ ườ ị  gi iớ
thi u. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 222tr. ; 21cm ệ ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam ộ ệ ệ

288/.  Ý Đ ng quy n lòng dân. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 484tr. ; 24cm ả ệ ị ố
        T p h p các bài ghi chép t  tháng 6-2006 đ n nay v  nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a hậ ợ ừ ế ề ấ ượ ạ ộ ủ ệ th ng chính trố ị
các c p,  xây d ng Nhà n c c a dân do dân và vì dân; chăm lo phát tri n kinh t -xãấ ự ướ ủ ể ế  h i... ộ

289/. ĐINH TI N HÙNG. Văn h c dân gian ng i Ngu n huy n Minh Hóa : S u t m / Đinh Ti n Hùng.Ế ọ ườ ồ ệ ư ầ ế  - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 21cm ộ
         T p 1 / Đinh Ti n Hùng, 2017. - 336tr. ậ ế

290/. ĐOÀN TRÚC QUỲNH.  Truy n c  dân gian dân t c H'Mông huy n Sa Pa : S u t m / Đoàn Trúcệ ổ ộ ệ ư ầ  Quỳnh. -
H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 258tr. ; 21cm ộ

291/. ĐÀO KHANG.  Văn hóa làng khu v c đ ng b ng Ngh  An qua các th i kỳ / Đào Khang. - Nghự ồ ằ ệ ờ ệ An :
Nxb.Đ i h c Vinh, 2018. - 191tr. ; 21cm ạ ọ
        Gi i thi u s  hình thành và phát tri n c a văn hóa làng Vi t  khu v c đ ng b ng Ngh  an và m tớ ệ ự ể ủ ệ ở ự ồ ằ ệ ộ  s  cácố
gi i pháp b o t n và phát tri n ả ả ồ ể

292/. ĐÀO TRÍ ÚC.  Hoàn thi n h  th ng pháp lu t đáp ng yêu c u xây d ng Nhà n c pháp quy nệ ệ ố ậ ứ ầ ự ướ ề  xã h i chộ ủ
nghĩa  Vi t Nam hi n nay / Đào Trí Úc, Tr ng Th  H ng Hà ch  biên. - H. : Chính tr  Qu cở ệ ệ ươ ị ồ ủ ị ố  gia, 2018. - 704tr. ;
24cm 
        Th  m c: tr. 689-700 ư ụ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng l  h i dân gian c a ng i Vi t t i Qu ng Tr  nh : L  h i Kỳ Ph c, Lớ ệ ữ ễ ộ ủ ườ ệ ạ ả ị ư ễ ộ ướ ễ h i c uộ ầ
ng , L  h i đua thuy n... ư ễ ộ ề

        Tóm t t:ắ  Trình bày đ c đi m t  nhiên và đ a bàn dân c ; công c  và th c tr ng săn b t chim, thúặ ể ự ị ư ụ ự ạ ắ  và tôm cá
c a ng i Bana Kriêm  - Bình Đ nh ủ ườ ị

        Tóm t t:ắ  S u t m các câu truy n c  dân gian n i ti ng c a dân t c H'Mông  Sa Pa Lào Cai nh :ư ầ ệ ổ ổ ế ủ ộ ở ư  Ngu nồ
g c các dân t c Vi t Nam, di t r ng đá, di t m  phù th y... ố ộ ệ ệ ồ ệ ụ ủ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  lý lu n v  h  th ng pháp lu t và ho t đ ng xây d ng, hoàn thi n hơ ở ậ ề ệ ố ậ ạ ộ ự ệ ệ  th ng phápố
lu t trong Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; th c tr ng h  th ng pháp lu tậ ướ ề ộ ủ ệ ự ạ ệ ố ậ  Vi t Nam giai đo nệ ạ
2000-2017; nh ng yêu c u và gi i pháp hoàn thi n h  th ng pháp lu t đáp ng yêuữ ầ ả ệ ệ ố ậ ứ  c u xây d ng và hoàn thi nầ ự ệ
Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ướ ề ộ ủ ệ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959747

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.0959754

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.209597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  307.760959742

Kho Đ c: VN.038657ọ
Kho M n: PM.047631-47632  ượ

Kho M n: PM.047585ượ
Kho Tra C u: TC.003552  ứ

Kho M n: PM.047467ượ
Kho Tra C u: TC.003434  ứ

Kho Tra C u: TC.003647  ứ

Kho M n: PM.047485ượ
Kho Tra C u: TC.003452  ứ

Kho M n: PM.047575ượ
Kho Tra C u: TC.003542  ứ

Kho Đ c: VN.038662-38663ọ
Kho M n: PM.047643-47644ượ
Kho Tra C u: TC.003582  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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293/.  Đào t o, b i d ng cán b  tuyên giáo trong giai đo n hi n nay. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -ạ ồ ưỡ ộ ạ ệ ị ố  720tr. ;
24cm 
        ĐTTS ghi: H c vi n báo chí và tuyên truy n ọ ệ ề

294/.  Đám c i c a ng i H'Mông L nh (H'Mông Hoa)  Lào Cai : S u t m, nghiên c u / Tr n H uướ ủ ườ ề ở ư ầ ứ ầ ữ  S n chơ ủ
biên; D ng Tu n Nghĩa, Bùi Duy Chi n.... - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 519tr. ; 21cm ươ ấ ế ộ

295/.  Đ u tranh ch ng các quan đi m, lu n đi u xuyên t c ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chíấ ố ể ậ ệ ạ ủ ư ưở ồ  Minh /
Tr ng Giang Long, Đinh Ng c Hoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 543tr. ; 24cm ươ ọ ủ ị ố
        ĐTTS ghi: Ti u ban Lý lu n v  lĩnh v c xây d ng l c l ng Công an nhân dân. H c vi n Chính trể ậ ề ự ự ự ượ ọ ệ ị  Công an
nhân dân 

296/. Đ NG QUANG ĐI U.  Quy n công đoàn / Đ ng Quang Đi u s u t m, h  th ng và biên so n. -Ặ Ề ề ặ ề ư ầ ệ ố ạ  H. : Lao
đ ng, 2017. - 200tr. ; 19cm ộ

297/. Đ NG QU C MINH D NG.  Ki u truy n con v t tinh ranh trong truy n dân gian Vi t Nam vàẶ Ố ƯƠ ể ệ ậ ệ ệ  thế
gi i : S u t m gi i thi u / Đ ng Qu c Minh D ng. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 542tr. ; 21cm ớ ư ầ ớ ệ ặ ố ươ ộ
        th  m c: tr.303 - 328 ư ụ

298/. Đ NG THANH L U.  Dân ca x  Ngh  / Đ ng Thanh L u. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 167tr. ;Ặ Ư ứ ệ ặ ư ỹ ậ  21cm 
        ĐTTS ghi: T  li u c a b n thân và đ ng nghi p ư ệ ủ ả ồ ệ

299/. Đ NG THANH PH NG.  Quy đ nh v  ho t đ ng mua bán hàng hóa qu c t  và các ho t đ ngẶ ƯƠ ị ề ạ ộ ố ế ạ ộ  đ i lýạ
mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i ng i n c ngoài / Đ ng Thanh Ph ng ch  biên.ả ớ ườ ướ ặ ươ ủ  - H. : Nxb.Bộ
Công th ng, 2018. - 250tr. ; 21cm ươ

        Tóm t t:ắ  Trình bày b i c nh trong n c và qu c t  hi n nay; phân tích nh ng thu n l i, khó khănố ả ướ ố ế ệ ữ ậ ợ  và nh ngữ
v n đ  đ t ra cho công  tác tuyên giáo, công tác đào t o, b i d ng cán b  tuyên giáo; trìnhấ ề ặ ạ ồ ưỡ ộ  bày th c tr ng, đự ạ ề
xu t quan đi m, ph ng h ng và gi i pháp nh m đ i m i và nâng cao ch t l ngấ ể ươ ướ ả ằ ổ ớ ấ ượ  đào t o, b i d ng cán bạ ồ ưỡ ộ
tuyên giáo 

        Tóm t t:ắ  Trình bày các nghi l  trong đám c i c a ng i H'Mông L nh: l  xem tu i, d m ngõ, ănễ ướ ủ ườ ề ễ ổ ạ  h i,ỏ
c i...; âm nh c và đ c đi m thi pháp trong th  ca đám c i ướ ạ ặ ể ơ ướ

        Tóm t t:ắ  Các bài vi t t p trung phân tích, đ u tranh, phê phán, ph  đ nh nh ng quan đi m, lu nế ậ ấ ủ ị ữ ể ậ  đi u xuyênệ
t c c a các th  l c thù đ ch v  ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh. Đ  xu t m t sạ ủ ế ự ị ề ủ ư ưở ồ ề ấ ộ ố gi i pháp nh mả ằ
nâng cao hi u qu  đ u tranh ph n bác các quan đi m, lu n đi u xuyên t c c a các thệ ả ấ ả ể ậ ệ ạ ủ ế l c thù đ ch v  ch  nghĩaự ị ề ủ
Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh; ngăn ch n s  suy thoái v  t  t ng chínhư ưở ồ ặ ự ề ư ưở  tr , nh ng bi u hi n "t  di n bi n",ị ữ ể ệ ự ễ ế
"t  chuy n hoá" v  chính tr  c a m t b  ph n cán b , đ ng viên... ự ể ề ị ủ ộ ộ ậ ộ ả

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  dân ca Ngh  An; trình bày ti u lu n v  dân ca x  Ngh  ổ ề ệ ể ậ ề ứ ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u 73 câu h i và tr  l i v  quy đ nh ho t đ ng mua bán hàng hóa qu c t  và ho tớ ệ ỏ ả ờ ề ị ạ ộ ố ế ạ  đ ng đ iộ ạ
lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i ng i n c ngoài ả ớ ườ ướ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  349.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.09597167

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.259707

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  344.59701

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.24

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.80959742

Kho Tra C u: TC.003675  ứ

Kho Tra C u: TC.003648  ứ

Kho M n: PM.047579ượ
Kho Tra C u: TC.003546  ứ

Kho Tra C u: TC.003689  ứ

Kho Đ c: VN.038711ọ
Kho M n: PM.047744-47745  ượ

Kho M n: PM.047482ượ
Kho Tra C u: TC.003449  ứ

Kho M n: PM.047536ượ
Kho Tra C u: TC.003503  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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NGÔN NGỮ

CÔNG NGH . CÁC KHOA H C NG D NGỆ Ọ Ứ Ụ

300/. Đ NG TH  QU C ANH ĐÀO.  Hôn nhân và gia đình c a ng i C Tu t i t nh Qu ng Nam / Đ ngẶ Ị Ố ủ ườ ơ ạ ỉ ả ặ  Thị
Qu c Anh Đào. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 214tr. ; 21cm ố ỹ ậ

301/. Đ  DANH GIA.  S  tích truy n thuy t núi non, hang đ ng, sông n c Ninh Bình / Đ  Danh Gia. -Ỗ ự ề ế ộ ướ ỗ  H. :
M  thu t, 2017. - 407tr. : nh đen tr ng ; 21cm ỹ ậ ả ắ
        th  m c: tr395- 397 ư ụ

302/. Đ  LAN HI N.  Nh ng bi n đ ng trong đ i s ng tôn giáo hi n nay và tác đ ng c a nó đ n l iỖ Ề ữ ế ộ ờ ố ệ ộ ủ ế ố  s ng ng iố ườ
Vi t : Sách tham kh o / Đ  Lan Hi n ch  biên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. -ệ ả ỗ ề ủ ị ố ự ậ  379tr. ; 24cm 

303/. Đ  TH  H O.  Ch  Hà N i x a và nay / Đ  Th  H o ch  biên. - H. : M  thu t, 2017. - 607tr. : nhỖ Ị Ả ợ ộ ư ỗ ị ả ủ ỹ ậ ả  minh
h a ; 21cm ọ

1/.  T  đi n Nùng - Vi t : Kho ng 10.000 t  ng  / Mông Ký SLay, V ng Toàn, Ph m Ng c Th ng,ừ ể ệ ả ừ ữ ươ ạ ọ ưở  Nông
H ng Thăng. - Thái Nguyên : Nxb. Đ i h c Thái Nguyên, 2016. - 500tr. ; 21cm ồ ạ ọ

1/. BÙI TI N DŨNG.  T  ý t ng đ i m i sáng t o đ n s n ph m hàng hóa / Bùi Ti n Dũng. - H. : KhoaẾ ừ ưở ổ ớ ạ ế ả ẩ ế  h c Kọ ỹ
thu t, 2018. - 319tr. ; 24cm ậ

2/. CAO H NG ÂN.  Làng ngh  truy n th ng s n xu t hàng xu t kh u t i Thành ph  H  Chí Minh /Ồ ề ề ố ả ấ ấ ẩ ạ ố ồ  Cao H ngồ
Ân. - H. : Nxb. M  thu t, 2017. - 195tr. ; 21cm ỹ ậ

        Tóm t t:ắ  Khái quát v  ng i C Tu t i t nh Qu ng Nam v  đ a bàn c  trú, t c danh qua các th iề ườ ơ ạ ỉ ả ề ị ư ộ ờ  kì...; nghiên
c u các v n đ  trong hôn nhân nh  nguyên t c quan ni m trong hôn nhân... ứ ấ ề ư ắ ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày cái nhìn khái qu t v  tôn giáo trên th  gi i và Vi t nam, nh ng bi n đ ng theoấ ề ế ớ ệ ữ ế ộ  chi u l chề ị
s  c a đ t n c và tác đ ng c a tôn giáo đ n l i s ng trên các ph ng di n nh : ng x  xãử ủ ấ ướ ộ ủ ế ố ố ươ ệ ư Ứ ử  h i, ho t đ ng s nộ ạ ộ ả
xu t kinh doanh... ấ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  trí, đ c đi m và nh ng nét đ c tr ng c a các ch   Hà N i: Ch  B i, chớ ệ ị ặ ể ữ ặ ư ủ ợ ở ộ ợ ưở ợ Châu
Long, ch  C a Nam... ợ ử

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  các làng ngh  truy n th ng  Thành ph  H  Chí Minh; tình hình ho t đ ng,ổ ề ề ề ố ở ố ồ ạ ộ  đ cặ
đi m, giá tr  và vai trò c a các làng ngh  truy n th ng  đây. ể ị ủ ề ề ố ở

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  346.07

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  392.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.260959739

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.609597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  381.0959731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  495.91003

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  658.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  680.0959779

Kho Đ c: VN.038670ọ
Kho M n: PM.047656-47657  ượ

Kho M n: PM.047524ượ
Kho Tra C u: TC.003491  ứ

Kho M n: PM.047544ượ
Kho Tra C u: TC.003511  ứ

Kho Tra C u: TC.003659  ứ

Kho M n: PM.047457ượ
Kho Tra C u: TC.003424  ứ

Kho Đ c: VN.038715ọ
Kho Tra C u: TC.003711  ứ

Kho Đ c: VV.003987ọ
Kho M n: PM.047781-47782  ượ

Kho M n: PM.047520ượ
Kho Tra C u: TC.003487  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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3/. HINOHARA SHIGEAKI.  100 đi u kì di u c a cu c s ng : T  truy n c a bác sĩ n i ti ng Nh t b nề ệ ủ ộ ố ự ệ ủ ổ ế ậ ả  vi t nămế
99 tu i / Hinohara Shigeaki; Higuchi Hoa d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 116tr. ; 19cm ổ ị ồ

4/. HOÀNG M NH TH NG.  Làng ngh  truy n th ng t nh H ng Yên /  Hoàng M nh Th ng chẠ Ắ ề ề ố ỉ ư ạ ắ ủ biên;D ngươ
Th  C m, Ph m Lan Oanh, Vũ Ti n Kỳ.... - H. : Sân Kh u, 2017. - 350tr. ; 21cm ị ẩ ạ ế ấ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.337 - 346 ộ ệ ệ ư ụ

5/. L U TH  TUY T VÂN.  Vai trò c a các làng ngh  truy n th ng vùng nông thôn Đ ng b ng sôngƯ Ị Ế ủ ề ề ố ồ ằ  H ngồ
trong 30 năm đ i m i / L u Th  Tuy t Vân ch  biên. - H. : Nxb.H ng Đ c, 2018. - 395tr. ; 21cm ổ ớ ư ị ế ủ ồ ứ

6/. NGUY N KIM Đ NG.  S n xu t, ch  bi n, b o qu n th c ăn chăn nuôi / Nguy n Kim Đ ng,Ễ ƯỜ ả ấ ế ế ả ả ứ ễ ườ  Nguy nễ
Th  Ti ng. - Vinh : Đ i h c Vinh, 2018. - 163tr. : hình nh ; 21cm ị ế ạ ọ ả

7/. NGUY N PH NG.  Tính toán và thi t k  máy công c  v n năng và máy ti n t  đ ng / Nguy nỄ ƯƠ ế ế ụ ạ ệ ự ộ ễ  Ph ng. -ươ
H. : Nxb. Bách khoa Hà N i, 2018. - 450tr. : nh ; 24cm ộ ả
        Th  m c: tr. 449-450 ư ụ

8/.  Ti n b  khoa h c công ngh  k  thu t phòng trù sâu, b nh h i trong công ngh  nuôi tr ng n m ăn ế ộ ọ ệ ỹ ậ ệ ạ ệ ồ ấ ở Vi tệ
Nam / T  Kim Ch nh, Nguy n Th  Ki u Trang, Tr nh Ti n Dũng.... - H. : Khoa h c K  thu t, 2018. -ạ ỉ ễ ị ề ị ế ọ ỹ ậ  224tr. ;
24cm 

9/. TR N TH  VÂN HOA.  Cách m ng công nghi p 4.0 - V n đ  đ t ra cho phát tri n kinh t  - xã h i vàẦ Ị ạ ệ ấ ề ặ ể ế ộ  h iộ
nh p qu c t  c a Vi t Nam : Sách chuyên kh o / Tr n Th  Vân Hoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu cậ ố ế ủ ệ ả ầ ị ủ ị ố  gia, 2017. -
359tr. ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u t ng quan v  làng ngh , di s n văn hoá làng ngh  t nh H ng Yên và m t s  diớ ệ ổ ề ề ả ề ỉ ư ộ ố  s n vănả
hoá làng ngh  tiêu bi u nh : làng ngh  t ng b n, làng ngh  làm h ng x  Cao Thôn, làngề ể ư ề ươ ầ ề ươ ạ  ngh  đúc đ ng L ngề ồ ộ
Th ng, ngh  ch  bi n thu c nam Nghĩa Trai... ượ ề ế ế ố

        Tóm t t:ắ  Khái quát tình hình phát tri n, vai trò kinh t  - xã h i c a làng ngh  truy n th ng  vùngể ế ộ ủ ề ề ố ở  nông
thôn đ ng b ng sông H ng trong 30 năm đ i m i (1986-2016). Nêu lên nh ng h n ch  và khóồ ằ ồ ổ ớ ữ ạ ế  khăn trong quá
trình phát tri n các làng ngh  truy n th ng cũng nh  vi c h  tr  c a Nhà n c đ  phátể ề ề ố ư ệ ỗ ợ ủ ướ ể  tri n làng ngh  truy nể ề ề
th ng ố
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  v n đ  chung v  khái ni m dinh d ng và th c ăn chăn nuôi; k  thu tớ ệ ộ ố ấ ề ề ệ ưỡ ứ ỹ ậ  s n xu tả ấ
th c ăn xanh, k  thu t ch  bi n và b o qu n th c ăn chăn nuôi... ứ ỹ ậ ế ế ả ả ứ

        Tóm t t:ắ  T ng quan s  l c l ch s  nghiên c u nuôi tr ng n m ăn, n m d c li u trong và ngoàiổ ơ ượ ị ử ứ ồ ấ ấ ượ ệ  n c; viướ
n m và côn trùng gây b nh th ng g p trong nuôi tr ng n m ăn và bi n pháp phòng tr ... ấ ệ ườ ặ ồ ấ ệ ừ

        Tóm t t:ắ  Làm rõ b n ch t c a cách m ng công nghi p 4.0; nh ng tác đ ng c a cu c cách m ngả ấ ủ ạ ệ ữ ộ ủ ộ ạ  này đ n quáế
trình xây d ng n c công nghi p theo h ng hi n đ i c a Vi t Nam... ự ướ ệ ướ ệ ạ ủ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  610.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  680.959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  680.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  636.08

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  621.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  635

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  600

Kho Đ c: VN.038719ọ
Kho M n: PM.047802-47803ượ
Kho Thi u Nhi: TN.018626-18627  ế

Kho Đ a Chí: DC.001479-1480  ị

Kho Đ c: VN.038655-38656ọ
Kho M n: PM.047628-47630  ượ

Kho Đ c: VN.038722ọ
Kho M n: PM.047807-47808  ượ

Kho Đ c: VV.003974ọ
Kho M n: PM.047758-47759  ượ

Kho Đ c: VV.003988ọ
Kho M n: PM.047783-47784  ượ

Kho Tra C u: TC.003584  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 47

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

NGH  THU T. VUI CH I GI I TRÍỆ Ậ Ơ Ả

10/. TÔN TH T VĨNH.  K  thu t gia c  và nâng c p đê sông / Tôn Th t Vĩnh, Tôn Th t Anh Vũ. - H. :Ấ ỹ ậ ố ấ ấ ấ  Khoa
h c K  thu t, 2018. - 320tr. ; 24cm ọ ỹ ậ

11/. VŨ H NG NHI.  Đ  ch i dân gian tr  em vùng châu th  Sông H ng / Vũ H ng Nhi. - H. : MỒ ồ ơ ẻ ổ ồ ồ ỹ Thu t, 2017.ậ
- 346tr. : hình nh ; 21cm ả
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr.325 - 339 ộ ệ ệ ư ụ

1/.  70 năm M  thu t Vi t Nam (1945 - 2015). - H. : Nxb.M  thu t, 2017. - 383tr. ; 24cmỹ ậ ệ ỹ ậ

2/. BÙI THIÊN HOÀNG QUÂN.  C u trúc và âm đi u trong các "Lòng b n" nh c tài t  Nam b  / Bùiấ ệ ả ạ ử ộ  Thiên
Hoàng Quân. - H. : M  thu t, 2017. - 274tr. : minh h a ; 21cm ỹ ậ ọ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c cu i chính văn. - Ph  l c: tr. 101-182 ộ ệ ệ ư ụ ố ụ ụ

3/. C  HUY HÙNG.  Đàn Nguy t trong phong cách hát ch u văn và nh c tài t  Nam b  / C  HuyỒ ệ ầ ạ ử ộ ồ  Hùng. - H. :
M  thu t, 2017. - 302tr. : nh minh h a ; 21cm. - (th  m c: tr.302) ỹ ậ ả ọ ư ụ

4/.  Dân ca ví, gi m Ngh  Tĩnh -Di s n văn hoá phi v t th  đ i di n c a nhân lo i / Phan Nh  Hi n s uặ ệ ả ậ ể ạ ệ ủ ạ ư ề ư  t m, kh oầ ả
c u. - H. : Nxb.Đ i h c Vinh, 2018. - 558tr. ; 21cm ứ ạ ọ
        Th  m c: tr. 552-555 ư ụ
 

5/. HOÀNG TU N C .  L n l ng t ng, hát ví c a ng i Tày  Đ nh Hóa : S u t m, d ch, gi i thi u /Ấ Ư ượ ồ ồ ủ ườ ở ị ư ầ ị ớ ệ  Hoàng
Tu n C , Hoàng Lu n s u t m, d ch, gi i thi u. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 183tr. ; 21cm. -ấ ư ậ ư ầ ị ớ ệ ộ  (H i văn nghộ ệ
dân gian Vi t Nam) ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày cách th c xác đ nh đ  cao công trình, c  s  tính toán n đ nh mái, x  lý n nứ ị ộ ơ ở ổ ị ử ề  móng b  ròị
s i b ng ph ng pháp đ p áp trúc chân đê, mô th c phân tích an toàn c ng đ  và n đ nh;ủ ằ ươ ắ ứ ườ ộ ổ ị  gi i thi u cách tínhớ ệ
toán trong c ng c  và nâng c p đê, ph ng pháp h  đê và hàn kh u đê trongủ ố ấ ươ ộ ẩ  tr ng h p v  đê ườ ợ ỡ

        Tóm t t:ắ  Trình bày m t s  v n đ  chung v  đ  ch i và khái quát môi tr ng hình thành sáng t oộ ố ấ ề ề ồ ơ ườ ạ  đồ
ch i;cách làm cách ch i bà nh ng bi n đ i c a đ  ch i dân gian tr  em vùng châu th  Sông H ng;ơ ơ ữ ế ổ ủ ồ ơ ẻ ổ ồ  M t s  v nộ ố ấ
đ  v  đ  ch i dân gian tr  em trong b i c nh hi n nay. ề ề ồ ơ ẻ ố ả ệ

        Tóm t t:ắ  T p h p 45 bài vi t c a 31 tác gi  g m các bài vi t cho h i th o và m t s  bài vi t khácậ ợ ế ủ ả ồ ế ộ ả ộ ố ế  nh m bằ ổ
sung đ y đ  h n v  n i dung và nh ng v n đ  trong su t 70 năm M  thu t Vi t Nam k  tầ ủ ơ ề ộ ữ ấ ề ố ỹ ậ ệ ể ừ ngày Cách m ngạ
tháng Tám thành công đ n nay ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng y u t  c u thành nh c tài t  Nam b . Nghiên c u c u trúc bài b n nh cớ ệ ữ ế ố ấ ạ ử ộ ứ ấ ả ạ  tài tử
Nam b  và âm đi u trong "Lòng b n" c a nh c tài t  Nam b  ộ ệ ả ủ ạ ử ộ

        Tóm t t:ắ  Tình hình nghiên c u và ngu n g c cây đàn nguy t. Nh ng ngón đàn nguy t trong phongứ ồ ộ ệ ữ ệ  cách hát
ch u văn, phong cách âm nh c tài t  và ph ng pháp th  hi n. ầ ạ ử ươ ể ệ

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u dân ca Ví, Gi m trong tâm th c ng i Ngh  Tĩnh. Gi i thi u đôi nét v  nh ngể ặ ứ ườ ệ ớ ệ ề ữ  đóng góp
c a các danh nhân cũng nh  các t ng l p bình dân đã có công trong vi c tôn vinh, traoủ ư ầ ớ ệ  truy n dân ca Ví, Gi mề ặ
nh  Nguy n Du, Nguy n Công Tr , Phan B i Châu... ư ễ ễ ứ ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  627

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  688.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  709.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  787.709597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62009597

Kho Đ c: VV.003986ọ
Kho M n: PM.047779-47780  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001483-1484  ị

Kho Tra C u: TC.003601  ứ

Kho M n: PM.047466ượ
Kho Tra C u: TC.003433  ứ

Kho M n: PM.047460ượ
Kho Tra C u: TC.003427  ứ

Kho M n: PM.047633-47634ượ
Kho Tra C u: TC.003581  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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6/. HÀ ĐÌNH C N.  Bu n vui đào kép / Hà Đình C n. - H. : Sân kh u, 2018. - 431tr. ; 21cmẨ ồ ẩ ấ

7/. H  TH  H NG DUNG.  Âm nh c hát văn ch u  Hà N i / H  Th  H ng Dung. - H. : Nxb. M  thu t,Ồ Ị Ồ ạ ầ ở ộ ồ ị ồ ỹ ậ  2017. -
373tr. ; 21cm 

8/. NGHIÊM THANH.  Sân kh u m t góc nhìn : Phê bình, ti u lu n, ghi chép và ph ng v n / Nghiêmấ ộ ể ậ ỏ ấ  Thanh. -
H. : Sân kh u, 2018. - 456tr. ; 21cm ấ

9/.  Ngh  thu t di n x ng Mo M ng / Ki u Trung S n ch  biên ; Bùi Văn Thành, Nguy n Tu  Chi.... -ệ ậ ễ ướ ườ ề ơ ủ ễ ệ  H. :
Nxb. M  thu t, 2017. - 383tr. ; 21cm ỹ ậ

10/. NGUY N LIÊN.  Âm nh c dân gian x  Thanh / Nguy n Liên ch  biên, Hoàng Minh T ng. - H. :Ễ ạ ứ ễ ủ ườ  Mỹ
thu t, 2017. - 653tr. ; 21cm ậ
        th  m c: tr.645 648 ư ụ

11/. NGUY N TH  M  LIÊM.  Nh c l  dân gian ng i Vi t  Nam b  / Nguy n Th  M  Liêm. - H. : MỄ Ị Ỹ ạ ễ ườ ệ ở ộ ễ ị ỹ ỹ thu t,ậ
2017. - 295tr. : minh h a ; 21cm ọ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 241-266. - Ph  l c: tr. 267-290 ộ ệ ệ ư ụ ụ ụ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u đi u hát ví trong l  h i l ng th ng m t th i r c r  c a ng i Tày  Đ nh Hóaớ ệ ệ ễ ộ ồ ồ ộ ờ ự ỡ ủ ườ ở ị  t nh Tháiỉ
Nguyên 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  s  hình thành và phát tri n c a lo i hình ngh  thu t sân kh u truy n th ngớ ệ ề ự ể ủ ạ ệ ậ ấ ề ố  nh :ư
tu ng, chèo, đào kép... ồ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u tín ng ng T  ph  và nghi l  H u bóng; các ph ng ti n th  hi n và các nhânớ ệ ưỡ ứ ủ ễ ầ ươ ệ ể ệ  t  âmố
nh c c a hát văn ch u. ạ ủ ầ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng bài phê bình v  di n, ti u lu n, ghi chép và ph ng v n sân kh u c a tácậ ợ ữ ở ễ ể ậ ỏ ấ ấ ủ  gi  nh :ả ư
Thái h u D ng Vân Nga - t m nhìn xuyên th  k , chèo n i đau tình m , công chúa Lý Nguy tậ ươ ầ ế ỷ ỗ ẹ ệ  Sinh, chuy nể
đ ng c a tu ng và c i l ng qua liên hoan sân kh u chuyên nghi p toàn qu c... ộ ủ ồ ả ươ ấ ệ ố

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái ni m di n x ng; tình hình s u t m và nghiên c u Mo M ng; b i c nh,ệ ễ ướ ư ầ ứ ườ ố ả  các y uế
t  ngh  thu t h  tr  di n x ng trong Mo M ng; cách th c di n x ng, ngh  thu t ngôn t  vàố ệ ậ ỗ ợ ễ ướ ườ ứ ễ ướ ệ ậ ừ  nh ng bi n đ iữ ế ổ
di n x ng mo. ễ ướ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  hình thành và ph ng th c di n x ng âm nh c dân gian x  Thanh. Gi iơ ở ươ ứ ễ ướ ạ ứ ớ  thi u cácệ
th  lo i âm nh c dân gian x  Thanh. Tìm hi u v  ngôn ng , ca t  và nh ng giá tr  đ c tr ngể ạ ạ ứ ể ề ữ ừ ữ ị ặ ư  c a âm nh c dânủ ạ
gian x  Thanh ứ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  ti n trình l ch s  âm nh c và ph ng di n âm nh c h c c a nh c l  dânứ ề ế ị ử ạ ươ ệ ạ ọ ủ ạ ễ  gian ng iườ
Vi t  Nam B  nh m làm rõ nh ng đóng góp, v  trí và nh ng k  th a âm nh c vùng ngoàiệ ở ộ ằ ữ ị ữ ế ừ ạ  cũng nh  đ c tr ngư ặ ư
giao l u, ti p bi n và sáng t o c a nh c l  Nam B  ư ế ế ạ ủ ạ ẽ ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  782.4216200959714

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.6200959747

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62

Kho M n: PM.047586ượ
Kho Tra C u: TC.003553  ứ

Kho M n: PM.047649-47650ượ
Kho Tra C u: TC.003583  ứ

Kho M n: PM.047529ượ
Kho Tra C u: TC.003496  ứ

Kho Đ c: VN.038649ọ
Kho M n: PM.047609, PM.047617  ượ

Kho M n: PM.047538ượ
Kho Tra C u: TC.003505  ứ

Kho M n: PM.047506ượ
Kho Tra C u: TC.003473  ứ

Kho M n: PM.047512ượ
Kho Tra C u: TC.003479  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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12/. NG C TH .  Nghĩ và vi t / Ng c Th . - H. : Sân kh u, 2018. - 532tr. ; 21cmỌ Ụ ế ọ ụ ấ

13/. PHAN NG C KHUÊ.  Tranh dân gian Hàng Tr ng Hà N i / Phan Ng c Khuê. - H. : Nxb. Hà N i,Ọ ố ộ ọ ộ  2015. -
572tr. : nh màu ; 24cm ả

14/. PH M VĂN H C.  Hát Đúm  Qu ng Ninh / Ph m Văn H c. - H. : Sân kh u, 2017. - 526tr. : b ngẠ Ọ ở ả ạ ọ ấ ả  ; 21cm 
        Ph  l c: tr. 501 - 521 ụ ụ

15/. TR N KHÁNH CH NG.  Tr n Khánh Ch ng / Tr n Khánh Ch ng. - H. : M  thu t, 2017. -Ầ ƯƠ ầ ươ ầ ươ ỹ ậ  180tr. ;
30cm 

16/. TR N KI U L I TH Y.  Ca Hu  t  góc nhìn văn hóa h c / Tr n Ki u L i Th y. - H. : M  thu t,Ầ Ề Ạ Ủ ế ừ ọ ầ ề ạ ủ ỹ ậ  2017. -
371tr. : nh màu ; 21cm ả
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 335-368 ộ ệ ệ ư ụ

17/. TR N VI T NG .  Nghìn năm sân kh u Thăng Long / Tr n Vi t Ng . - H. : Nxb. Hà N i, 2017. -Ầ Ệ Ữ ấ ầ ệ ữ ộ  880tr. :
nh ; 24cm. - (T  sách Thăng Long 1000 năm) ả ủ

        Th  m c: tr. 872-873 ư ụ

18/.  Tuy n t p hát nói / Nguy n Đ c M u s u t m, tuy n ch n và gi i thi u. - H. : Nxb.Đ i h c Vinh,ể ậ ễ ứ ậ ư ầ ể ọ ớ ệ ạ ọ  2018. -
590tr. ; 24cm 

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng bài vi t c a tác gi  Ng c Th  đ c đúc k t sau 50 năm theo nghi p sânậ ợ ữ ế ủ ả ọ ụ ượ ế ệ  kh uấ
nghiên c u, phê bình th  hi n quan đi m, suy nghĩ tâm th  c a tác gi  nghĩ v  ngh  và trao đ iứ ể ệ ể ế ủ ả ề ề ổ  v  ngh . ề ề
 

        Tóm t t:ắ  Trình bày v  ngu n g c hình thành và phát tri n, đ c đi m k  thu t và hình th c, n iề ồ ố ể ặ ể ỹ ậ ứ ộ  dung c aủ
tranh  
dân gian Hàng Tr ng Hà N i. ố ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ngu n g c và cách hi u hát đúm  Qu ng Ninh t  l i đ i đáp dân gian đ n nh pớ ệ ồ ố ể ở ả ừ ố ố ế ị  s ngố
hi n đ i; trình bày nh ng bài hát đúm s u t m  Qu ng Ninh: hát chào h i, hát m i tr u, hát g p,ệ ạ ữ ư ầ ở ả ỏ ờ ầ ặ  hát đ , hátố
gi ng, hát ho ... cùng chân dung m t s  ngh  nhân hát đúm tiêu bi u ả ạ ộ ố ệ ể

        Tóm t t:ắ  Bao g m các tác ph m h i h a c a h a sĩ Tr n Khánh Ch ng. ồ ẩ ộ ọ ủ ọ ầ ươ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  lý lu n và th c ti n, quá trình hình thành và phát tri n Ca Hu ; đ c đi mơ ở ậ ự ễ ể ế ặ ể  nghệ
thu t Ca Hu  t  góc nhìn văn hóa h c; giá tr  và v n đ  b o t n Ca Hu  ậ ế ừ ọ ị ấ ề ả ồ ế

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u các ho t đ ng sân kh u c a Thăng Long - Hà N i di n ra trên đ t Thăngứ ạ ộ ấ ủ ộ ễ ấ  Long, từ
ngh  thu t cung đình x a đ n các ho t đ ng sân kh u c a các đ n v  trung ng ngày nay:ệ ậ ư ế ạ ộ ấ ủ ơ ị ươ  T p k  và xi c, múaạ ỹ ế
r i, chèo, tu ng, c i l ng, k ch nói. Tiên hi n ngh  thu t Thăng Long và ngh  sĩố ồ ả ươ ị ề ệ ậ ệ  sân kh u Hà N i ấ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u quá trình hình thành và phát tri n c a hát nói cùng h n 400 bài hát nói c a cácớ ệ ể ủ ơ ủ  tác giả
tr  danh và khuy t danh ứ ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.01

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  741.0959731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  782.421620959729

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  759.597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.6200959749

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.0959731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62009597

Kho Đ c: VN.038653ọ
Kho M n: PM.047624-47625  ượ

Kho Tra C u: TC.003676  ứ

Kho M n: PM.047502ượ
Kho Tra C u: TC.003469  ứ

Kho Tra C u: TC.003606  ứ

Kho M n: PM.047510ượ
Kho Tra C u: TC.003477  ứ

Kho Tra C u: TC.003673  ứ

Kho Đ c: VV.003993-3994ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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19/. TÔ NG C THANH.  Gi i thi u m t s  nh c c  dân t c thi u s  Vi t Nam / Tô Ng c Thanh. - TáiỌ ớ ệ ộ ố ạ ụ ộ ể ố ệ ọ  b n cóả
s a ch a. - H. : M  thu t, 2017. - 177tr. : nh đen tr ng ; 21cm ử ữ ỹ ậ ả ắ

20/. TÔ NG C THANH.  Âm nh c dân gian Thái Tây B c / Tô Ng c Thanh. - Tái b n, có s a ch a. -Ọ ạ ắ ọ ả ử ữ  H. : Mỹ
thu t, 2017. - 166tr. : minh h a ; 21cm ậ ọ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 163-164 ộ ệ ệ ư ụ

21/. VĂN S .  Sân kh u và đ i s ng / Văn S . - H. : Sân kh u, 2018. - 427tr. ; 21cmỬ ấ ờ ố ử ấ

22/. VĨNH PHÚC.  Tuy n t p nghiên c u, phê bình âm nh c truy n th ng Vi t Nam / Vĩnh Phúc. - H. :ể ậ ứ ạ ề ố ệ  M  thu t,ỹ ậ
2017. - 543tr. : nh đen tr ng ; 21cm ả ắ

23/.  Đang, hính và r n dân ca M ng / Lò Xuân D a, Hà Văn Miêm, Hà Th  Hay.... - H. : Nxb. Mư ườ ứ ị ỹ thu t, 2017.ậ
- 614tr. ; 21cm 

24/. ĐINH TH  THANH HUY N.  T c ch i quan h  (x  Kinh B c) x a và nay / Đinh Th  Thanh Huy n. -Ị Ề ụ ơ ọ ứ ắ ư ị ề  H. :
Nxb.M  thu t, 2017. - 431tr. ; 21cm. - (H i văn ngh  dân gian Vi t Nam) ỹ ậ ộ ệ ệ

25/. ĐOÀN TH  TÌNH.  M  thu t sân kh u tu ng truy n th ng / Đoàn Th  Tình. - H. : Sân kh u, 2018. -Ị ỹ ậ ấ ồ ề ố ị ấ  320tr. ;
21cm 
        Ph  l c: tr. 261-310. - Th  m c: tr. 311-315 ụ ụ ư ụ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  nh c c  ph  bi n nh t c a m t s  dân t c thi u s  Vi t Nam nh :ớ ệ ộ ố ạ ụ ổ ế ấ ủ ộ ố ộ ể ố ệ ư  Goong và
goong-đe, bro, tính t u, ta-in, ta-l , đ nh đ ng, cò ke... ả ư ỉ ơ

        Tóm t t:ắ  Trình bày đ i c ng v  ng i Thái Tây B c; hình th c sinh ho t âm nh c, nh ng làn đi uạ ươ ề ườ ắ ứ ạ ạ ữ ệ  dân ca
và nh c c  dân gian, các lo i múa và âm nh c cho múa... c a ng i Thái Tây B c. Gi i thi uạ ụ ạ ạ ủ ườ ắ ớ ệ  m t s  t  li u vộ ố ư ệ ề
các ghi âm Thái; l i ca, âm đi u và nh p đi u đ c tr ng trong âm nh c Thái Tây B c ờ ệ ị ệ ặ ư ạ ắ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng nghiên c u, phê bình, ti u lu n v  sân kh u đ i v i đ i s ng ậ ợ ữ ứ ể ậ ề ấ ố ớ ờ ố

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u t ng quan v  s  phát tri n c a âm nh c truy n th ng, nh c l  Ph t giáo, y uứ ổ ề ự ể ủ ạ ề ố ạ ễ ậ ế  t  dânố
gian và bác h c, chuyên nghi p trong th  lý Hu ...; lý lu n, phê bình âm nh c c  truy n Vi tọ ệ ể ế ậ ạ ổ ề ệ  Nam và s  b o t n,ự ả ồ
phát huy qua nhãn quan lý lu n, phê bình c a m t s  h c gi  x a, hát  đào, d nậ ủ ộ ố ọ ả ư ả ẫ  li u t  báo chí x a và nay ệ ừ ư

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát và giá tr  t  t ng v  đang, hính và r n c a dân t c M ng. Dân caớ ệ ị ư ưở ề ư ủ ộ ườ  d i s uướ ư
t m c a các tác gi . ầ ủ ả

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u v  quan h  B c Ninh nh ng v n đ  lý thuy t và ph ng pháp ti p c n;ữ ứ ề ọ ắ ữ ấ ề ế ươ ế ậ  l i ch iố ơ
quan h  x a và nay  x  Kinh B c ọ ư ở ứ ắ

        Tóm t t:ắ  Tóm l c l ch s  hình thành và phát tri n ngh  thu t sân kh u tu ng truy n th ng cũngượ ị ử ể ệ ậ ấ ồ ề ố  nh  m t sư ộ ố
đ c tr ng th  lo i và các v n đ  v  m  thu t nh  c u trúc sàn di n, trang trí bài trí, trangặ ư ể ạ ấ ề ề ỹ ậ ư ấ ễ  ph c, hoá trang, đ o c ,ụ ạ ụ
ánh sáng sân kh u cùng nh ng m i quan h  gi a các thành t  ngh  thu t c uấ ữ ố ệ ữ ố ệ ậ ấ  thành ... 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  784.19597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.01

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  782.42162

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.6200959727

Kho M n: PM.047789-47791  ượ

Kho M n: PM.047507ượ
Kho Tra C u: TC.003474  ứ

Kho M n: PM.047465ượ
Kho Tra C u: TC.003432  ứ

Kho Đ c: VN.038665ọ
Kho M n: PM.047647-47648  ượ

Kho M n: PM.047540ượ
Kho Tra C u: TC.003507  ứ

Kho M n: PM.047518ượ
Kho Tra C u: TC.003485  ứ

Kho M n: PM.047582ượ
Kho Tra C u: TC.003549  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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VĂN H CỌ

26/. Đ NG MINH NGUY T.  Hóa trang c i l ng / Đ ng Minh Nguy t. - H. : Sân kh u, 2018. - 512tr. ;Ặ Ệ ả ươ ặ ệ ấ  21cm 

27/. Đ NG TH  PHONG LAN.  Ch t li u gi y trong ngh  thu t điêu kh c Vi t Nam giai đon  2000-Ặ Ị ấ ệ ấ ệ ậ ắ ệ ạ  2015 /
Đ ng Th  Phong Lan. - H. : M  thu t, 2017. - 107tr. : tranh màu ; 24cm ặ ị ỹ ậ

28/. Đ  TH  THANH NHÀN.  Âm nh c trong l  h i truy n th ng c a ng i Vi t  x  Thanh / Đ  ThỖ Ị ạ ễ ộ ề ố ủ ườ ệ ở ứ ỗ ị Thanh
Nhàn. - H. : M  thu t, 2017. - 327tr. : nh màu ; 21cm ỹ ậ ả
        Th  m c: tr.217-225 ư ụ

1/. BÚT NG .  Truy n ng n Bút Ng  / Bút Ng . - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 334tr. ; 21cmỮ ệ ắ ữ ữ ộ

2/. CAO KIM.  Cánh chim nh  gi a sào huy t đ ch : Truy n ký v  g ng n  chi n sĩ giao liên m t Sàiỏ ữ ệ ị ệ ề ươ ữ ế ậ  Gòn- Gia
Đ nh th i kỳ kháng chi n ch ng M  c u n c / Cao Kim. - H. : Đ i h c Qu c gia Hà N i,ị ờ ế ố ỹ ứ ướ ạ ọ ố ộ  2017. - 158tr. ; 20cm 

3/.  Các b c th  gi i nh t th  gi i : 1972-2016. - H. : Thông tin và truy n thông, 2017. - 349tr. ; 21cmứ ư ả ấ ế ớ ề

4/. DIÊU LAN PH NG.  Tr ng ca Vi t Nam hi n đ i : Di n trình và thi pháp / Diêu Lan Ph ng. - H.ƯƠ ườ ệ ệ ạ ễ ươ  : Nxb.
Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2018. - 323tr. : b ng ; 24cm ạ ọ ố ộ ả
        Th  m c: tr. 261-274. - Ph  l c: tr. 275-316 ư ụ ụ ụ

5/. HOÀNG TH  DÂN.  Tôi nhen ng n l a : Th  / Hoàng Th  Dân. - H. : Văn h c, 2012. - 120tr. ; 21cmẾ ọ ử ơ ế ọ

        Tóm t t:ắ  Trình bày c  s  lý lu n trong ngh  thu t hóa trang; t  li u ký thu t, màu s c và cách phaơ ở ậ ệ ậ ư ệ ậ ắ  màu,
ph ng pháp và quy rtinhf hóa trang hoàn ch nh m t g ng m t. ươ ỉ ộ ươ ặ

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  ch t li u gi y và ngh  thu t điêu kh c gi y Vi t Nam; các ch t li u gi y vàổ ề ấ ệ ấ ệ ậ ắ ấ ệ ấ ệ ấ  nh ngữ
lu n gi i, cái nhìn đ i sánh ch t li u gi y trong ngh  thu t điêu kh c Vi t Nam. ậ ả ố ấ ệ ấ ệ ậ ắ ệ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u, tìm hi u vai trò ch c năng c a âm nh c dân gian trong l  h i c  truy n c aứ ể ứ ủ ạ ễ ộ ổ ề ủ  ng i Vi tườ ệ
x  Thanh qua h  th ng các làn đi u dân ca; các trò di n, di n x ng; âm nh c trong nghiứ ệ ố ệ ễ ễ ướ ạ  th c t  Thành hoàng ứ ế

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u t  bình di n lý thuy t th  lo i đ n ti n trình v n đ ng c a tr ng ca trong vănứ ừ ệ ế ể ạ ế ế ậ ộ ủ ườ  h cọ
Vi t Nam. Nh ng v n đ  c  b n c a thi pháp th  lo i nh  c u trúc c t truy n, hình th c t  ch cệ ữ ấ ề ơ ả ủ ể ạ ư ấ ố ệ ứ ổ ứ  văn b n ngôn t ,ả ừ
ngôn ng  và gi ng đi u, hình t ng nhân v t... Quá trình phát tri n c a tr ng caữ ọ ệ ượ ậ ể ủ ườ  trong l ch s  văn h c n c ta ị ử ọ ướ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  792.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  730.09597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  781.62

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  808.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221009

Kho Đ c: VN.038654ọ
Kho M n: PM.047626-47627  ượ

Kho Đ c: VN.038651ọ
Kho M n: PM.047620-47621  ượ

Kho M n: PM.047775ượ
Kho Tra C u: TC.003617  ứ

Kho M n: PM.047505ượ
Kho Tra C u: TC.003472  ứ

Kho Đ c: VN.038686ọ
Kho M n: PM.047691-47692  ượ

Kho M n: PM.047658-47659  ượ

Kho Đ c: VN.038681-38682ọ
Kho M n: PM.047681-47682  ượ

Kho M n: PM.047795  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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6/. HÀ TH  C M ANH.  Tuy n t p văn xuôi Hà Th  C m Anh / Hà Th  C m Anh,Tr n Th  Vi t TrungỊ Ẩ ể ậ ị ẩ ị ẩ ầ ị ệ  tuy nể
ch n, biên so n. - Thái Nguyên : Đ i h c Thái Nguyên, 2016. - 998tr. ; 19cm ọ ạ ạ ọ

7/. H NG D NG.  Nhãn mu n : Th  / H ng D ng. - H. : Văn h c, 2012. - 139tr. ; 21cmỒ ƯƠ ộ ơ ồ ươ ọ

8/. LÂM TI N.  Tuy n t p nh ng tác ph m lí lu n phê bình văn h c dân t c thi u s  c a nhà văn LâmẾ ể ậ ữ ẩ ậ ọ ộ ể ố ủ  Ti n /ế
Lâm Ti n, Lâm Tú Anh, Nguy n Đ c H nh tuy n ch n, biên so n. - Thái Nguyên : Đ i h c Tháiế ễ ứ ạ ể ọ ạ ạ ọ  Nguyên, 2016.
- 798tr. ; 19cm 

9/. LÊ HOÀNG THAO.  S  tr  mình c a gió : Th  / Lê Hoàng Thao. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2014. -ự ở ủ ơ ộ  112tr. ;
19cm 

10/. LÊ QUÝ TR NG.  D u x a : Th  / Lê Quý Tr ng. - H. : Văn h c, 2010. - 84tr. ; 19cmƯ ấ ư ơ ư ọ

11/. LÊ QUÝ TR NG.  Hoa c i : Châm ngôn, ng  ngôn / Lê Quý Tr ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,Ư ườ ụ ư ộ  2017. -
88tr. ; 19cm 

12/. LÊ QUÝ TR NG.  Võng ru : Th  / Lê Quý Tr ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2013. - 74tr. ; 19cmƯ ơ ư ộ

13/. LÊ QÚY TR NG.  Hoa c i : Châm ngôn, ng  ngôn / Lê Qúy Tr ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017Ư ườ ụ ư ộ

14/. L  DUNG.  Chuy n tình làng l a / L  Dung. - H. : Sân kh u, 2018. - 376tr. ; 21cmỆ ệ ụ ệ ấ

15/. NGUY N MINH TU N.  Nguy n Minh Tu n toàn t p / Nguy n Minh Tu n. - H. : Ph  n , 2017. -Ễ Ấ ễ ấ ậ ễ ấ ụ ữ  1871tr ;
21cm 

16/. NGUY N THAM THI N K .  Đ i ch  v  t i r u b n sông quê : Du ký / Nguy n Tham Thi n K . -Ễ Ệ Ế ợ ị ề ướ ươ ế ễ ệ ế  H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 518tr. ; 21cm ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9224

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Kho Đ a Chí: DC.001506  ị

Kho Đ c: VN.038717ọ
Kho M n: PM.047800  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001507  ị

Kho Đ c: VN.038716ọ
Kho M n: PM.047798  ượ

Kho Đ c: VN.038728ọ
Kho Đ a Chí: DC.001495-1496ị
Kho M n: PM.047824-47825  ượ

Kho M n: PM.047833-47834  ượ

Kho Đ c: VN.038729ọ
Kho Đ a Chí: DC.001508-1509ị
Kho M n: PM.047831-47832  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001510ị
Kho M n: PM.047830  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001504  ị

Kho Đ c: VN.038650ọ
Kho M n: PM.047618-47619  ượ

Kho Tra C u: TC.003701  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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17/. NGUY N THÀNH.  Làng quê sau ti ng còi công nghi p / Nguy n Thành. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,Ễ ế ệ ễ ộ  2016. -
203tr. ; 19cm 

18/.  Nh ng b c th  gi i nh t Vi t Nam : D u n 30 năm Vi t Nam tham gia cu c thi vi t th  qu c tữ ứ ư ả ấ ệ ấ ấ ệ ộ ế ư ố ế UPU. - H. :
Thông tin và truy n thông, 2017. - 312tr. ; 21cm ề

19/. PHONG LÊ.  85 chân dung văn hóa văn ch ng Vi t / Phong Lê. - H. : Thông tin Truy n thông. -ươ ệ ề  797tr. ;
24cm 

20/. PHÙ NINH.  Đ m m  : Ti u thuy t / Phù Ninh. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cmầ ộ ể ế ộ

21/.  Phùng Kh c Khoan - H p tuy n th  văn. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2012. - 1462tr. ; 24cm ắ ợ ể ơ ộ
        Th  m c:tr.1442-1448 ư ụ

22/. PHÙNG VĂN KHAI.  Phùng V ng : Ti u thuy t l ch s  / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ươ ể ế ị ử ộ
2015. - 644tr. ; 21cm 

23/.  Ph m S  M nh cu c đ i và th  văn / Nguy n Thanh Tùng kh o c u và gi i thi u. - H. : Nxb.Đ iạ ư ạ ộ ờ ơ ễ ả ứ ớ ệ ạ  h c Sọ ư
Ph m, 2018. - 311tr. ; 24cm ạ

24/. TR N HÙNG.  Tuy n th  Tr n Hùng : Th  / Tr n Hùng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 203tr. ;Ầ ể ơ ầ ơ ầ ộ  21cm 

25/. TR N VĂN QÚY.  Duyên cây : T p truy n ng n / Tr n Văn Qúy. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. -Ầ ậ ệ ắ ầ ộ  135tr. ;
19cm 

26/. TR N ÍCH NGUYÊN.  Th  t ch Trung Qu c và th  văn đi s  Trung Hoa th i Nguy n / Tr n ÍchẦ ư ị ố ơ ứ ờ ễ ầ  Nguyên;
Nguy n Phúc An d ch. - H. : Nxb.Đ i h c S  ph m, 2018. - 207tr. ; 23cm ễ ị ạ ọ ư ạ

        Tóm t t:ắ  T p h p, gi i thi u và nghiên c u v  cu c đ i, s  nghi p c a 85 g ng m t tiêu bi u c aậ ợ ớ ệ ứ ề ộ ờ ự ệ ủ ươ ặ ể ủ  văn hoá,
văn ch ng, h c thu t Vi t Nam nh : Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguy n B nh Khiêm,ươ ọ ậ ệ ư ễ ỉ  Nguy n Huy T ,ễ ự
Nguy n Du, Nguy n Công Tr , Cao Bá Quát, Phan Thúc Tr c, Nguy n Tr ng T ... ễ ễ ứ ự ễ ườ ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  cu c đ i, s  nghi p c a Ph m S  M nh; các bài th , văn n i ti ng c a ông. ớ ệ ề ộ ờ ự ệ ủ ạ ư ạ ơ ổ ế ủ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  808.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92211

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Đ c: VN.038727ọ
Kho M n: PM.047818-47819  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001468ị
Kho M n: PM.047677-47678  ượ

Kho Đ c: VN.038679-38680ọ
Kho M n: PM.047679-47680  ượ

Kho Tra C u: TC.003697  ứ

Kho Đ c: VN.038666-38667ọ
Kho M n: PM.047651-47653  ượ

Kho Đ c: VV.003996ọ
Kho Tra C u: TC.003724  ứ

Kho M n: PM.047828  ượ

Kho Đ c: VV.003989-3990ọ
Kho M n: PM.047785-47786ượ
Kho Tra C u: TC.003643  ứ

Kho Đ c: VN.038725ọ
Kho M n: PM.047813-47814  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001505  ị

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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27/.  Tuy n t p th  văn Tr ng Đăng Qu  / Hoàng Ng c C ng biên so n, chú gi i. - H. : Nxb.Đ i h cể ậ ơ ươ ế ọ ươ ạ ả ạ ọ  Sư
ph m, 2018. - 598tr. ; 24cm ạ

28/.  Tuy n t p Tri u Kim Văn / Tri u Kim Văn, Lê Th  Nh  Nguy t tuy n ch n, biên so n. - Tháiể ậ ệ ệ ị ư ệ ể ọ ạ  Nguyên : Đ iạ
h c Thái Nguyên, 2016. - 700tr. ; 19cm ọ

29/.  Tuy n văn Nguy n Phúc L c Thành. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 519tr. ; 21cmể ễ ộ ộ

30/.  Tuy n văn Nguy n Vinh Tú. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2017. - 490tr. ; 21cmể ễ ộ

31/. VÕ BÁ C NG.  C u bo qua ph  : Ký / Võ Bá C ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 361tr. ;ƯỜ ầ ố ườ ộ  21cm 

32/. VĂN CHINH.  Th n th c d i riêu phong : Truy n ng n / Văn Chinh. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ầ ứ ướ ệ ắ ộ  2017. -
343tr. ; 21cm 

33/. VĂN TR NG HÙNG.  Khúc ca bi tráng : K ch b n sân kh u / Văn Tr ng Hùng. - H. : Nxb.SânỌ ị ả ấ ọ  kh u, 2018.ấ
- 655tr. ; 21cm 

34/. V NG TR NG.  Truy n Ki u - Nguy n Du  trong còn l m đi u hay : Kh o lu n, trao đ i /ƯƠ Ọ ệ ề ễ ở ắ ề ả ậ ổ  V ngươ
Tr ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 383tr. ; 21cm ọ ộ

35/. XUÂN Y N.  Nh ng đ c đi m trong ngh  thu t biên k ch tu ng / Xuân Y n. - H. : Sân kh u, 2018.Ế ữ ặ ể ệ ậ ị ồ ế ấ  - 428tr. ;
21cm 

36/. ĐINH TH  NH  THÚY.  Trong nh ng l i yêu th ng : Th  / Đinh Th  Nh  Thúy. - H. : Nxb. H i NhàỊ Ư ữ ờ ươ ơ ị ư ộ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  tác ph m Truy n Ki u c a Nguy n Du. Phân tích t ng nhân v t, t ng câu,ứ ề ẩ ệ ề ủ ễ ừ ậ ừ  ý trong
tác ph m và nh ng c m nh n, đánh giá c a tác gi  v i nh ng câu ch  Truy n Ki u, v i l i thẩ ữ ả ậ ủ ả ớ ữ ữ ệ ề ớ ờ ơ c a ng i x aủ ườ ư
xen l n l i bình gi i c a ng i nay ẫ ờ ả ủ ườ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9222

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221009

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9222009

Kho Tra C u: TC.003623  ứ

Kho Đ c: VV.003991-3992ọ
Kho M n: PM.047787-47788ượ
Kho Tra C u: TC.003644  ứ

Kho Đ c: VN.038718ọ
Kho M n: PM.047801  ượ

Kho Đ c: VN.038660ọ
Kho M n: PM.047639-47640  ượ

Kho Đ c: VN.038659ọ
Kho M n: PM.047637-47638  ượ

Kho Đ c: VN.038658ọ
Kho M n: PM.047635-47636  ượ

Kho Đ c: VN.038684ọ
Kho M n: PM.047687-47688  ượ

Kho Đ c: VN.038664ọ
Kho M n: PM.047645-47646  ượ

Kho Đ c: VN.038724ọ
Kho M n: PM.047811-47812  ượ

Kho Đ c: VN.038652ọ
Kho M n: PM.047622-47623  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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LICH S . Đ A LÝỬ Ị

Văn, 2017. - 187tr. ; 21cm

37/. ĐÌNH KÍNH.  Ng i đàn bà nh y : Ti u thuy t / Đình Kính. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 410tr. ;ườ ả ể ế ộ  21cm 

38/. Đ  TR NG KH I.  Tuy n th  Đ  Tr ng Kh i / Đ  Tr ng Kh i. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. -Ỗ Ọ Ơ ể ơ ỗ ọ ơ ỗ ọ ơ ộ  379tr. ;
21cm 

39/.  Đ i anh v  : Tuy n th  chi n tranh V  qu c 1941-1945 / Yulia Đrunhina, Konxtanlin Ximonov...;ợ ề ể ơ ế ệ ố  Nguy nễ
Huy Hoàng, Nguy n Văn Minh d ch. - H. : Thông tin và truy n thông, 2017. - 404tr. ; 21cm ễ ị ề

1/. AMARTYA SEN.  Ng i n Đ  thích tranh lu n / Amartya Sen ; Trung tâm nghiên c u n Đ  d ch. -ườ Ấ ộ ậ ứ Ấ ộ ị  H. :
Thông tin và truy n thông, 2017 ề
        Tên sách ti ng Anh: The argumentative India. Writing on Indian history, culture and identity ế
 

2/. BÙI XUÂN ĐÍNH.  Nh ng k  sách xây d ng đ t n c c a cha ông ta / Bùi Xuân Đính. - H. : Chính trữ ế ự ấ ướ ủ ị  Qu cố
gia, 2018. - 455tr. ; 21cm 
        Th  m c: tr. 444-449 ư ụ

3/. B NG VI T.  K  s  Thăng Long / B ng Vi t. - H. : Nxb.Hà N i, 2017. - 367tr. ; 24cm. - (T  sáchẰ Ệ ẻ ỹ ằ ệ ộ ủ  Thăng
Long 1000 năm) 
        Th  m c: tr. 360-365 ư ụ

4/. CAO CH .  Câu chuy n đ a danh h c và đ a danh dân gian Vi t Nam / Cao Ch  tìm hi u và gi iƯ ệ ị ọ ị ệ ư ể ớ  thi u. - H. :ệ
Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 526tr. ; 21cm ộ
        ĐTTS ghi: H i Văn ngh  dân gian Vi t Nam, Th  m c: tr. 503 - 513 ộ ệ ệ ư ụ

        Tóm t t:ắ  T p h p m t s  bài ti u lu n v  truy n th ng tranh lu n lâu đ i t i n Đ  thông qua 3ậ ợ ộ ố ể ậ ề ề ố ậ ờ ạ Ấ ộ  ph n: Ti ngầ ế
nói và tính không chính th ng; văn hoá và truy n thông; nguyên nhân và b n s c ố ề ả ắ

        Tóm t t:ắ  T p h p các k  sách c a các v  quan yêu n c t  th i Tr n đ n nh ng năm cu i th p kậ ợ ế ủ ị ướ ừ ờ ầ ế ữ ố ậ ỷ 80 c a thủ ế
k  19 nh m góp ph n c i thi n đ i s ng nhân dân, đ a đ t n c phát tri n đi lên ỷ ằ ầ ả ệ ờ ố ư ấ ướ ể

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái ni m v  sĩ, k  sĩ; đi u ki n hình thành n n qu c h c và "k  sĩ Thăngệ ề ẻ ề ệ ề ố ọ ẻ  Long"; lu n vậ ề
k  sĩ; t m vóc "qu c sĩ" và "nguyên khí qu c gia"; các y u t  đ a - chính tr , kinh t  - xãẻ ầ ố ố ế ố ị ị ế  h i và văn hoá - giáoộ
d c tác đ ng đ n s  hình thành "k  sĩ" n c ta, đ c bi t  Thăng Long... ụ ộ ế ự ẻ ướ ặ ệ ở
 

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  đ a danh h c. Trình bày ki n th c v  đ a danh, đ a danh h c và các kháiổ ề ị ọ ế ứ ề ị ị ọ  ni m liênệ
quan; ti p c n đ a danh; đ a danh t o thành, đ a danh và tách nh p đ n v  hành chính, đ aế ậ ị ị ạ ị ậ ơ ị ị  danh và ý nghĩa; đ aị
danh v i tri t h c và l ch s  chính tr ; ngu n g c, s  phát tri n, bi n đ i và bi nớ ế ọ ị ử ị ồ ố ự ể ế ổ ế  m t c a đ a danh; phân lo i vàấ ủ ị ạ
phân vùng đ a danh; tìm hi u đ a danh dân gian c a Vi t Nam... ị ể ị ủ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.71008

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  954

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.702

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7092

Kho Đ c: VN.038726ọ
Kho M n: PM.047815-47816  ượ

Kho Đ c: VN.038683ọ
Kho M n: PM.047685-47686  ượ

Kho Đ c: VN.038685ọ
Kho M n: PM.047689-47690  ượ

Kho M n: PM.047673  ượ

Kho Đ c: VV.003971ọ
Kho M n: PM.047754  ượ

Kho Tra C u: TC.003588  ứ

Kho Tra C u: TC.003674  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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5/. CAO XUÂN MÔ.  H ng Yên trăm nh   v i ngàn th ng / Cao Xuân Mô. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ư ớ ớ ươ ộ  2018. -
155tr. ; 21cm 

6/.  Ch  t ch H  Chí Minh ngày này năm x a. - H. : Chính tr  Qu c gia S  th t, 2017. - 1120tr. ; 24cm ủ ị ồ ư ị ố ự ậ
        ĐTTS ghi: T p chí X a và Nay ạ ư

7/.  Cu c T ng ti n công và n i d y Xuân M u Thân 1968 - B c ngo t quy t đ nh và bài h c l ch s  /ộ ổ ế ổ ậ ậ ướ ặ ế ị ọ ị ử  Tr n Đ iầ ạ
Quang, Lê Đ c Anh, Ngô Xuân L ch.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 798tr. ; 30cm ứ ị ị ố

8/.  Di s n văn hóa Châu Âu. - H. : Phái đoàn liên minh Châu Âu xb, 2018. - 83tr. : Hình nh ; 21cmả ả

9/.  Di tích lăng đá t nh H ng Yên / Nguy n Th  Bình, Nguy n Th  Huyên, Nguy n Th  T  Uyên..... -ỉ ư ễ ị ễ ị ễ ị ố  H ngư
Yên : Ban quan lý di tích t nh H ng Yên xb, 2017. - 97tr. : Hình nh ; 20cm ỉ ư ả
        ĐTTS ghi: Ban qu n lý di tích t nh H ng Yên ả ỉ ư

10/. ELLSBERG, DANIEL.  H  s  m t L u Năm Góc và h i c v  chi n tranh Vi t Nam : Sách thamồ ơ ậ ầ ồ ứ ề ế ệ  kh o /ả
Daniel Ellsberg ; D ch, hi u đính: Minh Thu, Tr ng Minh. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018 ị ệ ọ ị ố

11/. HÀ M NH KHOA. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia.Ạ ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  -
24cm 
         T.2 : T  kh i nghĩa Hai Bà Tr ng đ n th  k  X / Hà M nh Khoa ch  biên, 2018. - 295tr. ừ ở ư ế ế ỷ ạ ủ

12/. HÀ M NH KHOA. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia.Ạ ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u s  ra đ i c a t nh H ng Yên, th i kỳ Pháp đô h , k  ho ch 5 năm l n th  nh tớ ệ ự ờ ủ ỉ ư ờ ộ ế ạ ầ ứ ấ  (1960 -
1965), l  h i c a t nh, các làng n i ti ng, th  v  con ng i và c nh v t  H ng Yên. ễ ộ ủ ỉ ổ ế ơ ề ườ ả ậ ư

        Tóm t t:ắ  Ph n ánh t ng b c đi th i gian c a t ng ngày trong các năm nh ng công vi c th ngả ừ ướ ờ ủ ừ ữ ệ ườ  ngày c aủ
Bác - M t Ng i đã dành ch n đ i mình cho dân t c Vi t Nam ộ ườ ọ ờ ộ ệ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t v  quá trình chu n b  và ti n hành cu c T ng ti n công và n i d yậ ợ ế ề ẩ ị ế ộ ổ ế ổ ậ  Xuân M uậ
Thân 1968; kh ng đ nh ch  tr ng đúng đ n, sáng t o c a Trung ng Đ ng và Ch  t chẳ ị ủ ươ ắ ạ ủ ươ ả ủ ị  H  Chí Minh, cũng nhồ ư
giá tr  l ch s , hi n th c, nh ng bài h c kinh nghi m quý báu c a s  ki n l ch sị ị ử ệ ự ữ ọ ệ ủ ự ệ ị ử tr ng đ i này. ọ ạ
 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng di s n văn hóa c a 19 qu c gia c a Châu Âu ớ ệ ữ ả ủ ố ủ

        Tóm t t:ắ  S u t m và gi i thi u 9 di tích lăng đá n m r i rác trên đ a bàn t nh H ng Yên:Lăng Vũư ầ ớ ệ ằ ả ị ỉ ư  H ngồ
L ng, Lăng T  Vũ h  Tr ng, Lăng m  Chu n Qu n công Nguy n Đ c Nhu n... ượ ừ ọ ươ ộ ẩ ậ ễ ứ ậ

        Tóm t t:ắ  K  l i quá trình chuy n bi n nh n th c và c  hành đ ng  Daniel Ellsberg - c u chuyênể ạ ể ế ậ ứ ả ộ ở ự  viên phân
tích t ng ph c v  trong quân đ i Hoa Kỳ - v  cu c chi n c a n c M  t i Vi t Nam đ  t  đóừ ụ ụ ộ ề ộ ế ủ ướ ỹ ạ ệ ể ừ  đi đ n hành đ ngế ộ
sao ch p và công b  t i công chúng 7000 trang tài li u t i m t trong H  s  L u Nămụ ố ớ ệ ố ậ ồ ơ ầ  Góc v  chi n tranh Vi tề ế ệ
Nam đ c ông th c hi n vào năm 1971 ượ ự ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  915.97

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7043

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  914

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7043

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7013

Kho M n: PM.047470ượ
Kho Tra C u: TC.003437  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001471ị
Kho M n: PM.047820  ượ

Kho Tra C u: TC.003695  ứ

Kho Tra C u: TC.003607  ứ

Kho M n: PM.047756ượ
Kho Tra C u: TC.003600  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001497  ị

Kho Tra C u: TC.003654  ứ

Kho Tra C u: TC.003631  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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- 24cm 
         T.1 : T  ti n s  đ n kh i nghĩa Hai Bà Tr ng / Hà M nh Khoa ch  biên, 2018. - 384tr. ừ ề ử ế ở ư ạ ủ

13/. H  S N ĐÀI.  Dinh đ c l p -L ch s  và bi n đ ng / H  S n Đài ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia,Ồ Ơ ộ ậ ị ử ế ộ ồ ơ ủ ị ố  2018. -
338tr. ; 24cm 
        Th  m c: tr. 324-334 ư ụ

14/. KIM BYUNG-KOOK.  K  nguyên Park Chung Hee và quá trình phát tri n th n kỳ c a Hàn Qu c :ỷ ể ầ ủ ố  Sách
tham kh o / Kim Byung-Kook, Ezraf. Vogel ch  biên; H  Lê Trung biên d ch; Lê Mai hi u đính. -ả ủ ồ ị ệ  H. : Chính trị
qu c gia s  th t, 2017. - 1082tr. ; 24cm ố ự ậ

15/.  K  y u h i th o khoa h c Trung t ng Nguy n Bình v i cách m ng Vi t Nam và quê h ng H ngỷ ế ộ ả ọ ướ ễ ớ ạ ệ ươ ư  Yên. -
H ng Yên : T nh y H ng Yên xb, 2018. - 150tr. ; 30cm ư ỉ ủ ư

16/.  Li t sĩ và các công trình tri ân li t sĩ t nh Thái Bình. - H. : Thanh niên, 2017. - 776tr. ; 27cm ệ ệ ỉ
        ĐTTS ghi: T nh U , H i đ ng nhân dân, U  ban nhân dân t nh Thái Bình ỉ ỷ ộ ồ ỷ ỉ

17/. LÊ VĂN TOAN.  n Đ  đ t n c xã h i văn hóa / Lê Văn Toan, Nguy n Th  Mai Liên ch  biên. - H.Ấ ộ ấ ướ ộ ễ ị ủ  :
Thông tin và truy n thông, 2017. - 498tr. ; 24cm ề

18/.  100 năm Cách m ng tháng M i Nga và ch  nghĩa xã h i hi n th c (1917 - 2017) giá tr  l ch s  vàạ ườ ủ ộ ệ ự ị ị ử  ý nghĩa
th i đ i / Võ Văn Th ng, Nguy n Xuân Th ng, Vũ Văn Hi n.... - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018.ờ ạ ưở ễ ắ ề ị ố  - 940tr. ; 24cm 
        ĐTTS ghi: H c vi n Chính tr  Qu c gia H  Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ng... ọ ệ ị ố ồ ươ

19/. NGUY N BÁ D NG.  T m vóc, giá tr  l ch s  và ý nghĩa th i đ i c a Cách m ng Tháng M iỄ ƯƠ ầ ị ị ử ờ ạ ủ ạ ườ  Nga /
Nguy n Bá D ng ch  biên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t, 2017. - 519tr. ; 24cm ễ ươ ủ ị ố ự ậ

        T p h p nh ng nghiên c u làm sáng rõ b n ch t, giá tr  l ch s  và ý nghĩa th i đ i, s c s ng c aậ ợ ữ ứ ả ấ ị ị ử ờ ạ ứ ố ủ          Tóm
t t:ắ  Tái hi n l ch s  150 năm ra đ i và nh ng bi n đ ng c a Dinh Đ c l p t  1868-2018. Nêuệ ị ử ờ ữ ế ộ ủ ộ ậ ừ  lên m c đích xâyụ
d ng, đ c tr ng ki n trúc, quá trình thi công... Làm rõ s  bi n đ i t  Dinh Norodomự ặ ư ế ự ế ổ ừ  đ n Dinh Đ c l p v  c  c uế ộ ậ ề ơ ấ
t  ch c, ho t đ ng c a các c  quan đóng t i Dinh qua các giai đo n l chổ ứ ạ ộ ủ ơ ạ ạ ị  s . ử

        Tóm t t:ắ  Nh ng nghiên c u v  quá trình phát tri n th n kỳ c a Hàn Qu c cũng nh  giai đo n c mữ ứ ề ể ầ ủ ố ư ạ ầ  quy nề
c a t ng th ng Park Chung Hee ủ ổ ố

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t  làm rõ t  t ng l p tr ng  và ph m ch t kiên trung c a trung t ngậ ợ ế ư ưở ậ ườ ẩ ấ ủ ướ  Nguy nễ
Bình;Kh ng đ nh tài thao l c trong t  ch c, ch  huy quân s , t m nhìn xa trông r ng c a Trugẳ ị ượ ổ ứ ỉ ự ầ ộ ủ  t ng v  xâyướ ề
d ng l c l ng vũ trang, t o căn c  c  s  v t ch t cho cách m ng...;Nh ng bài h c kinhự ự ượ ạ ứ ơ ở ậ ấ ạ ữ ọ  nghi m trong cu c đ iệ ộ ờ
ho t đ ng ,v n d ng sáng t o vào s  nghi p xây d ng, b o v  T  qu c, xâyạ ộ ậ ụ ạ ự ệ ự ả ệ ổ ố  d ng quê h ng H ng yên c aự ươ ư ủ
Trung t ng Nguy n Bình. ướ ễ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát nh t v  n Đ  trên các bình di n: đ t n c, xã h i, tôn giáo, tri t h c,ớ ệ ấ ề Ấ ộ ệ ấ ướ ộ ế ọ  văn
hóa, văn h c. ọ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t t  H i th o c p Nhà n c v  Cách m ng Tháng M i Nga (1917-ậ ợ ế ừ ộ ả ấ ướ ề ạ ườ  2017) -
Giá tr  l ch s  và ý nghĩa th i đ i; Cách m ng Tháng M i Nga và ch  nghĩa xã h i hi n th cị ị ử ờ ạ ạ ườ ủ ộ ệ ự  trên th  gi i; Cáchế ớ
m ng Tháng M i Nga và con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam hi n nay ạ ườ ườ ủ ộ ở ệ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.701

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  951.9504092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  954

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  947.08

Kho Tra C u: TC.003630  ứ

Kho Tra C u: TC.003626  ứ

Kho Tra C u: TC.003660  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001503  ị

Kho Tra C u: TC.003611  ứ

Kho M n: PM.047749  ượ

Kho Tra C u: TC.003694  ứ
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S  ĐKCB:ố
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cách m ng Tháng M i Nga trong th i đ i ngày nayạ ườ ờ ạ

20/. NGUY N H I K .  Thành Thăng Long Hà N i / Nguy n H i K  ch  biên ; Ph m Đ c Anh, ĐinhỄ Ả Ế ộ ễ ả ế ủ ạ ứ  Thùy
Hi n, Ph m Lê Huy,... biên so n. - H. : Nxb. Hà N i, 2016. - 647tr. : minh h a ; 24cm. - (T  sáchề ạ ạ ộ ọ ủ  Thăng Long
1000 năm) 
        Th  m c: tr. 624-642 ư ụ

21/. NGUY N MINH T NG. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính trỄ ƯỜ ị ử ệ ổ ạ ủ ị Qu cố
gia. - 24cm 
         T.4 : T  năm 1593 đ n năm 1858 / Nguy n Minh T ng ch  biên, 2018. - 340tr. ừ ế ễ ườ ủ

22/. NGUY N MINH T NG. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính trỄ ƯỜ ị ử ệ ổ ạ ủ ị Qu cố
gia. - 24cm 
         T.3 : T  th  k  X đ n năm 1593 / Nguy n Minh T ng ch  biên, 2018. - 572tr. ừ ế ỷ ế ễ ườ ủ

23/. NGUY N NG C BÍCH.  Đ c nhãn t ng quân Nguy n Bình - Nh  m t huy n tho i / Nguy n Ng cỄ Ọ ộ ướ ễ ư ộ ề ạ ễ ọ  Bích.
- Đà N ng : Nxb Đà N ng, 2017. - 424tr. ; 24cm ẵ ẵ

24/. NGUY N NH  Ý.  T  đi n văn hóa, l ch s  Vi t Nam / Nguy n Nh  Ý ch  biên, Nguy n ThànhỄ Ư ừ ể ị ử ệ ễ ư ủ ễ  Ch ng,ươ
Bùi Thi t. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 1367tr. ; 24cm ế ị ố
        G m 6000 m c t  ch  y u là nh ng m c t  g n li n v i các di tích văn hóa v t th  và phi v t thồ ụ ừ ủ ế ữ ụ ừ ắ ề ớ ậ ể ậ ể  c a đ tủ ấ
n c Vi t Nam ướ ệ

25/. NGUY N QUANG NG C. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia sỄ Ọ ấ ộ ươ ị ị ố ự  th t,ậ
2017. - 10 t p ậ
         T p 4 : T  th  k  XVII đ n gi a th  k  XIX / Nguy n Quang Ng c, 2017. - 430tr. ậ ừ ế ỷ ế ữ ế ỷ ễ ọ

26/. NGUY N QU C HÙNG.  N c Nga t  nguyên th y đ n hi n đ i / Nguy n Qu c Hùng, Nguy nỄ Ố ướ ừ ủ ế ệ ạ ễ ố ễ  Th  Nh .ị ư
- H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 702tr. ; 24cm ị ố

27/. NGUY N THANH.  Làng tôi / Nguy n Thanh. - H. : Thông t n, 2017. - 91tr. : nh màu ; 20cmỄ ễ ấ ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành và phát tri n c a h  th ng thành lu  Thăng Long - Hà N i tớ ệ ị ử ể ủ ệ ố ỹ ộ ừ toà
thành đ u tiên trên đ t Đ i La th i Tuỳ - Đ ng, đ n toà thành cu i cùng mang tên Hà N i đ cầ ấ ạ ờ ườ ế ố ộ ượ  xây d ng d iự ướ
tri u Nguy n, tr c khi b  th c dân Pháp đánh chi m vào cu i th  k  XIX ề ễ ướ ị ự ế ố ế ỷ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ti u s , cu c đ i s  nghi p, quá trình đ u tranh cách m ng c a Trung t ngớ ệ ể ử ộ ờ ự ệ ấ ạ ủ ướ  Nguy nễ
Bình 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành c a vùng đ t Nam B  t   đ n th  k  XVII đ n gi a th  k  XIX ớ ệ ị ử ủ ấ ộ ừ ế ế ỷ ế ữ ế ỷ

        Tóm t t:ắ  Khái quát l ch s  n c Nga t  th i ti n Nga qua các th i kỳ l ch s  quan tr ng: s  hìnhị ử ướ ừ ờ ề ờ ị ử ọ ự  thành nhà
n c Nga, ch  đ  chuyên ch  t  th i Pi t đ i đ , công cu c c i cách nông nô và nh ng h nướ ế ộ ế ừ ờ ố ạ ế ộ ả ữ ạ  ch  c a ch  nghĩa tế ủ ủ ư
b n Nga; t  Cách m ng tháng M i Nga đ n khi Nhà n c Liên Xô tan rã và 10ả ừ ạ ườ ế ướ  năm đàu c a Liên Bang Nga. ủ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  947.084

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7027

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.702

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7003

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  947

Kho Tra C u: TC.003656  ứ

Kho Tra C u: TC.003681  ứ

Kho Tra C u: TC.003633  ứ

Kho Tra C u: TC.003632  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001502  ị

Kho Đ c: VV.003998ọ
Kho Tra C u: TC.003605  ứ

Kho Tra C u: TC.003665  ứ

Kho Tra C u: TC.003649  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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28/. NGUY N VINH PHÚC.  Đ a chí vùng Tây H  / Nguy n Vinh Phúc ch  biên ; Đ ng Văn Bào,Ễ ị ồ ễ ủ ặ  Nguy n Nhễ ư
Hà, Đào Ng c Nghiêm,... biên so n. - H., Nxb. Hà N i. - 1099tr. : minh h a ; 24cm. - (Tọ ạ ộ ọ ủ sách Thăng Long 1000
năm) 
        Ph  l c: tr. 1033-1068. - Th  m c: tr. 1069-1078 ụ ụ ư ụ

29/. NGUY N VĂN KIM. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t,Ễ ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  2017.
- 10 t p ậ
         T p 3 : T  th  k  VII đ n th  k  XVI / Nguy n Văn Kim, 2017. - 594tr. ậ ừ ế ỷ ế ế ỷ ễ

30/.  Nguy n Văn Linh - Ng i C ng s n kiên trung, sáng t o, nhà lãnh đ o có uy tín l n / Đ  M i, Lêễ ườ ộ ả ạ ạ ớ ỗ ườ  Khả
Phiêu, Nông Đ c M nh... - Xu t b n l n th  2. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 732tr. : 101tr. nh ;ứ ạ ấ ả ầ ứ ị ố ả  24cm 

31/. NGUY N Đ C NHU . L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu cỄ Ứ Ệ ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  gia. -
24cm 
         T.9 : T  năm 1975 đ n năm 2000 / Nguy n Đ c Nhu  ch  biên, 2018. - 384tr. ừ ế ễ ứ ệ ủ

32/. NGÔ VĂN BAN. Tìm hi u đ a danh Vi t Nam qua t  li u dân gian / Ngô Văn Ban s u t m, biênể ị ệ ư ệ ư ầ  so n. - H. :ạ
Sân kh u, 2017. - 21cm ấ
         T p 1 : Đ a danh d c đ ng ven bi n Khánh Hoà qua ca dao, truy n thuy t, tín ng ng dân gianậ ị ọ ườ ể ề ế ưỡ  đ aị
ph ng... / Ngô Văn Ban s u t m, gi i thi u, 2017. - 760tr. ươ ư ầ ớ ệ

33/.  Nhà t ng ni m danh nhân H ng Yên. - H ng Yên : Ban qu n lý di tích t nh xb, 2016. - 124tr. :ưở ệ ư ư ả ỉ  hình nh ;ả
21cm 
        ĐTTS ghi: S  Văn hóa Th  thao và Du l ch t nh H ng Yên. Ban qu n lý di tích t nh ở ể ị ỉ ư ả ỉ

        Tóm t t:ắ  Trình bày khái quát v  vùng Tây H  nh : Đi u ki n t  nhiên, c  dân, l ch s , kinh t , vănề ồ ư ề ệ ự ư ị ử ế  hoá -
ngh  thu t, di tích l ch s  - văn hoá, cách m ng kháng chi n, văn h c, các làng cũ ven h  và cácệ ậ ị ử ạ ế ọ ồ  h  n i ti ng (Hồ ổ ế ồ
Tây, h  Trúc B ch, K  B i, Sông Thiên Phù) ồ ạ ẻ ưở

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành c a vùng đ t Nam B  t   đ n th  k  VII đ n th  k  XVI ớ ệ ị ử ủ ấ ộ ừ ế ế ỷ ế ế ỷ

        Tóm t t:ắ  G m nh ng bài vi t c a các đ ng chí lãnh đ o nhà n c, các chính khách v  cu c đ i vàồ ữ ế ủ ồ ạ ướ ề ộ ờ  sự
nghi p cách m ng c a nguyên T ng Bí th  Nguy n Văn Linh. Gi i thi u m t s  bài vi t và bài phátệ ạ ủ ổ ư ễ ớ ệ ộ ố ế  bi u c aể ủ
T ng Bí th  Nguy n Văn Linh v  các v n đ  c a đ t n c ổ ư ễ ề ấ ề ủ ấ ướ

        Tóm t t:ắ  Khái quát s  l c vùng đ t Khánh Hoà x a và nay, đ a danh d c đ ng ven bi n qua caơ ượ ấ ư ị ọ ườ ể  dao, t cụ
ng , truy n thuy t, tín ng ng đ a ph ng; gi i thi u đ a danh vùng đ t Qu ng Nam, nh ngữ ề ế ưỡ ị ươ ớ ệ ị ấ ả ữ  đ a danh ghi d uị ấ
qua ca dao x  Qu ng: thành ph  Tam Kỳ, thành ph  H i An, th  xã Đi n Bàn, huy nứ ả ố ố ộ ị ệ ệ  Trà My... 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  thân th , s  nghi p m t s  danh nhân H ng Yên và quy mô t ng th  ki nớ ệ ề ế ự ệ ộ ố ư ổ ể ế  trúc, c nhả
quan các h ng m c công trình, b  c c bài trí các tài li u, hi n v t trong không gian tr ng bàyạ ụ ố ụ ệ ệ ậ ư  n i th t c a cácộ ấ ủ
Nhà t ng ni m. ưở ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7044

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  915.97

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.733092

Kho Đ c: VN.038714ọ
Kho Đ a Chí: DC.001469-1470ị
Kho M n: PM.047767-47768  ượ

Kho Tra C u: TC.003685  ứ

Kho Tra C u: TC.003664  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001500-1501  ị

Kho Tra C u: TC.003638  ứ

Kho M n: PM.047612ượ
Kho Tra C u: TC.003576  ứ

Kho Đ a Chí: DC.001472  ị

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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34/. NHÂM HÙNG.  C n Th  ph  cũ nét x a / Nhâm Hùng. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2017. - 223tr.ầ ơ ố ư ồ ẻ  ; 21cm
        ĐTTS ghi: Th  vi n thành ph  C n Th , Th  m c: tr. 222-223 ư ệ ố ầ ơ ư ụ

35/. PAVAN K. VARMA.  Ng i n Đ  - S  th t v  lý do t i sao th  k  XXI s  là th  k  n Đ  / Pavanườ Ấ ộ ự ậ ề ạ ế ỷ ẽ ế ỷ Ấ ộ  K.
Varma; Trung tâm nghiên c u n Đ  d ch. - H. : Thông tin và truy n thông, 2017 ứ Ấ ộ ị ề
        Tên sách ti ng Anh: Being Indian: The trust about why the 21st century will be India's ế

36/. PHONG LÊ.  Nguy n Du - H  Chí Minh và ng i x  Ngh  / Phong Lê. - Vinh : Đ i h c Vinh, 2018.ễ ồ ườ ứ ệ ạ ọ  - 400tr.
; 21cm 

37/. PH M LAN OANH.  Vi c ph ng th  Hai Bà Tr ng  làng H  Lôi, xã Mê Linh, huy n Mê Linh, thànhẠ ệ ụ ờ ư ở ạ ệ  phố
Hà N i : Nghiên c u / Ph m Lan Oanh. - H. : Nxb. H i Nhà văn, 2017. - 559tr. ; 21cm ộ ứ ạ ộ
        th  m c: tr.189-203 ư ụ

38/. PH M QUANG NGH .  Hà N i 30 năm đ i m i, phát tri n (1986 - 2016) / Ph m Quang Ngh ,Ạ Ị ộ ổ ớ ể ạ ị  Phùng H uữ
Phú đ ng ch  biên. - H. : Nxb.Hà N i, 2017. - 688tr. : Hình nh ; 24cm ồ ủ ộ ả

39/. SONG THÀNH.  Nguy n Ái Qu c  Qu ng Châu (1924 - 1927) /  Song Thành ch  biên. - H. :ễ ố ở ả ủ  Chính trị
Qu c gia, 2018 ố
        ĐTTS ghi: H c vi n chính tr  qu c gia H  Chí Minh. Vi n H  Chí Minh và các lãnh t  c a Đ ng.,ọ ệ ị ố ồ ệ ồ ụ ủ ả  Th  m cư ụ
:tr.232 - 234 

40/.  Trung đoàn 52 Tây Ti n 70 năm chi n th ng l ch s  M ng Láp- H a Phăn -Lào : 1945 - 2015. -ế ế ắ ị ử ườ ủ  H. : Chính
tr  Qu c gia, 2017 ị ố
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành y Hà N i. Ban Liên l c c u chi n binh Trung đoàn 52 Tây Ti n ủ ộ ạ ự ế ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng khía c nh tiêu bi u nh t hình thành nên nét "cũ", "x a" c a C n Th : tìmớ ệ ữ ạ ể ấ ư ủ ầ ơ  v  đ tề ấ
Tr n Giang x a, đô th  s  khai d i tri u Nguy n, mi t v n C n Th  hình thành ra sao, kấ ư ị ơ ướ ề ễ ệ ườ ầ ơ ể  chuy n c n n i, vệ ồ ổ ẻ
đ p ki n trúc c , ch  n i Cái Răng hình thành, đô th  C n Th  100 năm tr c... ẹ ế ổ ợ ổ ị ầ ơ ướ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u các y u t  v  văn hoá, xã h i, phát tri n ánh h ng đ n hình nh ng i nứ ế ố ề ộ ể ưở ế ả ườ Ấ  Đ  trongộ
th i gian t i: quy n l c, s  th nh v ng, công ngh  và s  tho  hi p ờ ớ ề ự ự ị ượ ệ ự ả ệ
 

        Tóm t t:ắ  Đôi nét v  làng H  Lôi, Mê Linh, Hà N i; truy n thuy t v  Hai Bà Tr ng; các d u v t c aề ạ ộ ề ế ề ư ấ ế ủ  Hai Bà
Tr ng  H  Lôi; đ n th  Hai Bà, vi c ph ng th  Hai Bà Tr ng  H  Lôi trong di n m o sinh ho tư ở ạ ề ờ ệ ụ ờ ư ở ạ ệ ạ ạ  văn hoá tín
ng ng. Nh ng đ c đi m riêng c a vi c th  ph ng Hai Tr ng  H  Lôi ưỡ ữ ặ ể ủ ệ ờ ụ ư ở ạ

        Tóm t t:ắ  L ch s  hình thành và phát tri n c a Hà N i trong 30 năm d i m i và phát triên giai đo nị ử ể ủ ộ ổ ớ ạ  (1986 -
2016) 

        Tóm t t:ắ  Trình bày chi ti t nh ng ho t đ ng c a Nguy n Ái Qu c t i Qu ng Châu: M  l p t pế ữ ạ ộ ủ ễ ố ạ ả ở ớ ậ  hu n chínhấ
tr ; thành l p H i Vi t Nam cách m ng Thanh niên; ra báo Thanh niên cho đ n nh ng ho tị ậ ộ ệ ạ ế ữ ạ  đ ng c a ng i  trongộ ủ ườ
phong trào c ng s n và công nhân qu c t ..... ộ ả ố ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  915.9793

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  954.05

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.703092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704

Kho Tra C u: TC.003718  ứ

Kho Đ c: VV.003970ọ
Kho M n: PM.047753  ượ

Kho Đ c: VN.038721ọ
Kho M n: PM.047805-47806  ượ

Kho M n: PM.047474ượ
Kho Tra C u: TC.003441  ứ

Kho Đ c: VV.003995ọ
Kho Tra C u: TC.003658  ứ

Kho Tra C u: TC.003716  ứ

Kho M n: PM.047532, PM.047734  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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41/. TR NG TH  KIM CHUYÊN. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c giaƯƠ Ị ấ ộ ươ ị ị ố  sự
th t, 2017. - 10 t p ậ ậ
         T p 1 : Đi u ki n t  nhiên, môi tr ng sinh thái / Tr ng Th  Kim Chuyên, 2017. - 347tr. ậ ề ệ ự ườ ươ ị

42/. TR N Đ C C NG. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t,Ầ Ứ ƯỜ ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  2017.
- 10 t p ậ
         T p 6 : T  năm 1945 đ n năm 2010 / Tr n Đ c C ng ch  biên, 2017. - 387tr. ậ ừ ế ầ ứ ườ ủ

43/. T  TH  THÚY. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia. -Ạ Ị ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  24cm 
         T.5 : T  năm 1858 đ n năm 1930 / T  Th  Thúy ch  biên, 2018. - 560tr. ừ ế ạ ị ủ

44/. T  TH  THÚY. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia. -Ạ Ị ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  24cm 
         T.6 : T  năm 1930 đ n năm 1945 / T  Th  Thúy ch  biên, 2018. - 432tr. ừ ế ạ ị ủ

45/.  Vi t Nam - 30 năm đ i m i 1986 - 2016 = Vietnam - 30 yeas of renewal 1986 - 2016. - H. : Thôngệ ổ ớ  t n,ấ
2016. - 248tr. : tranh màu ; 25cm 
        ĐTTS ghi: Thông t n xã Vi t Nam ấ ệ

46/. VŨ KHIÊU. Văn hi n Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà N i. - 24cm ế ộ
         T.1 / Vũ Khiêu, 2017. - 815tr. 

47/. VŨ KHIÊU. Văn hi n Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà N i. - 24cm ế ộ
         T.3 / Vũ Khiêu, 2017. - 775tr. 

48/. VŨ KHIÊU. Văn hi n Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà N i. - 24cm ế ộ
         T.2 / Vũ Khiêu, 2017. - 807tr. 

49/. VŨ MINH GIANG. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t,ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  2017. -
10 t p ậ
         T p 2 : T  c i ngu n đ n th  k  VII / Vũ Minh Giang, Nguy n Vi t, 2017. - 295tr. ậ ừ ộ ồ ế ế ỷ ễ ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u chung v  đi u ki n t  nhiên, môi tr ng sinh thái c a vùng đ t Nam B  Vi tơ ệ ề ề ệ ự ườ ủ ấ ộ ệ  Nam 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành c a vùng đ t Nam B  t   năm 1945 đ n năm 2010 ớ ệ ị ử ủ ấ ộ ừ ế

        Tóm t t:ắ  G m kho ng 400 b c nh t  li u t ng quan v  nh ng thành t u c a Vi t Nam trong 30ồ ả ứ ả ư ệ ổ ề ữ ự ủ ệ  năm đ iổ
m i t  tr c th m đ i m i đ n giai đo n công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, trên t t cớ ừ ướ ề ổ ớ ế ạ ệ ệ ạ ấ ướ ấ ả  các lĩnh v c: chínhự
tr , kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh - qu c phòng, đ i ngo i, xây d ng Đ ng... ị ế ộ ố ố ạ ự ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành c a vùng đ t Nam B  t  c i ngu n đ n th  k  VII ớ ệ ị ử ủ ấ ộ ừ ộ ồ ế ế ỷ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  915.977

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7031

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7032

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7044

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77

Kho Tra C u: TC.003662  ứ

Kho Tra C u: TC.003667  ứ

Kho Tra C u: TC.003634  ứ

Kho Tra C u: TC.003635  ứ

Kho Tra C u: TC.003599  ứ

Kho Tra C u: TC.003678  ứ

Kho Tra C u: TC.003680  ứ

Kho Tra C u: TC.003679  ứ

Kho Tra C u: TC.003663  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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50/. ĐINH QUANG H I. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu cẢ ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  gia. -
24cm 
         T.7 : T  năm 1945 đ n năm 1954 / Đinh Quang H i ch  biên, 2017. - 556tr. ừ ế ả ủ

51/. ĐINH QUANG H I. L ch s  Vi t Nam ph  thông / Hà M nh Khoa ch  biên. - H. : Chính tr  Qu cẢ ị ử ệ ổ ạ ủ ị ố  gia. -
24cm 
         T.8 : T  năm 1954 đ n năm 1975 / Đinh Quang H i ch  biên, 2017. - 520tr. ừ ế ả ủ

52/. ĐOÀN MINH HU N. Vùng đ t Nam B  / Tr ng Th  Kim Chuyên. - H. : Chính tr  qu c gia s  th t,Ấ ấ ộ ươ ị ị ố ự ậ  2017.
- 10 t p ậ
         T p 5 : T  năm 1859 đ n năm 1945 / Đoàn Minh Hu n, Nguy n Ng c Hà đ ng ch  biên, 2017. -ậ ừ ế ấ ễ ọ ồ ủ  554tr. 

53/. Đ  DANH GIA.  Đ a danh Ninh Bình trong t c ng  ca dao / Đ  Danh Gia. - H. : Nxb. M  thu t,Ỗ ị ụ ữ ỗ ỹ ậ  2017. -
575tr. ; 21cm 

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u l ch s  hình thành c a vùng đ t Nam B  t   năm 1859 đ n năm 1945 ớ ệ ị ử ủ ấ ộ ừ ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u đ a danh Ninh Bình trong t c ng  và ca dao dân gian. ớ ệ ị ụ ữ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7041

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7043

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77
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